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Lời ngỏ 

Mỗi người đều trải qua một đời, đủ thịnh suy thành bại, đủ buồn vui 

được mất, nhưng học hỏi được gì ở cuộc đời lại là chuyện khác. 

Người ta có thể học hỏi được nhiều từ những việc nhỏ nhoi, bình 

thường; cũng như có người đã vô tâm trong những cơ hội lớn. 

Những bài dịch này, có thể đóng góp cho người đọc thấy một lối nhìn 

để chúng ta nhận được rằng, làm đẹp cuộc đời là điều không phải xa 

xôi mà mỗi người chúng ta đều có khả năng thực hiện. 

Viên Chiếu 

Trọ ng thu –Tân Tị  (2001) 

 

Trọng Yếu Của Nhân Học 

“Nhân”, phải trải qua sự từng trải việc người mới có thể trưởng 

thành. 

“Nhân”, phả i nghĩ đế n sự  tọ n tả i củ a ngựờ i khác mờ i có thế  rọ  ng mờ . 

“Vô duyên đại từ – đồng thể đại bi”, ắt là cảnh giới tối cao giữa 

“người” và “người”. 

Tháng 11 năm 1994, tả i đả o trựờ ng Phả  t Quang Sờn Đài Bả c cự  

hành họ  i nghị  họ c thuả  t củ a hai bờ  eo biế n, tôi đáp lờ i mờ i cùng các 

nhà họ c giả  tọ a đàm. Trong bàn có mọ  t vị  giáo sự nói, trựờ c mả t, 

Trung Quọ c Đả i Lủ c có mọ  t nhóm họ c giả  chuyên môn nghiên cự u 

“Nhân họ c”. Ông ta là mọ  t ngựờ i trong đó. Thì ra, Ngựờ i – mờ i là họ c 

vả n tọ i trọ ng yế u củ a thế  gian. Tôi bả o vờ i các nhân sĩ, nế u chỉ  

nghiên cự u “ngựờ i” trên bế  mả  t thì chựa đủ , cả n phả i nên nghiên 



cự u “tâm”, bờ i vì ngựờ i là sắc và tâm hòa hờ p mà thành, ả t đem vả  t 

chả t và tinh thả n điế u hòa, mờ i có thế  triế  t đế  đem “ngựờ i” làm tọ t, 

trọ ng yế u củ a nhân họ c, mờ i thả  t chả ng hự rọ ng. 

Nhờ  lúc còn bé, bà ngoả i đựa tôi đi họ c tả i trựờ ng tự thủ c. Ngày đả u 

tiên thả y giáo chỉ  dả y tôi mọ  t chự  “ngựờ i” (人: Nhân). Sau này đem 

“ngựờ i” làm tọ t trờ  thành mủ c tiêu củ a đờ i tôi. Do đó, trựờ c hế t tôi 

theo sự  hiế u thuả  n vờ i bả  c trựờ ng thựờ ng mà làm, vì muọ n giúp 

ngựờ i mế  cô quả  khọ  cự c, tôi đem sọ  tiế n dành dủ m hả ng ngày, tiế n 

mự ng tuọ i năm mờ i đựa mế  mua điế m tâm vế  nhà, đế  cho tiế ng cựờ i 

thích thú củ a bọ n con cái làm nhả t nhòa sự  thả m não trong lòng 

mế . 

Tuọ i quá sáu mựời, tôi và ngựờ i mế  đã xa cách bọ n mựời năm gả  p 

gờ  nhau, tôi liế n nghĩ cách rựờ c mế  vế  nuôi dựờ ng hiế u kính, thả n 

hôn đị nh tĩnh, và bả t chựờ c tinh thả n củ a Lão Lai Tự  mả  c áo hoa 

làm vui cho mế , nựờng vui dựờ i gọ i. Thả  m chí tôi yêu nhà và quả  

đả  u trên nhà, hế t sự c vì cả  u, anh chị  em giả i quyế t vả n đế  khiế n cả  

nhà vui vế  an lả c, làm mế  đựờ c an tâm. 

Năm mựờ i hai tuọ i, tôi xuả t gia. Sự phủ  là Thựờ ng nhân Chí Khai 

đựa tôi đế n Phả  t Họ c Viế  n đế  họ c. Tôi tiế n mọ  t bựờ c họ c đế n tâm là 

nguọ n vả n pháp. Họ c làm “ngựờ i” trựờ c phả i điế u tâm, trong tâm có 

“ngựờ i”, vì “ngựờ i” mà đế  tâm đế n, là điế u kiế  n tiên quyế t làm 

“ngựờ i”. Vì đế  Sự phủ  hoan hỷ , khọ i lo, tôi tinh tả n phả n phát, cọ  

sự c vựờn lên. Vì muọ n cho sự huynh đả m nhiế  m trủ  trì tả i chùa 

chuyên tâm quả n lý viế  c chùa, tôi thựờ ng xuọ ng núi chả y hờn trăm 

dả  m đựờ ng dài lo kinh sám Phả  t sự , qua lả i giự a thôn làng mà thọ  

phỉ  thựờ ng ả n hiế  n, và cũng tự  nguyế  n tọ i ba mựời Tế t gõ cự a tự ng 

nhà đế  quyên góp lựờng thự c. 

Lúc nọ  i chiế n bùng nọ , tôi cùng bả n đọ ng họ c mọ  t mả  t hoả ng pháp, 

mọ  t mả  t lánh nả n. Sự  thiế u thọ n vả  t dủ ng khiế n tôi nghĩ đế n nhu 

yế u củ a ngựờ i khác, do đó khi tiế t đông lả nh giá tôi đem chiế c áo 

bông duy nhả t tả  ng bả n đọ ng song là Hoành Đọ  , lả i đem chiế c áo 

tràng khó đựờ c cho ngựờ i bả n tọ t Chự  Vân. Tôi cả m nhả  n sâu xa 



giự a “ngựờ i” và “ngựờ i”, nế u có thế  tựờng thân tựờng ái, vũ trủ  rọ  ng 

mờ  biế t bao! 

Đế n Đài Loan, tín đọ  ngày càng tăng, và lo nhu yế u cho ngựờ i khác, 

có thế  nói là tôi ngày ngày vì ngựờ i cự c khọ , ngày ngày vì ngựờ i bả  n 

rọ  n. Bả ng hự u Nhả t Thông điế  n thoả i sế  đế n thăm, tôi tự a cự a ngóng 

trông, quét giựờ ng đế  đờ i. Tín đọ  có Phả  t sự  tọ ng táng, tôi vọ  i vàng 

đi xe siêu tọ c đế  kị p thờ i dự  lế , niêm hựờng, thuyế t pháp. Hự a làm 

lế  hỷ  sự  kế t hôn, dù ờ  mãi tả  n cuọ i làng xa xôi hế o lánh, trờ i mựa 

tả m tã, tôi cũng len lọ i trên đựờ ng nhọ  quanh co giự a sả m chờ p 

vang rế n, kiế m cách đế n nời đế  chúc phúc chự ng minh, thả  m chí 

sau này còn quan tâm đế n vả n đế  họ  sanh con nuôi cái. Nhự nhà cự 

sĩ Thái Cọ  Nghi ba đờ i đế u là tôi đả  t tên cho, năm ngựờ i con củ a 

Quách Bọ n Vân, ba cả  u bé củ a Lý Nhả t Bình, tôi thay họ  nuôi nả ng 

nhiế u năm. Vế  sau, dự t khoát mờ  rọ  ng, đọ i thành Dủ c Ấ u Viế  n, 

chuyên thâu nhả  n nuôi dựờ ng luôn mọ  t loả t. Trong đám đông nhân 

quả n, vì ngựờ i khác bôn ba cự c nhọ c, tôi chả ng chút nào cho rả ng 

khọ , nhân vì tôi tự  thân “ngựờ i” họ c tả  p đựờ c đự c tính tọ t đế p khiêm 

hòa nhả n nhủ c, tự  bi bao dung. 

Mọ  t đế   tự  trế  tuọ i tự ng nói vờ i tôi: 

- Ngựờ i ta đế n lúc già thựờ ng giọ ng nhự trái banh chuyế n, con cái 

đả y qua đả y lả i, chả ng chị u chiế u cọ , nhựng Sự phủ  lả i giọ ng quả  

bóng chày, con cái trong thiên hả  đế u hoan hỷ  qua lả i ôm chả m 

Thả y. 

Tôi nghĩ đây nhân vì tôi rả t chú trọ ng sự  tôn trọ ng hài hòa giự a con 

ngựờ i vờ i nhau. Bình thựờ ng chúng ta đế u biế t lúc trờ i lả nh cả n 

chuả n bị  dù đi mựa, lúc xuân hả  cả n tích cọ c phòng đông. “Ngựờ i” 

cũng không thế  chỉ  thả y lờ i gả n ngả n ngủ i mà phả i ờ  hả ng ngày bọ i 

dựờ ng duyên lành, vì vị  lai vĩnh hả ng mà lựu tâm. 

Tôi suọ t đờ i giự  nguyên tả c xự  thế  đãi “ngựờ i”: “Anh lờ n tôi nhọ , anh 

tọ t tôi xả u, anh có tôi không, anh vui tôi khọ ”, có bị  thua thiế  t thế  

nào đi nự a cũng không dế  dàng phá hoả i “tình ngựờ i”. Kế t quả  tôi 



làm ngựờ i khác hoan hỷ , ngựờ i khác cũng dang rọ  ng hai tay, biế u 

thị  hoan nghinh tôi. 

Có lúc, tín đọ  cho rả ng tôi biế t xem phong thủ y đị a lý, đế n họ i tôi 

miế ng đả t này tọ t hay xả u. Tôi hoàn toàn đế  xựờ ng “nời nời đế u là 

đả t tọ t”, nhân đây đế u nói “Tọ t”, chúc phúc họ  đựờ c cát tựờ ng nhự 

ý, đờ i họ  đựờ c bình an thuả  n lờ i, mờ i đem củ c đá trong tâm buông 

xuọ ng. Có tín đọ  họ i tôi ngày này tọ t hay xả u. Tôi luôn chủ  trựờng 

“ngày ngày đế u là ngày tọ t, do đó đế u nói “tọ t”, chúc phúc họ  tháng 

tọ t ngày lành, chỉ  vả n đờ i đế n khi họ  cả m tình hòa mủ c, tự  mình 

cũng mờ i an tâm. “Ngựờ i” là điế u trọ ng yế u. Tánh củ a “ngựờ i”, tả i có 

sờ  đả c. Tuy nói đựa ra chút quan tâm, nhựng có thế  bả o trì tình 

nghĩa nả  ng sâu, tự  biế t nhự thế  là thu hoả ch nhiế u tọ t đế p. 

Đọ i vờ i hờn ngàn đế   tự  xuả t gia, tự  trên thự c chả t cho đế n sự  khả i 

phát vế  tinh thả n, tự  sự  kiế n thiế t cự ng cọ i đế n nghị  đị nh chế  đọ  , tự  

giáo dủ c sinh hoả t đế n khai thác tự tựờ ng, tự  khai đả o cá biế  t đế n 

phọ  tham đả i chúng…, tôi đế u đem hế t khả  năng, đả ng miế  ng mế m 

lòng… Nhựng mựa thì nhuả n khả p mả  t đả t mà cây thì có lờ n nhọ  

khác nhau, trình đọ   thả m nhuả n bả t đọ ng. pháp thì đọ ng dả ng, mọ  t 

vị  bình đả ng, nhân nời trí hay ngu củ a “ngựờ i” có phân biế  t hờn 

kém, sự  tiế p thọ  nhiế u ít cũng có sai biế  t. Giọ ng nhự có mọ  t ít đế   tự  

không hế  muọ n tôi quan hoài, mọ  t lòng chỉ  nghĩ viế  c phủ ng hiế n 

thựờ ng trủ , phủ c vủ  nhân quả n, bọ n họ  tả m dùng thờ i giờ , sế  thành 

long tựờ ng trong cự a Phả  t, lựờng đọ ng trong giáo giờ i. Nhựng có mọ  t 

ít đế   tự  đã không muọ n ngựờ i khác quan tâm, mà tự  mình chả ng 

giúp đờ  “ngựờ i khác” chút nào, chỉ  nghĩ cho mình, bình tĩnh an 

nhàn qua mọ  t đờ i. Có mọ  t sọ  đế   tự  chỉ  hy vọ ng “ngựờ i khác” đọ i xự  

tọ t vờ i mình, chính mình lả i không chị u đáp trả . Lả i có sọ  chỉ  biế t 

chê gièm “ngựờ i khác”, dù đọ i vờ i họ  tọ t, họ  cũng ch���ng biế t đủ , 

vự a lòng. Bọ n họ  cự  viế  c lo tài năng cho ựu viế  t, nhựng do cá tánh 

sai sự , không cách gì làm cho nhân hòa, nghĩ đế n tiế n đọ  củ a họ  

cũng chị u nhiế u hả n chế . 



Hờn mựờ i năm trựờ c, vì mờ  mang chùa Tây Lai làm cờ sờ  hoả ng 

pháp tả i Âu Mỷ , mọ  t nhóm đọ  chúng trế  tuọ i mả nh mế , có đủ  tiế m 

lự c lủ c tủ c đế n Mỷ  quọ c làm công tác khai sờn, đâu dè có mọ  t ít đế   

tự  lả i nói sau lựng: 

-Sự phủ  đem đọ  đế   ựa thích nhả t đựa đi Mỷ . 

Vế  sau chùa Tây Lai khánh thành, thựờ ng trủ  lả i phái mọ  t nhóm đế   

tự  lão thành cả n thả  n, tu dựờ ng thâm hả  u đế n trựờ c đế  đọ   chúng, 

chả ng dè mả y ngựờ i này lả i nói: 

-Hiế  n tả i Sự phủ  đem đế   tự  không ựa nhả t phái đi Mỷ . 

Vự a nghe nhự thế , thả  t chả ng biế t làm sao. Lòng bàn tay hay lựng 

bàn tay cũng đế u là thị t, rọ t cuọ  c ai là ngựờ i tôi thích nhả t? Ai là 

ngựờ i tôi ghét nhả t? Theo thờ i gian đựa đả y, đế n nay, tiế ng bả t bình 

đã mả t tăm mả t tích. Té ra thích hay không thích đế u là vả n đế  

“ngựờ i” mà thôi. Tâm có cao thả p, “ngựờ i” bèn có tả ng lờ p bả t đọ ng. 

Chỉ  cả n viế  c làm công chính, công bình, qua mọ  t thờ i gian, tự  nhiên 

khiế n ngựờ i nế  phủ c, hà tả t suy bì cái thả y ngả n ngủ i mọ  t thờ i củ a 

ngựờ i sao? 

Nhờ  mả y năm trựờ c, vào mọ  t sáng quang đãng, tôi đựa mế  đi tả n 

bọ  . Lúc đế n dọ c phía dựờ i bên trái chùa Tây Lai, tôi rút chìa khóa 

mờ  cự a sả t, giả i thích cho mế : 

-Cái cự a hông này là đựờ ng ngả n thông tờ i chùa Tây Lai. 

Mế  tôi nói: 

-Cự a chính? Cự a hông? “Ngựờ i bả  c thựờ ng” thì rựờ c cự a trên, 

“Ngựờ i bả  c trung” thì “ngựờ i” đãi “ngựờ i”, “Ngựờ i bả  c hả ” thì cả u 

chả ng thành. Đâu có con đựờ ng ngả n nào? 

Đích xác, đả y đủ  tự  bi trí tuế  , chị u chủ  đọ  ng phủ c vủ  cho “ngựờ i”, tự  

nhiên đựờ c mọ i ngựờ i công kênh làm “ngựờ i ờ  trên ngựờ i”. Tâm ôm 

phân biế  t, chỉ  tính lờ i trựờ c mả t, đã không tự  bi lả i không trí tuế  , 

đựờng nhiên chỉ  quanh quả n làm “ngựờ i ờ  dựờ i ngựờ i”. 



Lả i có mọ  t lả n, tôi tuyên giả ng kinh Kim Cang, lúcxuọ ng tòa, tôi họ i 

mế  hay hay không? Mế  tôi đáp: “ââÔng nói không ngã tướng, tôi có 

thế  lý giả i đựờ c, nhựng làm ngựờ i nế u nhự không nhân tướng, tôi 

không rõ lả m. Trong tâm mọ  t con ngựờ i mà không có người khác, 

thì làm sao an thân lả  p mả ng trên xã họ  i?” 

Mế  tôi không biế t chự  mà nói ra lờ i khiế p ngựờ i, khiế n đế   tự  củ a tôi 

đế u thán phủ c quá chự ng. Tôi nghĩ đây là vì bà bình thựờ ng thích 

gờ  rọ i, dế p khó cho bà con lọ i xóm, do đó, có thế  thông đả t nhân 

tình thế  cọ  nhự thế ! Mà tôi tự  bé ờ  chọ  thả y nghe lự a chọ n, cũng tả  p 

lo lả ng cho ngựờ i là viế  c thựờ ng. Thả ng đế n ngày nay, vì đế  giự  

thanh tị nh cho ngựờ i, đêm khuya, tiế t mủ c truyế n hình đáng xem 

lả i tôi cũng không xem. Vì muọ n tín đọ  không thả t vọ ng, tôi nhả t 

đị nh giự  đúng lờ i hự a, dù bị nh đau nả  ng nế , cũng chựa hế  hủ y bọ  

ựờ c hế n. Lúc bình thựờ ng, tôi ra vào đóng cự a, mờ  cự a nhả t đị nh 

nhế  tay nhế  chân, không cho ra tiế ng, đế  khọ i kinh đọ  ng ngựờ i 

khác. Lúc dùng nựờ c, tôi chả ng dám mờ  mả nh cho nựờ c chả y ào ào, 

sờ  ọ n náo ngựờ i khác. Nói chuyế  n cọ t ngựờ i nghe vui vế ; làm viế  c 

cọ t cho ngựờ i ta biế t rọ i đọ ng ý. 

Vì muọ n ngựờ i già có chọ  dựờ ng, bé thờ có chọ  yên, tôi xế p đả  t sự  

nghiế  p tự  thiế  n, dựờ ng lão, dủ c ả u… Vì muọ n trờ  giúp ngựờ i Trung 

Hoa ờ  hả i ngoả i đựờ c an trú mọ i miế n, tôi thành lả  p Trung Hoa Họ c 

Hiế  u, Tùng Hả c Họ c Uyế n. Đế  có phựờng tiế  n cho tín đọ  thế  giờ i 

thăm viế ng, tôi giao phó mọ i phân viế  n tăng gia thêm xe đón, xe đựa 

phủ c vủ . Thả  m chí đế  nâng cao tả ng lờ p tín đọ , ờ  mọ i nời trên toàn 

cả u, tôi đế u thành lả  p Phả  t Quang Họ  i, đế  mọ i ngựờ i có thêm nhiế u 

cờ họ  i họ c tả  p. Phả  t dả y: “Tả t cả  đế u vì chúng sanh, do đó, chúng ta 

chả ng phả i là vì “ngựờ i”, lả i có Phả  t sự  nào đế  làm ự?” 

Năm 1992, tôi đế n chủ  trì Đả i họ  i do Đan Phả  t Phả  t Quang Hiế  p Họ  i 

thành lả  p. Tiên sinh Tả  Điế n Phong nhả  m chự c Họ  i trựờ ng lúc tự  giã 

ra vế  nói: 

-Quá khự  tôi là mọ  t Công trình sự mọ i ngày làm bả n vờ i cọ t sả t, bùn 

nựờ c, cờ khí, mô-tờ. Chả ng nhự ng sinh hoả t khô khan vô vị , mà 



ngày qua ngày lả i vì “công viế  c” mà bả  n rọ  n, trên tự tựờ ng cũng 

không đựờ c thông cả m, khiế n tôi thựờ ng cả m thả y cô đờn trọ ng 

vả ng. Tự  khi tọ  chự c Đan Phả  t Phả  t Quang Hiế  p Họ  i rọ i, tôi ngày 

ngày vì “ngựờ i” mà bả  n rọ  n. Tuy trong quá trình có hỷ , nọ  , ai, lả c, có 

thuả  n nghị ch, chê khen, nhựng trong sinh hoả t có thanh âm, có 

tiế ng vang, trên sự  tu hành có phả n tỉ nh, có tiế n bọ  , khiế n tôi biế n 

đọ i có tự  bi, có trí tuế  , làm viế  c càng an ọ n mả nh mế , thành thủ c 

thêm. Hiế  n tả i tôi cả m thả y đờ i ngựờ i sung mãn vô hả n. 

Mọ  t lờ i nói này, có thế  nói hế t cái “Trọ ng yế u củ a nhân họ c”. 

Hờn hai mựời năm trựờ c, lúc tôi đả m nhả  n chự c Viế  n trựờ ng Phả  t 

Quang Sờn Phả  t Giáo Họ c Viế  n, mả t thả y thiế u sọ  họ c sinh vự a mờ i 

đế n, nhả t thờ i tủ c tình chựa hế t, muọ n xuọ ng núi xem đoàn trựờ t 

băng Bả ch Tuyế t, lả i ngả i nọ  i quy củ a viế  n không cho phép, trong 

tâm thả p tha thả p thọ m. Tôi vì muọ n thành toàn cho họ , bèn lả y cờ  

củ a mình, phái họ  đế n chờ  mua văn phòng phả m, thả  họ  nự a ngày 

rả nh rọ i. Họ c sinh này đi rọ i, sau bèn có thế  an trủ  trên họ c nghiế  p, 

tinh tả n phả n chí, không còn nghĩ đế n viế  c xuọ ng núi nự a. 

Nhự ng chú bé củ a Sa- Di Họ c Viế  n tuọ i nhọ  thích chời, lão sự kiế m 

soát thựờ ng thựờ ng y theo phựờng pháp củ a tùng lâm ờ  Đả i Lủ c, 

phả t họ  quỳ hựờng lả y Phả  t, tôi vọ  i vàng ngăn lả i, bả o lão sự phả t 

Sa-di quả y rọ i phả i ngủ , chả ng cho họ  theo chúng tham gia khóa 

tủ ng sờ m chiế u. Biế  n pháp này đựờ c thự c thi nự a năm, bọ n Sa-di 

quả y rọ i thả y bả n đọ ng họ c khác có thế  lên điế  n theo khóa tủ ng, còn 

mình lả i không thế  tham gia, rõ ra đi ngủ  là mọ  t loả i xự  phả t, lế  Phả  t 

là mọ  t viế  c vinh quang, dả n dả n sanh tâm họ  thế n, mọ i ngựờ i đế u tự  

đọ  ng tự  phát biế n đọ i, nhả  n chân viế  c siêng năng, tả n tờ i. Vế  sau, 

các lão sự đế u bọ  i phủ c phựờng pháp giáo dủ c củ a tôi, kỳ thự c tôi 

chả ng có họ c qua trựờ ng sự phả m nào, cũng chả ng hế  tu họ c qua vế  

giáo dủ c, chỉ  là biế t đựờ c mọ  t điế m nhân tính mà thôi. 

Tôi biế t đựờ c chả ng kế  là dả y ngựờ i hay xự  ngựờ i, đế u phả i trựờ c hế t 

duy trì sự  tôn nghiêm củ a đọ i phựờng, chọ  nói “ngựờ i biế t tánh mờ i 

ờ  chung”, “ngựờ i” sọ ng trong sự  tôn trọ ng. Đọ i vờ i ngựờ i tham dủ c 



sâu, chúng ta đế  họ  nhiế u vả  t chả t mọ  t chút. Đọ i vờ i ngựờ i lòng giả  n 

dự  nả  ng, chúng ta cả n cho họ  lờ i khen tả  ng nhiế u mọ  t chút. Đọ i vờ i 

ngựờ i ngu si, chúng ta cả n tha thự  vế  sự  chả ng rành sự  lý củ a họ . 

Đọ i vờ i ngựờ i kiêu mả n, chúng ta cả n khiêm hự thêm đế  tiế p đãi. 

Đọ i vờ i ngựờ i nhiế u nghi ngờ , chúng ta cả n giả ng rõ ràng, nói minh 

bả ch, đế  họ  tăng gia tín tâm. 

Trong nhóm đế   tự  củ a tôi, không nhự ng bao quát đủ  mọ i nghế  sĩ, 

nông, công, thựờng, mà còn trùm hế t các nhân chủ ng đen, trả ng, 

vàng, nâu đủ  màu. Mọ  t hôm nọ , có mọ  t sọ  đế   tự  da đen đế n Congo 

nói vờ i tôi: 

- Chúng con rả t lo lả ng vì tâm ngựờ i da đen so ra không nhu 

nhuyế n, không dế  dàng tiế p thọ  Phả  t pháp, chúng con phả i làm sao 

đế  cả i biế n tâm này? 

Tôi đáp họ : 

- Cả i biế n màu da thì khó, cả i biế n nọ  i tâm thì dế  hờn, hờn nự a cả i 

biế n nhan sả c cũng chả ng tả t yế u, chỉ  cả n đọ i tâm là tọ t rọ i. Kỳ thả  t, 

chả ng nhự ng ngựờ i da đen cả n đọ i tâm, mà ai ai cũng đế u phả i cả n 

đọ i tâm. Tâm củ a ngựờ i da đen thự c sự  rả t hiế n lựờng, có lúc ngựờ i 

da trả ng, ngựờ i da vàng cũng không bả ng. Hy vọ ng các con hôm nay 

xuả t gia, cả n phát nguyế  n hoả ng dựờng lòng tự  bi trong Phả  t pháp, 

giả i quyế t vả n đế  bả t bình đả ng ờ  Phi Châu, đem nhân dân tự  trong 

khọ  nả n bờ i chiế n tranh giả i thoát ra, qua sinh hoả t hả nh phúc hòa 

bình củ a Phả  t pháp. 

Bọ n họ  nghe rọ i, vui mự ng chả p tay. Nhự nay ờ  Nam Phi lả i có 

nhiế u vị  da đen do nhân tính Phật pháp củ a các pháp sự Huế   Lế , 

Huế   Cờ chiêu cả m mà phát tâm xuả t gia, tôi tin rả ng ánh sáng 

trong nhân tính mọ  t mả  t nhả t đị nh có thế  chiế u phá đám mây mù 

đen tọ i. 

Mả nh Tự  nói: “Nhân chi sờ tính bả n thiế  n”. Phả  t giáo thì cho rả ng: 

“Ngựờ i ngựờ i đế u có Phả  t tánh, chỉ  do vọ ng tựờ ng chả p trựờ c, do đó 

luân họ i lựu chuyế n trong năm đựờ ng”. Lả i nói: “Mọ  t tâm chia hai 



môn, tâm chân nhự môn và tâm sanh diế  t môn”. Nế u nhự chúng ta 

đế  tâm tĩnh lả  ng lả i, phả n quán tự  chiế u trờ  vế  nguọ n cọ  i, sế  phát 

hiế  n: Sự  thiế  n ác củ a “ngựờ i” là tự  trong bả n tánh phát sanh. Mự ng 

giả  n củ a “ngựờ i” là tự  tâm phân biế  t mà đế n. Buọ n vui củ a “ngựờ i” 

là tự  trong cả m quan tiế p nhả  n. Chân giả  củ a “ngựờ i” là tự  trong 

cả nh giờ i mà dả n phát. 

Mựờ i năm trựờ c, mọ  t vị  trế  tuọ i vự a tọ t nghiế  p Đả i họ c đế n núi họ c 

Phả  t. Lúc đó khí thế  củ a Đả i Chuyên Thanh Niên Họ c Phả  t lả i không 

thị nh lả m. Do đó, mọ i ngựờ i đọ i vờ i anh ta hế t sự c trọ ng vọ ng, 

nhựng vì anh ta chủ  quan quá mả nh, duyên vờ i ngựờ i ngày càng 

nhả t nhế o. Có mọ  t hôm, anh ta tìm tôi, đả y miế  ng toàn là: “Tôi nhả  n 

là… Tôi biế t đựờ c… Ý củ a tôi là… Cách nhìn củ a tôi cho rả ng…” Tôi 

bả o anh ta: 

- Thế  giờ i không phả i có mọ  t mình anh, chỉ  có buông hế t thành 

kiế n, dế p bọ  ngã chả p, nghĩ đế n ngựờ i khác, mờ i có thế  có toàn bọ   

thế  giờ i. 

Nghĩ lả i mình lúc còn trế , cũng tự ng cao ngả o tự  phủ , nhựng theo 

tuọ i tác tăng trựờ ng, biế t “ngoài ngựờ i có ngựờ i”, “ngoài trờ i có trờ i”. 

Triế t Tây nói: “Vũ trủ  chỉ  cao năm thựờ c, thân con ngựờ i sáu thựờ c, 

phả i cúi đả u mờ i có thế  sinh tọ n”. Do đó, tự  tự  họ c đựờ c khiêm hự, 

nhựờ ng nhị n, đọ ng thế  cọ  ng sanh, không lúc nào không nghĩ cha 

mế  củ a ta là ngựờ i, anh em củ a ta là ngựờ i, thả y củ a ta là ngựờ i, bả n 

bè ta là ngựờ i, cùng ta qua lả i đế u là ngựờ i. Nghĩ đế n lả i có nhiế u 

ngựờ i cả n ta, ta cũng cả n nhiế u ngựờ i. Tôi thả m thả m cả m đựờ c: 

“Ngựờ i”, ả t phả i trả i qua sự  tự ng trả i “nhân sự ” mờ i có thế  trựờ ng 

thành. “Ngựờ i”, ả t phả i nghĩ đế n sự  tọ n tả i củ a “ngựờ i khác” mờ i có 

thế  rọ  ng mờ . “Vô duyên đả i tự , đọ ng thế  đả i bi”, đây là cả nh giờ i tọ i 

cao giự a ngựờ i và ngựờ i. 

Phả  t Quang Sờn tự  lúc khai sờn đế n nay, mọ i viế  c lờ n nhọ  đế u phả i 

mờ  họ  i quyế t nghị . Đế   tự  thựờ ng nói: 



- Sự phủ , Thả y đế n quyế t đị nh nhé! Thả y nói làm gì, chúng con sế  

làm thế . 

Tôi lả i kiên trì mờ  họ  i đế  bàn luả  n, nhân vì Phả  t Quang Sờn là củ a 

chung mọ i ngựờ i. Ba mựời năm nay, Phả  t Quang Sờn ờ  trong ọ n 

đị nh mả nh mế  trựờ ng thành, “nhân hòa” là nhân tọ  trọ ng yế u nhả t. 

Tiên sinh Trả n Trúc là bả  c nhân sĩ có công năng đả  c dị  nọ i tiế ng ờ  

Đả i Lủ c, mọ  t hôm nói chuyế  n vờ i tôi vế  vả n đế  “con ngựờ i”, ông nói: 

Ngựờ i sách hoả ch bọ   phim Hà Thựờng, lúc mờ i đả u vì viế  c mờ  đả u 

phim mà nhự c đả u nhự c óc, có mọ  t hôm vô tình xem thả y bả n đọ  

treo trên tựờ ng, chọ  hai sông Trựờ ng Giang và Hoàng Hà chia 

nhánh, giọ ng hế  t chự  人 (người), khiế n ông ta "phựờ c đế n tâm linh", 

lả y đây làm đả u phim, nhiế u ngựờ i xem xong rả t khen ngờ i sự  thiế t 

kế  trí tuế   củ a ông ta. Tủ c ngự  nói: “Đả t có nựờ c mờ i có ngựờ i ờ ”. 

Trựờ ng Giang và Hoàng Hà đã gả y dự ng “nhân văn” củ a Trung Hoa 

thả  t vĩ đả i. Kỳ thự c, không nhự ng ngựờ i trong nựờ c nhự thế , nhiế u 

năm nay, tôi đi thăm các nời trên thế  giờ i, phát giác ra hế  quọ c gia 

nào giả ng gi��i nghiên cự u “nhân ngã tôn trọ ng” nhả t đị nh gả  p 

đựờ c đựờ ng khang trang hả nh phúc, ngựờ c lả i thì họ a loả n không 

dự t. 

Ngựờ i Trung Quọ c khọ  nả n liên miên, nhựng chự  Trung Quọ c lả i 

phong phú triế t lý, ví dủ  nhự 亻(người), 也 (ấy) hờ p thành 他 (người 

khác) nghĩa là ngựờ i khác cũng là “ngựờ i”. 亻(người) và 尒 (anh) là 你 

(bạn), ý nói bả n cũng là ngựờ i. 亻(người) và 二 (hai) là 仁 (nhân từ) ý 

nói nghĩ nhờ  đế n hai ngựờ i đây và kia, mờ i là biế u hiế  n nhân tự . 人 

(người) và 一 (một) là 大 (to lớn) ý là thêm mọ  t ngựờ i nự a mờ i có thế  

cọ  ng sự  vờ i ngựờ i, đoàn kế t hờ p tác, mờ i có thế  thành tự u sự  nghiế  p 

vĩ đả i. 人 (người) và 二 (hai) là 天 (trời), ý nói thêm hai ngựờ i, có thế  

đủ  hòa bình đọ i xự  vờ i nhau, mờ i là thiên hả  làm viế  c công chả y 

theo đựờ ng chân lý. Ngoài ra nhự 亻(người) vờ i 言 (lời nói) thành 信 

(tin cậy), 亻(người) vờ i 立 (đứng) thành 位 (ngôi vị), 亻(người) vờ i 建 

(kiến lập) thành 健 (mạnh), 亻(người) vờ i 桀 (tài giỏi) thành 傑 (hơn 



người), phàm nhự ng chự  này đế u nói vờ i chúng ta: Mọ  t cá nhân 

nghĩ muọ n đả  t chân trên xã họ  i ả t phả i tự  mình kiế  n toàn, giự  vự ng 

cựờng vị , chuyên cả n làm hế t trách vủ  củ a mình, tả o phựờ c cho 

nhân quả n. 

Có ngựờ i nói: “Ngựờ i, rọ t cuọ  c vì ai cay đả ng, vì ai bả  n rọ  n?” Tôi nói: 

“Ngựờ i, là vì người cay đả ng, vì người bả  n rọ  n”. Nhân vì “ngựờ i” vì 

“ngựờ i”, ngựờ i ngựờ i là mọ  t thế , vì ngựờ i khác đáp trả , kỳ thự c thu 

hoả ch lờ n nhả t lả i là chính mình. Cũng có ngựờ i nói: “Làm ngựờ i 

khó, ngựờ i khó làm, khó làm ngựờ i”. Tôi cho rả ng: “Làm ngựờ i khó, 

ngựờ i khó làm”, đế u là do chính mình không biế t “làm ngựờ i” mà 

nhân chính là “khó làm ngựờ i”. Do đó chúng ta cả n phả i họ c tả  p 

“làm ngựờ i”. 

Lúc còn nhọ , biế t đựờ c có ngựờ i tọ t, ngựờ i xả u, ngựờ i trí, ngựờ i 

ngu… Xuả t gia họ c Phả  t rọ i, trong tâm chỉ  có “ngựờ i cả n giúp đờ ”. 

Tuọ i trế  biế t đựờ c ngựờ i có ngựờ i nghèo, ngựờ i giàu, vĩ nhân, phàm 

nhân…, hôm nay qua mả y mựời năm, trong tâm chỉ  có “ngựờ i cả n 

báo đáp”. Cọ  đự c nói: “Sau bả y mựời tuọ i, chọ  muọ n trong tâm 

không vựờ t quy củ ”. Tôi lả i biế t đựờ c: Tuọ i đế n bả y mựời vả n cả m 

thả y chả ng đủ , tôi vả n tiế p tủ c không ngự ng họ c tả  p làm sao đế  “làm 

ngựờ i”. 

Đả i sự Thái Hự nói: “Ngựờ i thành tự c Phả  t thành, đó gọ i là Chân 

hiế  n thự c”. Kinh Phả  t thì nói: “Chự Phả  t mựờ i phựờng đế u chự ng 

ngọ  , Phả  t quả  tả i trong nhân đả o”. 

Tả t cả  đả o lý trên thế  gian đế u lả y “nhân họ c” làm gọ c, “ngựờ i” làm 

không tọ t, cái gì cũng đế u chả ng thông. 

Cả nh giờ i tọ i cao củ a họ c tả  p làm ngựờ i là thành Phả  t. Mọ  t chự  Phả  t 

佛 (đức Phật), là 亻 (người) và 弗 (phủi) nghĩa là “ngựờ i” trựờ c tiên 

phả i quét sả ch chả p trựờ c riêng tự, “dế p” vô minh phiế n não mình 

có, trự  bọ  vả  t không nên có củ a ngựờ i, đó là Phả  t vả  y. 

Quản Lý Học Tối Cao 



Bí quyết của quản lý – Ở chỗ nên đem trái tim của chính mình 

quản lý trước đã. Điều rất trọng yếu là để trong tâm của mình 

có sự tồn tại của kẻ khác, có lợi ích của đại chúng, có một trái 

tim từ bi nhu hòa. 

Diế  u Mủ c sau khi tọ t nghiế  p Phả  t Họ c Viế  n ra, bị  thựờ ng trủ  phái tờ i 

chùa Tây Lai ờ  Lả c-sam-cờ (Mỷ ) làm tri khách. Mọ  t hôm, tôi khoả n 

đãi khách ờ  Tây Lai Tự , có mọ  t chút ý kiế n đọ i vờ i quá trình…, tôi 

họ i cô: 

- Cô đựờ c giáo dủ c ờ  đâu? 

Cô nói: 

- Trựờ c khi con họ c ờ  Tùng Lâm Họ c Viế  n Phả  t Quang Sờn, con họ c 

ngành Quả n lý ờ  Hựờng Cả ng. 

Tôi nghe xong, bả o cô ta: 

- Quả n lý họ c mà con đã họ c ờ  quá khự  đế u là họ c đế  quả n viế  c, 

quả n ngựờ i. Điế u đó không đủ , nay con cuọ i cùng nên cả n họ c tả  p 

đem mình ra quả n lý, mờ i là quản lý học tối cao. 

Hôm nay chính là lúc mà môn Quả n lý họ c phọ  cả  p khả p nời, luả  n 

vế  chủ ng loả i thả  t không kế  xiế t. Có Xí nghiế  p quả n lý, Nhân tánh 

quả n lý, Dân chủ  quả n lý, Phân tả ng quả n lý cho đế n Quả n lý tiế  m 

ăn, Quả n lý bế  nh viế  n, Quả n lý hành chánh, Quả n lý thựờng khọ … 

Nhựng đọ i vờ i viế  c quả n lý chính mình thế  nào, quả n lý nọ  i tâm ra 

sao, thì rả t ít khóa trình thiế t lả  p nhự thế ! 

Năm 1996, tôi lả  p ra Họ c Viế  n Quả n Lý Nam Hoa, cùng các Đả i họ c 

ờ  Đài Loan cùng lúc tham gia chiêu sinh liên hờ p. Sau khi nghiên 

cự u, tôi thả m thả m cả m nhả  n Phả  t giáo kỳ thự c là mọ  t môn Quả n lý 

họ c rọ  ng lờ n tinh thâm. 

Nhự mọ  t cuọ n kinh A-Di-Đà, chính là “Quả n lý họ c” củ a Phả  t A-di-

đà, ờ  trong thế  giờ i Tây phựờng Cự c lả c củ a Ngài, không nhự ng 

hựờ ng hoàn cả nh tự  nhiên ựu mỷ , đế n đài lả u các tráng lế  , vui chời 

nhàn nhã thanh tị nh, sinh hoả t quả n sanh dung hòa, mà chả ng có 



bị  chính trị  bự c hả i, chả ng có sự  quả y nhiế u củ a ngựờ i ác, không có 

cả nh kinh tế  khọ n cùng, không có sự  chiế m hự u nam nự , không có 

sự  cọ  giao thông, không có ô nhiế m sinh thái, không có chuyế  n cờm 

áo phiế n ngựờ i, không có già bế  nh làm chựờ ng ngả i, không có giờ i 

hả n chủ ng tọ  c, không có đọ i đị ch oan gia. Phả  t A-di-đà đem cự dân 

củ a thế  giờ i Cự c lả c quả n lý thành “Chự thựờ ng thiế  n nhân câu họ  i 

nhả t xự ”. Có thế  nói Phả  t A-di-đà là mọ  t chuyên gia Quả n lý tọ i cao, 

vì Ngài có thế  cung cả p an toàn cho ngựờ i, an tâm cho ngựờ i và an 

thích cho ngựờ i. 

Mọ  t cuọ n Phọ  Môn Phả m là Quả n lý họ c rả t hay củ a Bọ -tát Quán 

Thế  Âm. Bọ -tát Quán Thế  Âm vì muọ n đem chúng sanh trong thế  

giờ i củ a Ngài quả n lý cho tọ t, do đó trựờ c hế t cự u khọ  cự u nả n, đế  

chúng sanh đựờ c không lo không sờ . Ví dủ  nhự anh có cái ham 

muọ n, Ngài bọ  thí hỷ  xả  giúp đờ  anh. Anh có sân giả  n, Ngài đem tự  

bi đế n giáo hóa anh. Anh ngu si, Ngài dùng trí tuế   đế n dả n dả t anh. 

Anh nghi ngờ  tả  t đọ , Ngài ban lòng tin đế n nhiế p thọ  anh. Ngựờ i cả u 

sanh con trai, Ngài giúp cho sanh con trai phựờ c đự c trí tuế  . Ngựờ i 

cả u sanh con gái, Ngài có thế  giúp đựờ c con gái đoan chánh đế p đế . 

Nế u nhự anh là quân nhân, Ngài nói vế  pháp quân nhân cho anh. 

Nế u anh là nhân sĩ công thựờng, Ngài giả ng quả n lý công thựờng vờ i 

anh. Ngay dù anh là đọ ng nam hay đọ ng nự , Ngài cũng biế t đem 

giáo dủ c đọ ng nam đọ ng nự  bọ  thí cho anh… Vì Bọ -tát Quán Thế  

Âm khéo tùy loài ự ng hóa, xem căn cờ mà thuyế t pháp, do đó Ngài 

đi thả ng vào trong tâm tự ng ngựờ i, mà ngựờ i tin Ngài cũng đem chọ  

đế p nhả t trong gia đình mình đế  dâng lên Ngài, vờ i lòng vui vế  chân 

thành kính phủ c mà tiế p nhả  n tín ngựờ ng và lãnh đả o củ a Ngài. 

Do đây mà xét, chúng ta có thế  biế t đựờ c, các loả i Quả n lý họ c củ a 

Phả  t A-di-đà và Bọ -tát Quán Thế  Âm, đúng là hờ p vờ i Quả n lý chính 

mình, Quả n lý tự  tánh, Quả n lý tự  giác, Quả n lý tự  tri. 

Do Phả  t A-di-đà và Bọ -tát Quán Thế  Âm cả p cho chúng ta cách thự c 

quả n lý cho nên Phả  t giáo đựờ c phát triế n cách quả n lý củ a các loả i 

tông phái, cách quả n lý củ a tòng lâm tự  viế  n, cách quả n lý củ a giờ i 



luả  t Tăng đoàn, cách quả n lý củ a Tọ  sự đả i đự c… có thế  nói là nọ  i 

dung rả t nhiế u, thả  t là tọ t đế p, thả  m chí viế  c “quả n lý chính mình”… 

Vì thế , Phả  t giáo đọ i vờ i xã họ  i ngày nay đế u có cọ ng hiế n rả t lờ n. 

Ba mựời năm trựờ c, lúc tôi thăm viế ng Nhả  t Bả n thả y đoàn thế  xí 

nghiế  p công thựờng củ a Nhả  t Bả n, tự ng đọ  i tự ng đọ  i, tự ng đoàn tự ng 

đoàn, đế u đế n các đả i Tự  viế  n tả  p họ p thủ  huả n, nghe gọ i là “huả n 

luyế  n trựờ c khi nhả  n chự c”, là vì công ty hàng hiế  u muọ n giáo dủ c 

công nhân có tự tựờ ng và tả  p quán sinh hoả t tọ t đế p. Do đó trựờ c 

khi chính thự c công tác, y1đựa đế n tự  viế  n đế  tiế p nhả  n huả n luyế  n 

“Quả n lý củ a Phả  t giáo”. Đựờng thờ i trong tự  viế  n củ a Nhả  t Bả n, 

Pháp sự xuả t gia phủ  trách hành chánh đế u dùng phựờng thự c 

“Quả n lý làm ngựờ i”, “Quả n lý công tác” dọ c túi truyế n trao. Lúc ả y 

tôi nhả  n ra phựờng diế  n quả n lý tả i xã họ  i, Phả  t giáo nên đựa ra mọ  t 

ít cọ ng hiế n. 

Trên thế  gian, quả n lý vả  t phả m tựờng đọ i dế  dàng, vì vả  t phả m 

chả ng biế t nêu ý kiế n, cũng không biế t chọ ng đọ i kháng cự  anh. 

Anh xế p đả  t thế  nào, nó phát huy công dủ ng thế  ả y. Nói đế n quả n lý 

sự  tình, sự  tình lả i cũng quả n lý đựờ c rả t tọ t, vì sự  tình có nguyên 

tả c nhả t đị nh. Nế u nhự có thế  đem sự  nả  ng nhế , hoãn gả p củ a sự  

tình nả m bả t thọ a đáng, sự  tọ t xả u, đựờ c mả t củ a sự  tình cân nhả c 

rõ ràng thì quả n lý cũng chả ng khó. 

Quả n lý khó nhả t là ngựờ i, vì tính ngựờ i là cái riêng tự. Ngựờ i có rả t 

nhiế u phiế n não, rả t nhiế u ý kiế n, điế u trọ ng yế u nhả t là đọ i diế  n 

vờ i tự tựờ ng bả t đọ ng, thói quen bả t đọ ng, cách nhìn bả t đọ ng, họ c 

lự c bả t đọ ng, tự cách bả t đọ ng, nời chọ n bả t đọ ng, tuọ i tác bả t 

đọ ng… Làm sao ờ  trong sai biế  t nhiế u nhự thế  mà thọ ng nhiế p họ  

lả i đựờ c, trên sự  thự c rả t khó khăn. 

Ngựờ i, rả t khó quả n lý; kỳ thả  t, cái khó quả n lý hờn chính là cả  p 

mả t củ a chính mình. Anh muọ n quả n lý nó không phả i lế  thì chờ  

nhìn, có lúc nó vả n chả ng nghe lờ i. Hai lọ  tai, anh muọ n quả n lý nó 

phi lế  thì chờ  nghe, nó vả n ựa nghe trọ  m điế u riêng tự củ a ngựờ i 

khác. Mọ  t cái miế  ng, anh muọ n quả n lý nó không đựờ c nói bả  y, nó 



khăng khăng họa tùng khẩu xuất, gây bao phiế n phự c. Mọ  t cái tay, 

anh muọ n quả n lý nó, chả ng phả i vả  t củ a mình thì không đựờ c lả y, 

nhựng ngựờ i ham thích mọ  t ít tiế  n nghi đế u chả ng kế  đế n hả  u quả … 

Mả t, tai, mũi, lựờ i, thân đế u chả ng thế  nghe theo mế  nh lế  nh củ a 

chính mình, lả i làm sao quả n lý ngựờ i khác, quả n lý sự  tình nào 

khác ự? 

Kỳ thự c, quả n lý mả t, tai, mũi, lựờ i, thân là cái có hình có tựờ ng, 

tính ra lả i quả n lý tọ t, nế u nhự quả n lý nọ  i tâm củ a chính mình, đây 

là khó lả i càng khó hờn. Trong tâm có vô minh riêng củ a mình, 

phiế n não tà kiế n, nhự kiêu mả n, tả  t đọ , phả n hả  n, chả p trựờ c… 

nhự sóng mòi đánh vọ  không dự ng. Nế u nhự chính mình thiế u sót 

đả i nguyế  n, đả i lự c, đả i trí, đả i bi thì làm sao có thế  quả n lý đựờ c nọ  i 

tâm củ a chính mình? 

Phiế n não chiế m ngự  trong tâm tuy khó quả n lý, ngay mọ  t niế  m 

tình chả p trong tâm cũng chả ng dế  quả n lý, có ngựờ i bọ  thân đế  

thành tự u nhân, liế u chế t đế  thủ  nghĩa. Có thế  nói là đem tâm ý 

tình chả p củ a chính mình phát huy đế n cự c điế m. Có ngựờ i yêu 

nựờ c yêu dân, yêu nhà, yêu ngựờ i, dù cho thế  nào cũng chả p chả  t 

chả ng bọ , cũng lả i có thế  đựờ c xã họ  i tiế p nhả  n. Nhựng, lả i có mọ  t sọ  

ngựờ i, tâm họ  giọ ng nhự khỉ  cự ng đả u, ngự a trờ  chự ng xâm phả m 

lúa mả  củ a ngựờ i. Rọ t cuọ  c, chính mình bị  hả i rả t sâu. 

Mọ  t cá nhân đị nh đem chính mình quả n lý cho tọ t, thì phả i quả n lý 

sự  tình hiế  n tả i thả  t nhiế u. Ví dủ  nhự tự tựờ ng củ a mình muọ n quả n 

lý tọ t, tâm niế  m củ a mình muọ n quả n lý tọ t, oai nghi củ a mình 

muọ n quả n lý tọ t, lờ i nói củ a mình muọ n quả n lý tọ t; bả t cự  chọ  nào 

quả n lý chả ng tọ t, đế u đem đế n cho chúng ta ít nhiế u tai ựờng, vô 

nghĩa. 

Bình thựờ ng có ngựờ i khen ngờ i tôi, bả o tôi đọ  chúng môn hả  đông, 

tự  viế  n nhiế u chả ng biế t làm sao quả n lý? Kỳ thự c tôi biế t chính 

mình chả ng có phép tả c “quả n lý”ù gì. Giọ ng nhự tôi quả n lý tự  viế  n, 

cự a nế o chả ng đóng, nhự Đả i Hùng Bả o Điế  n, Đả i Bi Điế  n, Họ  i Nghị  

Thả t, Khách Đựờ ng, Giáo Thả t… đế u mờ  toang cả  ngày đế  đả i chúng 



tùy lúc đế u có thế  đế n chiêm ngựờ ng, sự  dủ ng. Tôi quả n lý vả  t chả t, 

chả ng thích xây nhà kho, tôi biế t vả  t phả m là làm ra đế  cả p cho mọ i 

ngựờ i dùng, tọ t nhả t có thế  dùng cho hế t, đọ  vả  t mọ  t khi chả t vào 

kho, không có ngựờ i xem đế n, thựờ ng thựờ ng bọ  quên nhiế u năm, 

đờ i đế n lúc muọ n dùng đã lên meo lên mọ c, không đáng tiế c sao! 

Tôi quả n lý tiế n, cũng chả ng thích cả t chọ  bí mả  t. Ba mựời năm 

trựờ c khi ờ  chùa Thọ  Sờn, tôi đem tiế n đế  nời cọ  đị nh, đế  họ c sinh 

đọ  chúng ai cả n bao nhiêu thì lả y, tôi nhả  n ra đây mờ i là đả o công 

bình. Tôi quả n lý “ngựờ i” đế  xựờ ng pháp trị , nhân trị  cho đế n lả y vô 

vi mà trị . Tôi biế t đựờ c quả n lý tọ t nhả t, kỳ thự c là quản lý nội tâm 

của chính mình. Tâm trị  thì thân trị , thân trị  thì tả t cả  đế u trị . 

Có mọ  t đoả n nói líu lựờ i củ a dân gian: “Có mọ  t miế u Thành Hoàng, 

bên Đông có mọ  t Quả n phán quan ngọ i, bên Tây có Phan phán 

quan ngọ i. Phan phán quan bên Tây muọ n quả n Quả n phán quan 

bên Đông, Quả n phán quan bên Đông muọ n quả n Phan phán quan 

bên Tây, rọ t cuọ  c là cả n Quả n phán quan bên Đông đế n quả n Phan 

phán quan bên Tây, lả i là Phan phán quan bên Tây đế n quả n Quả n 

phán quan bên Đông”. Đó là phán quan mà kia đây cũng chả ng 

phủ c nhau, anh muọ n quả n tôi, tôi muọ n quả n anh, họ  tựờng chả ng 

trọ ng nế  nhau, khăng khăng chả ng bọ , bèn rả t khó làm củ  Thành 

Hoàng. 

Có thế  thả y, hế  có cách đị nh quả n lý đọ i phựờng, bèn có sự  phân 

biế  t đọ i lả  p, ngựờ c lả i càng khó quả n lý. 

Trong thiế n môn có mọ  t chuyế  n rả t thú vị , có thế  cùng câu chuyế  n 

líu lo trên kia đọ i nhau. Có mọ  t tín đọ  đế n tự  viế  n tìm Trủ  trì giả ng 

pháp. Trủ  trì gọ i mọ  t vị  sự già bên cả nh nói: 

- Ông mau pha trà! 

Không bao lâu, Trủ  trì lả i gọ i ông ta: 

- Ông mau đi dọ n mọ  t mâm trái cây! 

Cùng tín đọ  giả ng xong, Trủ  trì lả i kêu vị  sự già, nói: 



- Ông tiế p khách chời nhen! Tôi có viế  c phả i đi trựờ c! 

Trủ  trì đi rọ i, tín đọ  rả t lả  lùng họ i thiế n sự già: 

- Vị  trủ  trì này là gì củ a Thả y? 

Thiế n sự già đáp: 

- Là đọ  đế   củ a tôi! 

Tín đọ  rả t bả t mãn, nói: 

- Đã là đọ  đế   củ a Thả y, tả i sao có thế  sai Thả y rót nựờ c? 

Lão thiế n sự đáp: 

- Ông ta chỉ  kêu tôi rót nựờ c, đâu có kêu tôi đun trà, đun trà mờ i 

khó chự . 

- Ông ta lả i kêu Thả y dọ n trái cây! 

- Ông ta rả t tự  bi đó! Chỉ  có kêu tôi dọ n trái cây, chả ng có kêu tôi 

trọ ng trái cây, trọ ng trái cây khó hờn. 

- Ông ta tự  mình đi trựờ c, lả i gọ i Thả y đế n tiế p tôi! 

- Ông ta tuọ i trế , hự u dủ ng hờn. Tôi già rọ i do đó làm mọ  t chút viế  c 

lả  t vả  t. 

Kỳ thự c, trong tự  viế  n này Lão thiế n sự mờ i đúng là ngựờ i hiế u đựờ c 

“Quả n lý tam-muọ  i”. Do Sự có thế  nhìn toàn đả i cuọ  c, buông bọ  

thân mình, thả u suọ t nhân duyên quan hế   giự a con ngựờ i, nhân 

đây đế  toàn thế  tự  viế  n đựờ c hòa hờ p không tranh giành. 

Có xét “Nhân hòa vi quý” nên tôi mọ  t mự c chủ  trựờng “Tả  p thế  sáng 

tác”, tôi biế t đựờ c phựờng thự c quả n lý tọ i thựờ ng thự a, phả i là 

nhựờ ng cho mọ i ngựờ i tự  đọ  ng tự  phát, khả ng đị nh vai trò diế n xuả t 

củ a đây kia, họ  tựờng hờ p tác, cùng chung phả n phát đọ  t phá. Tôi 

cũng ra sự c đế  xựờ ng tinh thả n “Đọ ng thế  cọ  ng sinh”, tôi biế t đựờ c 

nguyên lý quả n lý cao minh nhả t là phả i nên đế  cả  đoàn thế  có thế  

sả n sinh ý thự c chung đả y đủ , trên dựờ i mọ  t lòng. Tuy nhiên, mọ  t 

tay tôi sáng lả  p Phả  t Quang Sờn, nhựng tôi đế u triế  u tả  p họ  i nghị  đế  



thay thế  mình đựa ra mế  nh lế  nh. Dù tôi là Sự ông, Sự phủ  củ a bao 

nhiêu ngựờ i, nhựng tôi thà nguyế  n đế  mọ i ngựờ i bàn bả c nghiên 

cự u, cũng chả ng chị u phủ  quyế t cả t đự t ý kiế n củ a ngựờ i khác. 

Đựờng nhiên, trong đó cũng tự ng gả  p rả t nhiế u quả y nhiế u không 

cả n thiế t. Ví dủ  nhự mọ  t sọ  thì muọ n mau chóng thự c hành nghị  án, 

nhựng vì sự  bả o thủ  củ a ngựờ i chủ  sự  mà trế  mả t thờ i cờ, đế n nọ i vế  

sau phả i nọ  lự c và tiế n bả c gả p bọ  i. Nhựng vì tôn trọ ng cách nhìn 

củ a ngựờ i khác cũng có sự  tả t yế u củ a nó. Cho nên tôi bả ng lòng 

gánh mọ i hả  u quả . 

Ba mựời năm nay, vì đế  điế u đình ý kiế n củ a các đờn vị , vì đế  điế u 

hòa cách nhìn bả t đọ ng củ a các vị  chủ  quả n, đế u có mờ  họ  i nghị  bả t 

hoàn (chả ng hoàn hả o). Nhựng nghĩ đế n có thế  cả p cho ngựờ i ít 

nhiế u lờ i ích, cho ngựờ i bao nhiêu phựờng tiế  n, cho ngựờ i ít nhiế u 

họ c tả  p thì tả t cả  cay đả ng biế n thành không có. 

Quá khự  tự ng nghe qua chuyế  n củ a mọ  t bà nọ  i trờ , khiế n tôi cả m 

niế  m rả t nhiế u. 

Có mọ  t bà mế  đã qua bả y mựời tuọ i. Ngựờ i nhà bí mả  t bàn vờ i nhau 

chúc thọ  bà thế  nào. Nghĩ cả  nự a ngày mà chả ng biế t bà thích cái gì 

nhả t. Cuọ i cùng mọ  t chú bé nói: 

- Tôi biế t, mế  thích nhả t là ăn cờm thự a mọ i bự a củ a chúng ta. 

Mọ i ngựờ i ngả m nghĩ thì thả  t đúng nhự thế . Rọ i đế n mọ  t ngày, con 

cái đem thự c ăn thự a trong tủ  lả nh thanh lọ c lả i rọ i nả u mọ  t nọ i, 

nói: 

- Mế  ời! Hôm nay là ngày sinh nhả  t củ a mế , chúng con nả u thự c ăn 

thự a mà mế  thích nhả t đế  dâng mế . 

Ngựờ i mế  này nghe xong, vự a khóc vự a nói: 

- Đúng rọ i, ta rả t thích thự c ăn thự a, mả y mựời năm nay món mà 

các con không thích, ta đế u thả m thả m vui vế  chị u đự ng. 

Tự  xựa đế n nay, đàn ông phả n nhiế u gọ i vờ  mình là nọ  i nhân, 

chuyế t hình, thả  m chí là tiế  n nọ  i…, kỳ thự c vờ  hiế n mế  tọ t mờ i là 



ngựờ i chủ  đả o mả  t trong củ a gia đình, là nhân vả  t hả ch tâm cả  trong 

lả n ngoài. Tôi đem cách quả n lý là nhả  n hy sinh, chị u cọ ng hiế n, 

không so đo, không sờ  khọ  này gọ i là “Triế t họ c thự c ăn thự a” đế  

dả y dọ  đọ  chúng. Nế u xem cọ  kim trong ngoài, các bả  c danh tựờ ng 

lựờng thả n khéo viế  c quả n lý không phả i là đế u nhân vì có loả i mỷ  

đự c quan tâm, gánh vác, do đó có thế  đủ  sự c thả ng đị ch đó sao? 

Nhự Ngô Khờ i lãnh quân, chả ng nhự ng cùng binh sĩ ngủ  chung 

giựờ ng, ăn chung bàn mà lả i họ i han ả m lả nh, hút máu mủ , do đó 

quan binh đế u chị u ông, vì ông ta nhả y vào dả u sôi lự a bọ ng không 

hế  tự  nan. Lý Quả ng dả n binh, lúc đói khát phát hiế  n suọ i nựờ c, 

không đờ i sĩ tọ t uọ ng hế t, ả t không đế n gả n nựờ c, không đờ i sĩ tọ t 

ăn hế t, ả t chả ng nuọ t cờm. Do đó, mọ i ngựờ i đế u yêu thích ông ta, 

góp sự c liế u mình, vào sanh ra tự . 

Nhân đây, chọ  nói quả n lý không nhả t đị nh là ngọ i tuọ t trên cao, ra 

lế  nh phát hiế  u mà nên thâm nhả  p quả n chúng, đem tinh thả n đoàn 

đọ  i ra dả n dả t. 

Hờn ba mựời năm trựờ c, tôi mờ i xây Họ c Viế  n Phả  t Giáo, ngay viế  c 

ban đả t, tôi cũng đích thân thuyế t minh ý nghĩa, và dả n đả u trựờ c 

tiên, khuân ngói gánh nựờ c. Hôm nay sau ba mựời năm, đị nh sọ  đọ  

chúng giúp tôi làm viế  c cả  muôn ngàn, nhựng tôi chả ng nhự ng chựa 

hế  dùng miế  ng ra lế  nh cho ngựờ i làm, mà thựờ ng chủ  đọ  ng vì đọ  

chúng giả i quyế t vả n đế . Thựờ ng nghe nói đọ  chúng nọ  ờ  phía Bả c 

bả  n rọ  n, tôi bèn vì họ  chủ  trì họ  i nghị  ờ  phía Nam. Thựờ ng thựờ ng 

biế t đọ  chúng kia ngay tả i chủ  trì họ  i báo, nhả t thờ i không cách kế t 

thúc, tôi bèn vì họ  dả y thế  giáo thự. Tôi biế t đựờ c: Quả n lý tọ t nhả t, 

là chính mình trựờ c hế t cùng đọ i phựờng thiế t lả  p quan niế  m “sọ ng 

chế t có nhau”, mờ i có thế  phát huy lự c lựờ ng toàn thế  lờ n nhả t. 

Có mọ  t sọ  ngựờ i quả n lý, khéo dùng mựu lựờ c tả o mâu thuả n giự a 

mình ngựờ i. Nhựng mọ  t khi bị  ngựờ i lọ  t trả n, không dế  đựờ c thuọ  c 

hả  tôn trọ ng. Có mọ  t sọ  ngựờ i làm quả n lý, thích dùng kế  sách đế  

thăm dò sự  trung thành củ a ngựờ i khác. Nhựng mọ  t khi bị  ngựờ i 

biế t rõ, thì không thế  đựờ c đọ i phựờng tin phủ c. Chọ  nói “Nghi 



ngựờ i thì đự ng dùng, dùng ngựờ i thì đự ng nghi”. Phựờng thự c quả n 

lý tọ t nhả t là đem lòng mình đế  đo lựờ ng tình ngựờ i, dùng trao 

quyế n thay thế  can thiế  p. Nhự tiên sinh Cung Bả ng Trình vờ i tôi 

chả ng hế  quen biế t, chỉ  nhân nghe nói vế  tài hoa củ a ông, lả  p tự c 

đang ờ  trong toa xe chả y vùn vủ t trên đựờ ng cao tọ c, trựờ c hế t dùng 

điế  n thoả i mờ i ông giự  chự c Hiế  u trựờ ng. Ông ta ngả c nhiên mọ  t 

trả  n, nghe nói tôi muọ n xây dự ng mọ  t Đả i họ c Tinh Trí thuọ  c toàn 

dân, liế n bả ng lòng. Tự  đây nhiế u năm sau, công viế  c nhà trựờ ng tôi 

chựa hế  nhúng tay can thiế  p. Nam Hoa, tự  khi ông lãnh đả o, ngày 

càng tiế ng tăm. Trựờ c mả t, tiên sinh Trả n Thả n làm Hiế  u trựờ ng Đả i 

Họ c Tây Lai, quá khự  là Hiế  u trựờ ng trựờ ng Sự phả m Hoa Liên, sau 

khi giao phó viế  c trựờ ng cho ông rọ i, cũng rả t ít họ i qua, viế  c trựờ ng 

Đả i Họ c Tây Lai dựờ i sự  phát triế n củ a ông, cũng càng ngày càng 

vựờn lên vùn vủ t. 

Trên thế  gian, có mọ  t sọ  cha mế  bả o con cái: 

- Con xem! Con nhà họ  Trựờng sát vách hay quá, thành tích tọ t nhự 

thế , đâu giọ ng nhự con! 

Kế t quả , đự a con bị  nói không chọ  nào đựờ c, chỉ  có tự  sa ngã. Trên 

xã họ  i, mọ  t sọ  vị  chủ  quả n cự  trách móc thuọ  c hả  không bả ng ngựờ i 

khác. Ngựờ i nói cọ  nhiên là “Tiế c rả ng chựa thành tài”, nhựng 

không nghĩ đế n lọ i suy nghĩ củ a ngựờ i nghe thế  nào, căn khí thế  

nào thì cũng uọ ng phí tâm cờ. Mọ i cá nhân tự cách bả t nhả t, mọ i 

ngựờ i có diế  u dủ ng, chỉ  cả n ông khéo lãnh đả o, thì quân lính bả i 

trả  n cũng có thế  thành kiế  n tựờ ng dũng sĩ. Điế u trọ ng yế u nhả t 

chính là ông có thế  nhìn ra chọ  sờ  trựờ ng, ựu điế m củ a họ  hay 

không, đế  ban lờ i khích lế   thích đáng? Ông có khả  năng nhìn ra 

mả u chọ t sai lả m củ a họ  đế  hựờ ng dả n cho đích xác. Nhả t là ông có 

khả  năng không làm tọ n hoả i sự  tôn nghiêm củ a họ  hay không, đế  

cho cuọ  c đờ i họ  đựờ c đế n chọ  trựờ ng thành? Nhự thiế n sự Bàn 

Khuê dùng tâm yêu thựờng tự  bi làm cả m đọ  ng kế  quen thói ăn cả p 

không đọ i tánh xả u. Thiế n sự Tiên Nhai dùng cách chả ng nói rõ đế  

dả y Sa-di ngang ngựờ c quả y rọ i. Có thế  xem Cao tăng Đả i đự c nhiế u 



đờ i quả n lý tòng lâm mựờ i phựờng có trí tuế   khéo léo tiế p dả n các 

loả i Tăng chúng. 

Quá khự  tự ng có cả  u bé chả ng biế t viế t mọ  t chự  đựờ c đựa đế n Phả  t 

Quang Sờn, mọ i ngựờ i đế u bự c mình sự  ngu đọ  n củ a chú, tôi dùng 

phựờng thự c chời đùa đế  dả y chú, tự  tự  cuọ i cùng chú khai mờ  trí 

tuế  . Lúc Đả i Hùng Bả o Điế  n mờ i lả c thành, mả  t trong đựờ ng dây 

điế  n củ a 14800 cái đèn nhọ  đế u do mọ  t mình chú ta bao biế  n. Lả i, 

có mọ  t cô gái đựờng xuân Ma-đăng-già, mọ i lả n đế n núi đế u đánh 

phả n trang điế m lọ  ng lả y. Lúc ả y, không biế t bao nhiêu ngựờ i phả n 

đọ i tôi nhả  n cô ta làm đế   tự  xuả t gia. Nhựng sau cô ta ờ  cự a Phả  t 

hun đúc, chả ng nhự ng siêng năng gả ng sự c mà lả i làm hế t bọ n 

phả  n, đựờ c mọ i ngựờ i khen ngờ i. Do đó, nói đế n quả n lý, kỳ thả  t là 

ờ  chọ  khả o nghiế  m tâm mình có bao nhiêu tự  bi, trí tuế  . 

Lúc tín đọ  cùng tôi nói chuyế  n, thựờ ng lả  lùng nói: 

- Thả y nói trúng tâm sự  con rọ i! 

Đây là vì tự  hờn bọ n mựời năm qua tôi hoả ng pháp cho đế n giờ  

thựờ ng ờ  trựờ c thính chúng tín đọ  tìm hiế u xem họ  làm nghế  gì, ôm 

tâm trả ng gì, ta cả n giả ng gì cho họ , đế  họ  hoan hỷ , đế  họ  cả m đọ  ng, 

do ta có thế  dủ ng tâm vì ngựờ i mà nghĩ đế n. Do đó vế  sau lúc quả n 

lý ngựờ i đông, tôi mờ i có thế  ự ng phó ung dung. 

Lúc tôi tiế p tủ c mờ  Họ c Viế  n Quả n Lý Nam Hoa, tự ng sự a đọ i thiế t 

kế  nời chọ n củ a mọ  t tòa lả u. Viế  c xong, có nhiế u ngựờ i nói sự a thả  t 

là hay. Họ  họ i tôi có biế t xem phong thủ y đị a lý hay không? Kỳ thả  t 

tâm thì có tâm lý, ngựờ i thì có lý củ a ngựờ i, tình thì có lý củ a tình, 

vả  t thì có vả  t lý, đị a thì đựờng nhiên cũng có đị a lý. Quá khự  lúc tôi 

họ c ờ  Phả  t Họ c Viế  n, mọ i lả n lên Phả  t điế  n, tôi biế t cả n mau mau 

đế n vị  trí nào, vì tôi thích đánh pháp khí, dù cho không có khai 

bả ng củ a tôi, tôi vả n nghĩ có cờ họ  i bọ  sung. Mọ i lả n đế n trai đựờ ng, 

tôi cũng biế t nên ngọ i chọ  nào, vì tôi ăn nhiế u, muọ n tìm mọ  t nời 

mà hành đựờ ng dế  thả y, sế  châm thêm thự c ăn cho tôi. Mọ i lả n đế n 

giáo thả t, tôi cũng biế t nên đế n vị  trí nào, vì quá khự  tự  viế  n không 



có tiế n đọ t đèn dả u, chỉ  có chính mình mau mả n chọ n chọ  ánh sáng 

tọ t nhả t. Mọ i lả n cùng Sự trựờ ng nói chuyế  n, tôi cũng biế t nên đế n 

đự ng ờ  đâu, vì tôi muọ n khiế n họ  đế  ý, có thế  cho tôi cờ họ  i họ c tả  p 

đựờ c nhiế u. Vế  sau, hế  sả p đả  t hình thự c đọ  i ngũ, kiế n trúc xa gả n, 

cao thả p, sự  tình trình tự  mau chả  m… Tôi đế u có thế  nả m bả t 

chuả n xác. Đây là vì tôi có thế  dủ ng tâm đem “không gian” củ a mình 

quả n lý đựờ c đích đáng. 

Tôi thựờ ng đế n trựờ c mọ  t khả c đế  đón tiế p khách muọ n đế n tả i 

cọ ng, đế  đọ i phựờng kinh ngả c vui mự ng không thôi. Có ngựờ i họ i 

tôi có thả n thông không? Kỳ thự c, là vì tự  nhọ  tôi đã huả n luyế  n 

chính mình cả n có quan niế  m thờ i gian. Nhự thế  nào là năm phút, 

thế  nào là mựờ i phút, tự  chọ  này đế n chọ  nọ  cả n bao nhiêu thờ i 

khả c, làm mọ  t viế  c gì tọ n bao nhiêu thờ i gian, trong tâm tôi đế u rõ 

ràng phân minh, do đó tả t cả  sự  vả  t đựờng nhiên cũng đủ  có thế  

quả n lý đúng mự c. 

Mọ ng mọ  t Tế t mọ i năm, tôi có thế  ựờ c lựờ ng đựờ c năm nay mùa 

Xuân đả i khái có bao nhiêu ngựờ i lên núi. Tả i chọ  kia, đờ i trên mọ  t, 

hai ngày, tôi cũng có thế  biế t ờ  đó hựờng đèn nhiế u ít. Đọ  chúng lả y 

làm kinh lả , kỳ thả  t tôi không có mả y may công năng đả  c dị , chỉ  là 

vì tôi có tâm lựu ý lựu lựờ ng xe lờ n nhọ , tôi chị u chủ  đọ  ng hiế u rõ 

nhân văn kinh tế  mọ i đị a phựờng. Do tâm tôi có khái niế  m sọ  chự , 

do đó lúc quả n lý tự  viế  n, bả t kế  hành chánh, tài vủ , công trình, 

tọ ng vủ … đựờng nhiên đủ  có thế  dự  tính viế  c mà lả  p, mọ i mả  t đế u 

đế n nời đế n chọ n. 

Do đó, diế  u quyế t quả n lý, ờ  chọ  đem mọ  t trái tim củ a mình trựờ c 

tiên quả n lý tọ t, đế  trong tâm mình có quan niế  m thờ i gian, có tả ng 

lờ p không gian, có thọ ng kê chự  sọ , có nguyên tả c làm viế  c. Điế u 

trọ ng yế u nhả t là đế  cho trong tâm có sự  tọ n tả i củ a ngựờ i khác, có 

lờ i ích củ a đả i chúng, đủ  có thế  đem tâm chính mình quả n lý đựờ c 

tự  bi nhu hòa, đem tâm củ a chính mình quản lý được ta người 

nhất như, mờ i tính tu họ c phả n Quản lý học tối cao đựờ c hoàn 

mãn. 



Bị Lãnh Đạo Học 

Hoa hồng phải có lá xanh kề cận, trăng sáng phải có các ngôi 

sao tô điểm thêm, đem chính mình dung nhập người khác, 

nhập khắp trong đại ngã, cũng là thành tựu chính mình trong 

tự kỷ rộng lớn. 

Rả t gả n đây, nhự ng sách vờ  vế  lãnh đả o họ c, thọ ng ngự  họ c, thọ ng 

soái họ c, chủ  quả n họ c đả y dả y ờ  các tiế  m sách, rả t phù hờ p vờ i 

quan niế  m củ a ngựờ i Trung Quọ c “Thà làm đả u gà hờn làm đuôi 

trâu”. Kỳ thự c theo sự  lị ch duyế  t mọ  t đờ i củ a tôi mà nói thì bị  ngựờ i 

lãnh đả o mờ i là mọ  t môn họ c trọ ng yế u, hờn nự a ngựờ i có thế  bị  

ngựờ i lãnh đả o, tựờng lai mờ i có thế  làm tọ t vai trò lãnh đả o. Tôi 

cả m nhả  n sâu xa rả ng lãnh đả o ngựờ i khác cọ  nhiên rả t khó làm 

cho tọ t, nhựng có thế  khéo bị  ngựờ i lãnh đả o cũng chả ng phả i là 

viế  c dế . Do đó, ngay lúc mả t thả y mọ i ngựờ i khao khát làm ngựờ i 

lãnh đả o, tôi chả ng đự ng đựờ c mà phả i vọ  i kêu to lên: Làm mọ  t 

ngựờ i bị lãnh đạo thành công mờ i là mọ  t môn họ c trọ ng yế u nhả t. 

Tôi tự  nhọ  xuả t gia, cự  mong có thế  có mọ  t vị  lãnh đả o đế  cho tôi 

theo họ c họ i bả t chựờ c, lúc đó đả i sự Thái Hự nhả  n thả y Phả  t giáo 

Trung Quọ c chự a chả t nhự ng tế   hả i rả t sâu, do đó cự c lự c đả y mả nh 

sự  cả i cách giáo chế , giáo lý, giáo sả n. Lòng tự  bi và nguyế  n lự c củ a 

Ngài, họ c vả n và sự  hàm dựờ ng củ a Ngài, nhiế  t tình đam mê vì đả o 

củ a Ngài, sự  dũng mãnh gánh vác củ a Ngài… đâu đâu cũng đế u trờ  

thành đọ i tựờ ng rả t đáng ngựờ ng mọ   trong tâm mả t củ a bao nhiêu 

Tăng-già thanh niên. Tuy tôi chỉ  đích thân nhả  n lờ i dả y dọ  mọ  t hai 

lả n, nhựng tâm thựờ ng hựờ ng vế  Ngài, thả  m chí thựờ ng nghĩ, nế u 

nhự ngày nào đó đựờ c hế t lòng phủ c vủ  cho Ngài, dù cho vào dả u 

sôi lự a bọ ng cũng chả ng tự  nan. 

Năm 1964, tôi thả  t chả ng dế  dàng gì khi đựờ c Sự phủ  là Thựờ ng 

nhân Chí Khai cho phép chuả n bị  trờ  vế  nhà. Đây là lả n đả u tiên kế  

tự  khi xuả t gia, tôi đựờ c vế  thăm thân thuọ  c. Đúng lúc mự ng chựa 

kị p dự t thì tin tự c truyế n đế n đả i sự Thái Hự đế  xựờ ng tọ  chự c “Ban 

Huả n Luyế  n Nhân Viên Họ  i Vủ  lả n thự  I củ a Họ  i Phả  t Giáo Trung 



Quọ c”, tôi lả  p tự c bọ  ngay kế  hoả ch vế  quê, tranh thủ  tham gia, trờ  

thành mọ  t trong nhự ng họ i ự c khó quên suọ t đờ i tôi. 

Trung Quọ c Phả  t Giáo Họ  i chính ngay lúc dự  trù tọ  chự c Đả i họ  i lả n 

thự  I, thì đả i sự Thái Hự viên tị ch tả i Thựờ ng Hả i, tin buọ n làm kinh 

đọ  ng toàn thế  giờ i Phả  t giáo, hai chúng Tăng tủ c đế u đau xót khôn 

tả , tôi cũng nhự sét đánh giự a trờ i quang, suọ t ngày mả t họ n lả c 

vía, cả m thả y tiế n đọ  mọ  t trờ i mù mị t, giọ ng nhự mả  t trờ i mả  t trăng 

không ánh sáng, mả  t đả t mọ  t màu đen tọ i, chả ng biế t đi đâu, đế n 

đâu? Vì đây không phả i là mọ  t tọ n thả t riêng cá nhân tôi, mà cũng 

vì tự��ng lai củ a Phả  t giáo Trung Quọ c mà lo lả ng. Vế  sau tôi nghĩ 

đế n bả n đọ ng họ c là pháp sự Trí Dũng là ngựờ i viế t hay nói giọ i, văn 

võ song toàn, bèn mọ  t lòng tìm theo, và nhiế u lả n gờ i thờ muọ n đem 

chự c Hiế  u trựờ ng trựờ ng Quọ c Tiế u ờ  Nghi Hựng giao cho Sự, mờ i 

mau đế n lãnh đả o. Sau này vì mọ  t cờ duyên nọ , chúng tôi chia tay 

rờ i khọ i Nghi Hựng. Lúc vự a đế n chùa Hoa Tả ng ờ  Nam Kinh, tôi 

cũng ủ ng họ   Sự làm trủ  trì và tự  nguyế  n làm phó, tiế p nhả  n lãnh 

đả o, hế t lòng hế t dả  tả  n trung, cùng vì phủ c hựng Phả  t giáo mà gả ng 

sự c. 

Năm 1949, chúng tôi giao ựờ c vờ i nhau chia ra đế  gả ng sự c, hy vọ ng 

nhân ờ  chân trờ i góc biế n này, chia đèn vì đả o. Vế  sau Sự tự  Nam 

Kinh lả i trờ  vế  Nghi Hựng, tôi tự  Đả i Lủ c đế n Đài Loan, tự  đây quan 

san cách trờ , chả ng có mọ  t chút âm hời. Trong lòng tôi vả n mong có 

mọ  t vị  đả i đự c đế  tôi theo bên cả nh, vâng theo sự  lãnh đả o, do đó tôi 

quan sát rả t lâu, chuả n bị  chọ n Chúa đế  thựờ ng theo. Trong lúc tìm 

tìm kiế m kiế m, tôi phát hiế  n chỉ  toàn có đả i đự c giọ i vế  nghiên cự u 

giáo lý, có đả i đự c rành vế  phân tích thờ i thế , có đả i đự c khéo vế  

phê bình chính luả  n, có ngựờ i ngọ i yên ờ  đị a vị  vinh hiế n trên cao, 

nhựng đế u chựa thế  hoài bão lý niế  m chả n hựng Phả  t giáo. Ngoài 

lúc mị t mù vô chủ  ra, tôi càng thêm khát vọ ng có thế  xuả t hiế  n mọ  t 

vị  không có lả  p trựờ ng chủ  quan tự  lờ i, mà là bả  c Cao tăng đả i đự c 

chân chính quan tâm đế n toàn bọ   Phả  t giáo đế  làm đọ i tựờ ng cho 

mình y chỉ . 



Năm 1955, đoàn tuyên truyế n Đả i Tả ng Kinh Hoàn Đả o Hoả ng Pháp 

thành lả  p, tôi đả m nhiế  m lãnh đọ  i đi theo Pháp sự đoàn trựờ ng là 

Nam Đình bọ  giáo khả p nời. Nả m giự  phả  n thuọ  c hả  gánh vác lo 

lả ng lao nhọ c cả n phả i có thái đọ   vâng lờ i, chỉ  là pháp sự Nam Đình 

có tánh bả o thủ , thựờ ng ra chỉ  thị  cho tôi kiế u này không làm đựờ c, 

lọ i kia không thế  làm, do đó tuy thờ i gian hờ p tác chựa hế  phát 

sanh tranh chả p, nhựng trong lòng tôi thả m lả y làm tiế c. Tôi tự  thủ y 

chí chung chựa hế  có vế  mả  t không vui, tôi vui mự ng vì may mà 

chính mình có thế  tiế p nhả  n sự  lãnh đả o củ a ngựờ i khác. 

Năm 1963, tôi và pháp sự Bả ch Thánh tọ  chự c đoàn phọ ng vả n đả u 

tiên củ a họ  i Phả  t giáo Trung Quọ c đế n phọ ng vả n các nựờ c trên thế  

giờ i, tự ng nhiế u lả n suy nghĩ đóng vai trò trờ  lý tọ t, đâu dè thân làm 

Phát ngôn nhân mà tôi lả i không đựờ c phát ngôn. Tôi có thự  cả m 

giác không đựờ c ngựờ i tôn trọ ng, tuy ngựờ i khác không tôn trọ ng 

tôi nhự thế , nhựng tôi vả n muọ n tôn trọ ng ngựờ i khác, cuọ i cùng 

mờ i đựờ c kế t cuọ  c viên mãn. 

Bọ n mựời năm trựờ c, thả y rả ng Thánh giáo không đựờ c sáng sủ a, 

phả n lờ n Phả  t tự  theo tả  p quán cũ chỉ  nghĩ hựờ ng bên ngoài cả u 

phựờ c, chả ng biế t chính mình phả i thự c tiế n, tôi cũng tự ng mọ  t 

phen vì ngựờ i biên tả  p tả p chí Nhân Sinh, vì ngựờ i giúp công tác in 

ả n phát hành in ả nh Đả i Tả ng Kinh, hy vọ ng nhờ  đây thúc đả y sự  

nghiế  p văn hóa Phả  t giáo, nhựng ngựờ i chủ  sự  chỉ  nghĩ viế  c giự  sự  

thành công, cùng vờ i lý niế  m khai mờ  củ a tôi không cách gì phù 

hờ p, tuy tôi không vự a lòng tác phong lãnh đả o ả y trựờ c sau nhiế u 

năm, đế n khi tôi bả o vờ i ông ta xin rút lui, ông ta vả n khăng khăng 

không bọ , nói rả ng tôi rả t thích hờ p theo ông ta công tác. Đây có thế  

chự ng minh mọ  t điế m là tôi hiế u cách đế  ngựờ i lãnh đả o mình. 

Cho dù viế  c đờ i không cách gì trọ n vế n nhự mình mong ựờ c, tôi lả i 

mựờ i phả n tả  n lự c làm tọ t công tác trờ  tá. Tôi tự ng thân cả  n Lão 

Hòa thựờ ng Diế  u Quả  là Lý sự  trựờ ng Họ  i Phả  t giáo ba nời Tân 

Trúc, Đào Viên, Miêu Lả  t, làm trờ  lý cho Ngài. Trong ký ự c, các loả i 

kế  hoả ch tôi đã dự  đị nh, các thự  công văn họ i đáp, chựa tự ng thả y 



Ngài đọ  ng thêm mọ  t chự , các loả i sự  hả ng kiế n nghị , các thự  hoả t 

đọ  ng xế p đả  t chọ  tùng sự , cho đế n họ  i khách, phiên dị ch cũng chựa 

tự ng thả y Ngài phủ  quyế t. Chả ng nhự ng nhự thế , vào thờ i đả i giao 

thông bả t tiế  n lúc ả y, lả i nhờ  ờn Ngài đích thân đem tôi trèo non lọ  i 

suọ i, chu du các khu vự c củ a khách mờ i, nhự núi Sự Đả u Trúc 

Nam, chùa Pháp Vân ờ  Đả i Họ , Sự Thiế  n Đựờ ng ờ  Trúc Đông, chùa 

Triế u Âm ờ  Quan Tây, cho đế n Bình Trả n, Dựờng Mai, còn có rả t 

nhiế u đả o tràng Tân Trúc, Miêu Lả  t, đế u cả m tả  lòng tự  bi hựờ ng 

dả n củ a Ngài cho tôi kế t nhiế u nhân duyên. Nhờ  mọ  t hôm, trờ i rả t 

nả ng, Ngài đem tả  ng tôi mọ  t cái mũ kiế u Nã Phá Luân đế  che nả ng. 

Mãi đế n hôm nay, tôi vả n xét không thả u huyế n cờ trong lòng Lão 

Hòa thựờ ng. 

Tôi cũng tự ng làm trờ  biên Tự  Hàng Pháp Sự Toàn Tả  p, và nhiế u lả n 

đế n thăm viế ng pháp sự Tự  Hàng, đựờ c Ngài tự  bi che chờ , tiế p đãi 

thân thiế t. Ngài tuy là bả  c trựờ ng bọ i củ a tôi, nhựng mọ i lả n viế t thờ 

đế u gọ i tôi là Vân đế  , có thế  nói vô cùng thựờng mế n. Bả t hả nh là 

lúc sáu mựời tuọ i, đúng nhự ngựờ i ta nói: “Thuyế n tự  dự ng lúc hả i 

triế u xuọ ng vế  đêm”. Tôi vì chựa thế  đựờ c gả n gũi lâu dài, đựờ c Ngài 

lãnh đả o, đế n nay nghĩ lả i, rả t tiế c mình duyên mọ ng. 

Do mả y lả n chựa thế  đựờ c ngựờ i lãnh đả o trựờ ng kỳ nhự nguyế  n, 

chọ  nói “Trong đả t Thủ c không có đả i tựờ ng, Liêu Hóa làm tiên 

phong”, dựờ i tình huọ ng bả t đả c dĩ, tôi bị  thanh niên Phả  t tự  tự  tự  

đả y lên đị a vị  ngựờ i lãnh đả o. Tự  năm 1953 vế  sau, tôi đế u đả m 

nhiế  m nhự ng chự c vủ  trủ  trì, họ  i trựờ ng, hiế  u trựờ ng, viế  n trựờ ng, 

sờ  trựờ ng… lả i càng thế  họ  i ra “Bị  ngựờ i lãnh đả o là điế u may mả n, 

lãnh đả o ngựờ i khác là điế u cay đả ng”. 

Mọ  t con đựờ ng đi này, tôi tuy chựa tự ng kiế m đựờ c ngựờ i lãnh đả o 

vự a tả m mả t mình, nhựng nhân vì tôi cam chị u tùy duyên, bị  ngựờ i 

lãnh đả o, chả ng nhự ng ngọ   ra mọ  t phựờng pháp lãnh đả o, lả i thả m 

thả m cả m đựờ c câu “Chim hay lự a cây mà đả  u, trung thả n chọ n 

chúa mà hả u”, thả  t là lờ i chí lý vang dọ  i, càng lâu càng mờ i. 



Nói cách khác, mọ  t ngựờ i bị  lãnh đả o đúng đả n nế u nhự kiế m đựờ c 

danh chúa, ả t có thế  vui lòng tùng phủ c, buông hế t dủ c vọ ng 

“thựờ ng, trung, tiế n” (thỉ nh khách ngọ i đị a vị  trên, chủ p ả nh ngọ i ờ  

giự a, đi đựờ ng đi đả ng trựờ c), dế p hế t kiế n chả p riêng mình, luôn 

luôn nhờ  đự ng vai trò phủ  tá giọ i, không nhự ng chả ng nên phê bình 

ngựờ i lãnh đả o, lả i không nên bán đự ng ngựờ i lãnh đả o đế  cả u vinh 

cho chính mình. Mọ  t ngựờ i thuọ  c hàng con cháu bị  ngựờ i lãnh đả o, 

không đựờ c lờ i dủ ng danh tiế ng củ a ngựờ i lãnh đả o, mà phả i nên 

khéo thế  họ  i lý niế  m củ a ngựờ i lãnh đả o, siêng năng chả p hành chỉ  

thị  củ a ngựờ i lãnh đả o. Lả c Nghị  thờ i đả i Xuân Thu nói: “Quân tự  

tuyế  t giao, không nói ra tiế ng ác, trung thả n bọ  nựờ c, chả ng trong 

sả ch thanh danh củ a mình”. Nhự Lựu Dung ngay thả ng không dua 

nị nh, tả  n trung giự  chự c; Hòa Thân thì khôn ngoan xả o quyế  t, chỉ  lo 

t��� lờ i. Hai loả i ngựờ i bị  lãnh đả o mà hình thái bả t đọ ng, kế t quả  

ngựờ i trựờ c lựu tiế ng thờm trăm đờ i, ngựờ i sau đế  tiế ng thọ i vả n 

năm, thả  t đủ  cho ngựờ i đờ i sau suy nghĩ sâu xa mà chọ n lự a. 

Đọ i vờ i đọ  chúng, tôi chả ng tự  cho mình ờ  chọ  ngựờ i lãnh đả o, mà 

đế u nựờng dùng lờ i khéo dả n dủ , quán xét căn cờ đế  dả y dọ . Đả i đa 

sọ  đế   tự  đế u cam tâm tình nguyế  n, hế t lòng phủ c tùng lãnh đả o, 

trên cựờng vị  công tác siêng năng tinh tả n, nhựng cũng có mọ  t sọ  

đ��� tự  bế  ngoài thì thuả  n theo, trong lòng lả i còn kiế n chả p sâu 

dày. Đọ i vờ i loả i ngựờ i này, tôi cũng chỉ  đành giả  điế c giả  câm, nhị n 

đau mà nhìn họ  chị u vả p váp vế  sau họ i hả  n biế t vả  y chả ng làm. Có 

lúc, tôi cũng đế  cho mọ  t sọ  đế   tự  gả  p đựờ c cờ họ  i làm ngựờ i quả n lý 

cho tôi, đế  họ  trong lòng cao hự ng mọ  t chút. Do đó, có lúc đi đựờ ng, 

nghe thiế  n ý củ a họ  muọ n tôi tiế n tờ i, lui sau, tôi đế u tuân thủ  hế t, 

có lúc ăn cờm, nghe họ  hả o tâm muọ n tôi ăn món này món nọ , tôi 

cũng đế u nghe lờ i… cho đế n lúc khai họ  i, đế   tự  đựa ra ý kiế n hay, 

tôi đế u "tùng thiế  n nhự lựu". Lúc làm viế  c, đọ  chúng có kế  sách tọ t, 

tôi cũng tùy hỷ  tiế p nả p. Cũng cho là vì tôi có sả n tính cách “bị  

ngựờ i lãnh đả o” này, do đó có thế  dung hờ p ờ  chung vờ i đế   tự , hòa 

hờ p không ngăn cách. 



Đế n nhự Phả  t Quang Họ  i do tôi thiế t lả  p, họ  i trựờ ng, cán bọ  … củ a 

các đị a phựờng, các phân họ  i phả n nhiế u là nhự ng vị  tinh anh trong 

xã họ  i, có sự  nghiế  p thành đả t, mọ i ngựờ i ờ  dựờ i sự  tín ngựờ ng Phả  t 

giáo nhân gian củ a Phả  t-đà mà đoàn kế t hờ p tác, do đó tôi đọ i vờ i 

viế  c lãnh đả o họ  cũng chỉ  giờ i hả n ờ  sự  chỉ  điế m trên tín ngựờ ng, 

ngoài ra nhự nhự ng vả n đế  tình cả m, sự  nghiế  p, hự u nghị , hôn 

nhân, tôi đế u né tránh khọ i can dự . Do nhả  n rõ ranh giờ i kia đây, 

do đó có thế  tủ  họ p cùng hiế u biế t, phát huy lự c lựờ ng. 

Trong tùng lâm, trủ  trì tuy quý vì làm chủ  mọ  t chùa, nhựng hế  tiế n 

ra đả o tràng đế u phả i tuân thủ  quy củ  khách đựờ ng, viế  c trựờ c tiên 

phả i báo cho tri khách xế p chọ , sự huynh xuả t gia trựờ c dù cho tuọ i 

tác già cả , cũng phả i tuân theo luân lý công tác, phủ c tùng sự đế   có 

cả p bả  c cao hờn lãnh đả o làm viế  c. Đây chính là Trựờ ng lão củ a giờ i 

Phả  t giáo, ngựờ i đả m nhiế  m và ngựờ i bị  lãnh đả o, lả y pháp chế  làm 

sự  tôn trọ ng, không kế  danh vị , nhìn khả p cọ  kim, có thế  nói là rả t 

hờ p vờ i luân lý công tác, rả t hờ p vờ i nghế   thuả  t làm ngựờ i. 

Xem kinh điế n, Bọ -tát Quán Thế  Âm vọ n đã chự ng ngọ   Phả  t quả  

trựờ c vô lựờ ng kiế p, tên Chánh Pháp Minh Nhự Lai, lả i cam chị u cờ i 

ngựờ c thuyế n tự , tiế p nhả  n sự  lãnh đả o củ a Phả  t A-di-đà, tả i thế  

gian theo tiế ng cả u xin mà cự u khọ , do đó uế  đọ   Ta-bà đựờ c có 

quang minh. Bọ -tát Di-lả  c và Phả  t Thích-ca vọ n là đả o hự u đọ ng 

tham họ c, nhựng do ngựờ i trựờ c thích làm Bọ -tát bọ  xự , tiế p nhả  n 

sự  lãnh đả o củ a ngựờ i sau, khiế n cho Phả  t tự  đờ i sau có may mả n 

đựờ c đọ   toàn bọ   ờ  ba họ  i Long Hoa. Chự Phả  t Bọ -tát còn nhự thế , 

chúng ta là phàm phu tủ c tự  càng nên buông hế t quan niế  m tôn ti 

lờ n nhọ , lả y hả nh phúc củ a chúng sanh, an lả c củ a thế  giờ i làm 

trọ ng. 

Xem lả i sự  sách, Chu Công phò tá Chu Thành Vựờng, ngựờ i sau 

chả ng nhự ng khen ngờ i lòng nhân tự  yêu dân củ a Thành Vựờng, mà 

đọ i vờ i sự  liêm chính hiế n đả t củ a Chu Công càng thêm thán phủ c. 

Ngủ y Trựng phủ  bả  t Đựờ ng Thái Tông, ngựờ i sau chả ng nhự ng ca 

ngờ i Thái Tông biế t nhả  n lờ i hay, mà còn cả m đọ  ng không thôi vì 



lòng tả  n trung vờ i nựờ c củ a Ngủ y Trựng. Nhự Gia Cát Khọ ng Minh 

phò tá A Đả u ngu muọ  i, cha củ a A Đả u là Lựu Bị  tuy chỉ  rõ Gia Cát 

Lựờ ng có thế  thay ngựờ i khác, nhựng Gia Cát Lựờ ng vả n mọ  t lòng vì 

chúa, cúc cung tả  n tủ y đế n chế t mờ i thôi. Lựu Bá Ôn giúp Minh 

Thái Tọ  đựờ c thiên hả , lả i cam chị u làm mọ  t mựu thả n dựờ i trựờ ng, 

cọ ng hiế n kế  sách hay…, nhự ng chuyế  n này đế u thành nhự ng giai 

thoả i đế p đế , truyế n tủ ng đế n nay. Nhân đây, ngựờ i bị  lãnh đả o tuy 

bế  mả  t đị a vị  hời thả p, nhựng chỉ  cả n chị u ả n giả u tài năng, hàm 

dựờ ng nhân cách, giự  vự ng cựờng vị , hế t lòng phủ  giúp, đế n khi 

thành tự u, cũng đủ  đựờ c khen ngờ i bả ng vờ i ngựờ i lãnh đả o. Tả i 

Trung Quọ c thựờ ng gọ i vờ  là hiế n nọ  i trờ , thờ i đả i nam nự  bình 

quyế n ngày nay, hiế n lọ   ngựờ i nự  bị  thả p mọ  t bả  c, nhựng suy cho 

kỷ , trên thự c tế  trong mọ  t gia đình nế u nhự không có mế , vờ  thì làm 

sao thành nhà? Do đó mọ  t ngựờ i hiế n nọ  i trờ  chân chánh phả i đủ  

điế u kiế  n hiế n tuế  , cả n lao, đả m đang, thân thiế  n. Tả i Âu Mỷ , bên 

cả nh nhân vả  t trọ ng yế u đế u có rả t nhiế u trờ  lý giúp họ  thu xế p 

công viế  c, xã họ  i Trung Quọ c mọ  t bế  gọ i là bí thự. Bả t kế  là trờ  lý 

cũng tọ t, bí thự cũng tọ t, so vờ i yế u nhân, dựờ ng nhự đế u ờ  đị a vị  bị  

lãnh đả o thả p kém, nhựng tả t cả  viế  c quan trọ ng nế u không có sự  

thúc đả y củ a trờ  lý, bí thự thì không cách gì xong viế  c. Do đó thân 

làm mọ  t thuọ  c hả  bị  ngựờ i lãnh đả o, trự  điế u kiế  n phả i xem trựờ c 

ngó sau, kế  hoả ch công viế  c đả y đủ , giao tiế p dung hòa vờ i ngựờ i, 

siêng năng chị u khó ra, lả i cả n phả i có đự c tính tọ t đế p nhự trung 

thành không đọ i dả , thông đả t tình lý, biế t tiế n lùi, không vựờ t quá 

phả  n mình. Kỷ  nhả t là chỉ  thả y lờ i gả n, dọ i trên gả t dựờ i, tiế p đón 

phan duyên, cong queo tà vả y. Chọ  nói “Thế  sự  thông đả t đế u họ c 

họ i”, nhân gian có chọ  nào không phả i là tả m gựờng cho chúng ta 

họ c tả  p. Anh xem, hoa họ ng cả n phả i có lá xanh kế  cả  n, mờ i có thế  

hiế n lọ   vế  mỷ  cả m hoàn chỉ nh, trăng sáng cũng cả n có nhự ng ngôi 

sao tô điế m, mờ i có thế  biế u hiế  n sự  mỷ  lế   giự a trờ i đêm. Bị lãnh 

đạo là mọ  t môn họ c vả n lờ n nhả t, ngựờ i bị  lãnh đả o có thế  làm đựờ c 

đúng quy củ  trong chự c vủ  củ a mình, đem chính mình dung nhả  p 



ngựờ i khác, nhả  p vào khả p trong Đả i ngã, cũng là thành tự u chính 

mình trong tự  kỷ  rọ  ng lờ n. 

Có Lúc Nghỉ Ngơi Vĩnh Viễn 

Gần năm mươi năm nay, hành khước khắp nơi chưa hề ngơi 

nghỉ, nhất là mấy năm gần đây, vòng quanh khắp năm châu, lại 

là chiếu không kịp ấm. Có người quan tâm, hỏi tôi: “Thầy vì sao 

không chịu nghỉ ngơi?” Tôi đều đáp thế này: “Tương lai sẽ có 

lúc nghỉ ngơi vĩnh viễn”. 

Tự  khi gia nhả  p hàng ngũ hoả ng pháp lờ i sanh rọ i, gả n năm mựời 

năm nay, hành khựờ c khả p nời chựa hế  ngời nghỉ , nhả t là mả y năm 

gả n đây, vòng quanh khả p năm châu, lả i là chiế u không kị p ả m. Có 

ngựờ i quan tâm, họ i tôi: “Thả y vì sao không chị u nghỉ  ngời?” Tôi 

đế u đáp thế  này: “Tựờng lai sế  có lúc nghỉ  ngời vĩnh viế n”. 

Tự  nhọ  tờ i lờ n, tôi mọ  t mự c thích xem truyế  n củ a các danh nhân. 

Lúc đế  họ n dả o khả p cọ  kim trong ngoài, tôi thựờ ng phát hiế  n sự  

thành công dựờ ng nhự thuọ  c vế  ngựờ i siêng năng phả n đả u làm 

viế  c. Còn ngựờ i kiêu sa phóng dả  t thì nhả t đị nh mả ng vả  n chả y vế  

phía thả t bả i. Nhiế u năm nay, tôi đả p khả p các nời trên toàn cả u 

khả o sát nhân văn phong tủ c, sau khi so sánh, thả m thả m cả m 

nhả  n quọ c gia có tiế n đọ  sung mãn đả y hy vọ ng thựờ ng là có nhân 

dân lả c quan tiế n thủ . Ngựờ c lả i, trong nhự ng nựờ c lả c hả  u bả n cùng 

thì dân chả ng biế t siêng năng tả o dự ng, khả p nời đế u thế . Tôi phát 

giác ngựờ i nào có đủ  bả n bè bế n gan nhiế u nghị  lự c, bế n bỉ  bả t 

khuả t, thì cuọ  c sọ ng rả t đả y đủ  hả nh phúc. Tôi, chính mình đã làm 

qua các viế  c lao nhọ c, cự c khọ  khác nhau, chỉ  cả n lờ i ích hự u tình. 

Dả u cho là trả i qua mọ  t phen cay đả ng phả n đả u, đế u có thế  khiế n 

tôi trọ n đờ i thả m thía vô cùng. Do đó tôi thựờ ng răn nhả c đọ  chúng 

rả ng: 

… Tinh tả n cả n lao, là đự c lành, là giàu có. Giả i đãi phóng dả  t, là tọ  i 

ác, là bả n cùng. 

Nước đứng dễ sanh trùng đá lăn không mọc rêu 



“Trờ i vả  n hành mả nh mế , quân tự  dùng tự  cựờ ng không dự ng”. 

Trong đả i tự  nhiên, bọ n mùa xoay vả n thay đọ i, hành tinh vả  n 

chuyế n không dự ng. Chúng ta là mọ  t phả n tự  trong đả i tự  nhiên, 

đâu thế  lả n trọ n giự a trờ i đả t? Mà hiế  n tựờ ng “Nựờ c đự ng dế  sanh 

trùng, đá lăn không mọ c rêu” đã thuyế t minh rõ, chỉ  có đem chính 

mình “đọ  ng” lên, mờ i có thế  sáng tả o sự c sọ ng vô hả n. Chỉ  có tinh 

tả n không biế ng lựờ i, mờ i là thuả  n ự ng lòng trờ i, thuả  n vờ i đả o an 

thân lả  p mả ng. Nhân đây, tôi đọ i vờ i nhự ng ngựờ i khuyên tôi không 

nên bả  n rọ  n, khéo giự  gìn thân thế  mà bả o họ  rả ng: “Bả  n rọ  n mờ i là 

bả o trọ ng”. Vì tựờng lai chúng ta đế u có thờ i gian nghỉ  ngời vĩnh 

viế n. 

Đả i sự Trí Giả  đờ i Tùy khi đọ c đế n phả m Dựờ c Vựờng Bọ  Tát trong 

kinh Pháp Hoa, liế u ngọ   “Tâm duyên khọ  hả nh, thị  danh tinh tả n”, 

lả  p tự c hoát nhiên khai ngọ  . Tôi tuy tự  than không có phựờ c đự c đế  

khéo nhả  p vào trí huế   Phả  t này, nhựng sọ ng đờ i xuả t gia đựờ c nự a 

thế  kỷ  nay, và mả y mựời năm âu lo nung đọ t, khiế n tôi xác thự c thế  

họ  i đựờ c rả ng tu hành không phả i là nhự ng khọ  vui vinh suy bế  

ngoài mà là ờ  chọ  chân tu thả  t họ c, hiế n phát ánh sáng rự c rờ  củ a 

tự  tánh; ờ  trong chọ  chí hành kiên cọ , làm lọ   ra sự c bi nguyế  n. Nế u 

đem bả  n rọ  n và nhàn hả  ra nói thì thà có thế  bả  n rọ  n mà chế t, chự  

không cả n nhàn hả  mà sọ ng. Vì trên cờ bả n sự  nghỉ  ngời quá phả  n 

đờ i đế n ngủ  Đông, là đờ i ờ  lãng phí sinh mả ng. 

Tôi thựờ ng xem mọ  t sọ  thanh niên vọ n rả t có mủ c đích, sau khi họ c 

Phả  t, nế u không vọ  i vàng đóng cự a niế  m Phả  t, vào núi tu thiế n, 

mựờ n cờ  tránh né bả  n rọ  n thì cũng là muọ n đi xây dự ng gia miế u, 

rọ  ng thâu đế   tự , dùng hóa duyên quyên góp tự  mựu viế  c ả m no là 

đủ . Kế t quả , nế u chả ng ờ  trong năm tháng tị ch tĩnh làm tiêu ma hế t 

chí khí, thì cũng ờ  trong sự  cúng dựờ ng nọ ng hả  u chôn vùi hế t tự  

tâm bi nguyế  n; trong lòng thả  t là cả m đau đờ n! Xem lả i Phả  t-đà sau 

khi chự ng ngọ   chân lý, lả i đi khả p nời hoả ng pháp lờ i sanh, cho đế n 

tám mựời ngài vả n kéo thân thế  bế  nh hoả n mọ i mế  t, hành hóa hai 

bên Hả ng Hà. Chúng ta lả i xem đế n Bọ -tát nhiế u kiế p lúc ờ  nhân 

đị a tu hành, tinh tả n không lựờ i, cay đả ng nhọ c nhả n, đọ   thoát hự u 



tình cho đế n tuy xả  thân, đả u, tủ y não, quọ c thành thê tự  mà chả ng 

khờ i mả y may lòng sân hả  n. 

Bả  c Hiế n Thánh sờ  dĩ có thế  ờ  trong biế n sanh tự  dài lâu, tả o phựờ c 

hựng thiế  n, trọ n không chán mọ i, là vì các vị  đế u lả  p vự ng chí 

hựờ ng rọ  ng lờ n xa vờ i, bế n chị u trăm nhả n này không oán trách, 

không họ i hả  n. Chúng ta là mọ  t nả p Tăng, phựờ c mọ ng huế   cả n, có 

chúng sanh vô tả  n cả n đọ   thoát, có pháp môn vô lựờ ng cả n họ c tả  p, 

làm sao dám ham khọ e ghét nhọ c, ngọ i hựờ ng sự  thành công? 

Muọ n đoả n trự  phiế n não vô biên, siêng cả u Phả  t đả o vô thựờ ng, há 

là chỉ  biế t ả n giả u trọ n đờ i hoả  c mọ  t mự c vào đờ i mị  hoả  c ngựờ i thế  

tủ c mà có thế  dế  dàng thành tự u? 

Có câu “Thân ngựờ i khó đựờ c nay đã đựờ c, Phả  t pháp khó nghe nay 

đã nghe”. Nế u nhự chúng ta không nả m bả t lả  p tự c, tích cự c hành 

đả o mà đế  thờ i gian vùn vủ t trôi qua, mọ  t mai chả ng phủ ng hiế n 

đựờ c gì, theo nghiế  p báo mả ng hế t, há chả ng phủ  củ a tín thí ờ  mựờ i 

phựờng? Còn nế u dựờ i cà-sa mả t thân ngựờ i, hãm vào nời muôn 

kiế p không trờ  lả i đựờ c, thì càng họ  thế n vờ i lòng tự  bi củ a chự Phả  t, 

Bọ -tát. 

Tôi chẳng lo tuổi già cũng chẳng có thời giờ để già 

Tự ng có mọ  t đọ  chúng nhiế u năm theo họ c bên ngoài, lúc trờ  vế  trả  

phép, ngả c nhiên nói vờ i tôi: 

- Sự phủ ! Thả y làm sao mà không già chút nào vả  y? 

Tôi đáp: 

- Vì tôi không có thờ i gian đế  già. 

Khọ ng Tự  tự ng nói: “Còn làm ngựờ i, phả n uả t quên ăn, vui thì quên 

lo, chả ng biế t cái già sả p đế n.” 

“Già”, điế u đáng sờ  nhả t là sự  suy thoái củ a tâm lự c chự  không phả i 

là sự  tăng thêm tuọ i tác. Có mọ  t sọ  ngựờ i tuy tuọ i còn trế  mà tâm 

đã muọ n già rọ i, do đó chỉ  có ngọ i đờ i chôn, nhự xác biế t đi, nhự 

đọ ng thị t biế t chả y mà sọ ng trên đờ i. Có sọ  ngựờ i mả  c dả u tóc bả c 



đả y đả u, tinh thả n lả i sung mãn, càng già càng dế o, nhự Mã Viế  n 

đờ i Đông Hán tuọ i cao mà xung phong hãm trả  n giự a sa trựờ ng, 

phát xuả t lờ i hào hùng “Da ngự a bọ c thây” khiế n ngựờ i đọ  ng lòng 

xót ruọ  t, phu nhân Meigh củ a Ixraen tuọ i đọ   tám mựời vả n dự  

nhự ng buọ i đàm phán ngoả i giao trong chiế n tranh, bà tự ng khoáng 

đả t nói: 

- Tôi chả ng lo tuọ i già, tuọ i già nhự phi cờ bay trong mựa gió. Bả n 

không có cách gì ngăn gió mựa, cũng không thế  dự ng phi cờ lả i. Do 

đó chả ng bả ng “Lả c thiên tri mế  nh”, cự  đế  nó bay! 

Chả ng kế  là ờ  trong chiế n trựờ ng nhân sinh đả y ngũ dủ c, lủ c trả n 

bôn ba cũng tọ t, hoả  c là trong thế  gian mựa gió ngũ vị  tả p trả n rong 

ruọ i cũng xong. Quang âm nhự nựờ c chả y, dế  qua mà khó trờ  lả i, 

cả n dùng sinh mả ng có hả n đế  hoàn thành sự  mả ng vô cùng, đem 

tinh thả n vũ trang lên, tả o cuọ  c chả y đua trựờ ng kỳ vờ i thờ i gian. 

Do đó, tôi cọ  đế  tọ c đọ   giả i quyế t viế  c nhanh chóng nhả t mọ  t sọ  vả n 

đế  chọ ng chả t tự  lâu, đã bó tay khó tính, chỉ  cả n đế n chọ  tôi, mọ  t 

lả n lả  p tự c giả i quyế t. Vì thế  có tiế ng là “Trung tâm giả i quyế t tự c 

thì”. Bả t kế  là hành trình bả  n rọ  n bao nhiêu, hế  đáp ự ng lờ i mờ i củ a 

ngựờ i khác rọ i, thì tôi nhả t đị nh nghĩ hế t biế  n pháp đúng giờ  đế n 

dự . Vì thế  mà đựờ c tiế ng khen “Hả n thờ i khoái đế  ”, đế n hế n mọ  t 

cách họ a tọ c. Lúc trế  tôi tự  đi bọ   dả y dọ  đế n đi xe đả p hoả ng pháp, 

vế  sau dùng họ a xa, xe hời thay bựờ c vào Nam ra Bả c. Hiế  n tả i dả u 

đi máy bay, xuyên khả p quọ c tế  nhựng vả n là mọ i ngày bả  n rọ  n quá 

chự ng. Trên cuọ  c sọ ng, tôi hế t sự c đờn giả n, rự a mả  t mọ  t cọ c rựờ i, 

cả o đả u năm phút, chính vì tiế t kiế  m thờ i gian, làm viế  c nhiế u hờn. 

Dài lâu vế  sau, tôi tự  mình huả n luyế  n biế t yên phả  n, do đó bả t kế  ờ  

buọ ng máy, toa xe, chờ  búa, quán trọ  tôi đế u có thế  tự  tả i xem báo, 

đọ c sách, dự a vào đó dủ ng công hả p thu sự  hiế u biế t mờ i, đọ c xúc 

chính mình đọ ng tiế n vờ i thờ i gian. Lúc tôi xuả t gia, tự  viế  c sả p xế p 

công viế  c, đi trên đựờ ng, họ c tả  p lờ i dủ ng thờ i gian vủ n vả  t, cho đế n 

ngày nay, ngay dả u mả y phút rọ i rả nh khi tả n bọ  , trong khai thị , tôi 

đế u không đế  lãng phí. Mọ  t sọ  kế  hoả ch đả i cựờng, vài trang thự 



pháp kế t duyên, thựờ ng đế u hoàn thành trong lúc này. Tôi hả  n 

không đựờ c mọ  t ngày xự ng vờ i dủ ng củ a mọ  t năm, mọ  t tuả n xự ng 

vờ i dủ ng mọ  t đờ i. 

Dụng hết thân tâm, chẳng có thời gian bệnh não 

Có lúc nhả  n thự củ a tín đọ , cuọ i thự chúc phúc tôi “ít bế  nh ít não”, 

kỳ thự c tôi chả ng có thờ i gian già, đựờng nhiên cũng không có thờ i 

gian sinh bế  nh, càng không có thờ i gian phiế n não. Đả i sĩ Duy Ma 

Cả  t nói: “Chúng sanh bế  nh, thế  nên tôi bế  nh”. Thiế n sự Triế  u Châu 

nói: “Phả  t là phiế n não, phiế n não là Phả  t”. Hành giả  Bọ -tát đả o vì 

có thế  tự  Phả  t tánh bình đả ng nhả t nhự và trên quan hế   mình ngựờ i 

chả ng hai mà đọ i đãi vờ i chúng sanh, do đó xem tả  t bế  nh củ a chúng 

sanh là tả  t bế  nh củ a chính mình, xem phiế n não củ a chúng sanh là 

phiế n não củ a chính mình. Nhân đó có thế  cam tâm tình nguyế  n 

làm trâu ngự a cho chúng sanh, chả ng cho là khọ . Tôi tự  bé dự  vào 

tùng lâm, ngày đêm huân tả  p, lả y bả  c tiên hiế n làm thả y, do đó 

ngày đêm không ngự ng dả y dọ  truyế n trao, khiế n ngựờ i hoan hỷ , 

chả ng dám biế ng lựờ i, tôi dãi gió dả m mựa tiế p dả n Phả  t tự , bọ  thí 

vô úy, chả ng biế t oán than họ i hả  n. Tôi đem pháp hỷ  “tha thọ  dủ ng” 

chuyế n thành thiế n duyế  t “tự  thọ  dủ ng”. Tôi đem sờ  đả c “tự  thọ  

dủ ng” chuyế n thành lờ i ích “tha thọ  dủ ng”. Nhiế u năm nay, luôn 

luôn biế t rả ng vì ngựờ i khác làm viế  c giọ ng nhự là làm công tác cho 

chính mình, do đó hự ng thú càng nhiế u, ngay cho gả  p phả i khó 

khăn trờ  ngả i, cũng chả ng hế  thọ i tâm đọ i ý. Dả u bế  nh tả  t nhiế m 

vào ngựờ i, cũng vả n công tác nhự thựờ ng, vui vờ i viế  c này chả ng 

mế  t. 

Mả y năm trựờ c, chân tôi bị  té gãy, nhiế u tiế ng quan tâm nọ i lên: 

- Sự phủ ! Chân củ a Thả y không tọ t, chả ng nên đi đựờ ng nhiế u! 

Chân tôi đúng là không thế  chả y rọ i, lả i có tay nè! Ngựờ i xựa chả ng 

phả i thựờ ng nói “Song thủ  vả n năng”, hai tay vả n năng sao? Mọ  t 

thoáng mả t, quang âm mả y năm nhự ngự a trả ng qua khe cự a, tôi 

chả ng nhự ng đi quanh đị a cả u, chả y hế t mả y vòng, thả  m chí vì đế  



trù tính quỷ  xây cả t Đả i Họ c Tây Lai, Đả i Họ c Phả  t Quang, đã viế t 

không dựờ i mọ  t ngàn trang chự  bút lông, cả m đi bán gây quỷ . 

Mả y năm nay, thị  lự c củ a tôi ngày càng giả m sút, bác sĩ tự ng cả nh 

cáo tôi, nế u không khéo bả o dựờ ng, sế  có cái lo mả t sáng. Lả  p tự c, 

bên tai lả i có bao nhiêu là dả  n dò: 

- Sự phủ ! Mả t củ a Thả y không tọ t, chả ng thế  phí thả n quá! 

Mả t củ a tôi đúng là dùng không trúng rọ i, nhựng lả i có miế  ng nè! 

Cái miế  ng rả t dế  dàng tả o công đự c. 

Thờ i gian mả y năm vùn vủ t qua, tôi chả ng nhự ng xem hế t hờn ngàn 

thiên văn cả o, lả i chủ  trì qua vô sọ  trựờ ng giả ng kinh, khai thị . 

Nự a năm trựờ c, tim tôi càng đau kị ch liế  t, lúc hít vào thờ  ra thả  t 

khó chị u, thả  t chính cả m nhả  n mả ng ngựờ i trong hời thờ , càng biế t 

đựờ c chả ng thế  tùy tiế  n nghỉ  ngời, do đó không lúc nào chả ng nhả c 

nhờ  chính mình, tăng mau bựờ c chân hoả ng pháp. 

Gả n đây nhả t, tôi làm thủ  thuả  t huyế t quả n củ a tim. Mọ  t sọ  đế   tự  

đế n thăm đế u nói: 

- Sự phủ ! Tim củ a Thả y không tọ t, chả ng nên quá mế  t! 

Trái tim thị t tuy có tọ n chút ít, nhựng tâm chân như đâu tự ng có 

thiế u? Chỉ  cả n “có tâm”, không viế  c gì chả ng xong. 

Trong công tác có thể nghỉ ngơi trong nghỉ ngơi cũng có thể 

công tác 

Bọ n họ  thựờ ng khuyên tôi: Nghỉ  ngời là đế  chả y trên con đựờ ng còn 

dài vờ i vờ i. 

Chờ t nghe lờ i này, tờ  họ  rả t có đả o lý, kỳ thự c “nghỉ  ngời” hoàn toàn 

chả ng tả t nhiên có thế  “chả y trên con đựờ ng trựờ ng viế n”. 

Trên xã họ  i, mọ  t sọ  ngựờ i dả u chiế u xuọ ng đế n giờ  ngủ , nhả m hai 

con mả t, tâm niế  m lả i không ngự ng nghỉ  chuyế  n ban ngày, nhân 

đây cũng có ngựờ i lăn qua lăn lả i, cũng có ngựờ i đêm không yên 



giả c. Bình thựờ ng lúc nhàn hả  không cả n phả i nói, nời cự a sáu căn 

không ngờ t hựờ ng ngoả i phan duyên, chả ng nhự ng không thế  đả t 

đế n mủ c đích nghỉ  ngời, thả  m chí lả i tăng thêm khá nhiế u vô minh 

phiế n não, làm nhiế u loả n tinh thả n lúc làm viế  c. Do đó nghỉ  ngời 

chân chính, phả i là dự ng hế t sáu căn, dự t thôi vọ ng niế  m. Nế u có 

thế  nhự thế  thì chân tâm hiế  n tiế n, tự  nhiên có thế  tiế n mọ  t bựờ c 

khéo dủ ng căn trả n, chuyế n thự c thành trí, cự u khả p hự u tình 

trong thiên hả , làm đế n chọ  “chả ng nghỉ  ngời mà nghỉ  ngời, nghỉ  

ngời mà chả ng nghỉ  ngời”. Nhự Bọ -tát Đả i Thế  Chí “thu nhiế p sáu 

căn, tị nh niế  m tựờng tủ c, đựờ c Tam-ma-đị a, đây là đế   nhả t”, thành 

tự u niế  m Phả  t viên thông; mà Bọ -tát Quán Thế  Âm “Ban đả u ờ  

trong cái nghe, vào dòng quên cả nh, chọ  nhả  p đã lả  ng, hai tựờ ng 

đọ  ng tĩnh rõ ràng chả ng sanh”. Nên có thế  “ngàn chọ  mong cả u 

ngàn chọ  ự ng, biế n khọ  thựờ ng làm thuyế n đựa ngựờ i”. 

Tôi tự  thế n hành trì cả n cờ t, không có công lự c thâm hả  u nhự thế . 

Nhựng vì có thế  giự  gìn mọ  t khọ i tâm linh an tĩnh, do đó tôi có thế  

đọ ng thờ i nghe chuyế  n, họ i đáp, xem thự, ăn cờm… mà lả i có thế  

gọ i mọ i mọ  t ngựờ i gả n bên. Lúc ghi âm tiế t mủ c truyế n hình, tôi 

cũng có thế  ờ  tình huọ ng không đủ  bả n văn, không xem đọ ng họ , an 

nhiên nói ra mọ  t tả c pháp ngự , câu chuyế  n, lả i đúng giờ  kế t thúc 

không sai. 

Sờ  dĩ tôi thựờ ng nói: Chỉ  cả n ngựờ i bả  n, tâm không bả  n, trong công 

tác có thế  nghỉ  ngời, trong nghỉ  ngời cũng có thế  công tác. Có câu: 

“Chọ n chọ n không tung tích, oai nghi ngoài thanh sả c”; vô trủ  sanh 

tâm, tùy duyên ự ng vả  t, tuy ngàn cân đả  t trên đỉ nh đả u, cũng có 

thế  nâng nả  ng nhự nhế . 

Ý nghĩa đờ i ngựờ i ờ  chọ  sáng tả o sanh mả ng vũ trủ  tiế p nọ i, còn chọ  

có thế  “chả y trên con đựờ ng dài xa” hay không đế u không trọ ng yế u. 

Nhự Tăng Triế  u tuy mả t sờ m, Triế  u Luả  n củ a Ngài vả n là sách quý 

trọ ng yế u thờ i kỳ đả u tiên Phả  t giáo truyế n vào Trung Quọ c. Thái 

Ngả c tuy chỉ  sọ ng gả n tuọ i ba mựời, nhựng vì ông ta phả n đả u 

không kế  thân mả ng, nêu rõ âm mựu củ a Họ ng Hiế n đế  chế , khiế n 



ự c vả n nhân dân khọ i đựờ c vả  n nguy củ a quân chủ  chuyên chế . Móc 

sờ m tuy dế  tan nhựng nó đã thả m nhuả n mả  t đả t, ánh dựờng mùa 

đông tuy ngả n ngủ i, nhựng làm tan đựờ c băng sựờng. Chúng ta nên 

hăng hái, mọ  t hời thờ  vả n còn kị p thờ i gả ng sự c, ngọ n lự a thiêu đọ t 

sinh mả ng đã bùng lên, đế  lả i ánh sáng rự c rờ , chiế u rọ i ngựờ i sau, 

vì tựờng lai có lúc nghỉ  ngời vĩnh viế n. 

Cọ  Thánh, tiên hiế n hả nh nguyế  n tinh tả n, chả ng chị u dế  dàng 

đánh mả t thờ i gian, thựờ ng dùng kiên trì đế n sát-na cuọ i cùng. Nhự 

đả i sự Đả o An ờ  trong tòa thuyế t pháp lờ n đự ng tị ch, đả i sự Huế   

Viế n ờ  trong tiế ng niế  m Phả  t mà vãng sanh, đả i sự Huyế n Trang 

viên tị ch khi đang cả m bút dị ch kinh, thiế n sự Phả  t Ấ n ngọ i nhả  p 

diế  t lúc đang tiế p dả n tín đọ , phong thái cự  chỉ  củ a các Ngài thanh 

thoát tự  tả i nhự thế ! Nay tôi đã bả y mựời mà biế t mế  nh trờ i, sanh 

diế  t vinh suy đọ i vờ i tôi nhự mây nhả t gió nhế , nhự chọ  nói: “Có cái 

chế t nả  ng nhự Thái Sờn, có cái chế t nhế  tự a lông họ ng”. Nế u có thế  

có phựờ c báo này, tả i lúc công tác tinh tả n mà lả  ng lế  ra đi, cũng 

chả ng là “đả c kỳ sờ  tai!”, ý nghĩa phi phàm! 

Bồ-tát thường tinh tấn chẳng nghỉ ngơi 

Chế t chóc mả ng chung, bế  mả  t nhìn thì là chọ  cuọ i cùng củ a đờ i 

ngựờ i hựờ ng đế n. Kỳ thự c không phả i mọ  t xong trăm xong, lúc đả i 

hả n đế n, căn thân chúng ta tuy mủ c nát tan diế  t, nhựng tâm thự c 

vả n theo nghiế  p lự c mà lựu chuyế n năm đựờ ng. Chúng ta là phàm 

phu tủ c tự  tự  vô thủ y kiế p đế n nay, muôn sọ ng ngàn chế t, ngàn 

sọ ng muôn chế t, hoả  c thai trâu bủ ng ngự a, hoả  c đị a ngủ c ngả  quỷ , 

đâu tự ng ngự ng nghỉ ? Nế u ngựờ i ngu chả ng biế t, sát trọ  m dâm 

vọ ng, không gì chả ng làm, đờ i này cọ  nhiên sờ  hãi chả ng an, đờ i 

sau lả i phả i chị u hế t khọ  báo. Thiế n sự Quy Sờn rả t là vĩ đả i, phát 

nguyế  n đờ i sau làm trâu, phủ c vủ  đả i chúng. Đự c Phả  t lúc tu hành 

ờ  nhân đị a, nựờng sự c thế   nguyế  n lờ n, nhiế u đờ i thọ  sanh vào phi 

đả o, dùng thân cả m thú đế  đọ   thoát vô lựờ ng hự u tình, lả i là bi 

nguyế  n vô tả  n. Tôi tuy tài đự c cả n mọ ng, nhựng tự  nghĩ có mọ  t tả m 



lòng tự  bi bả t diế  t, xin nguyế  n đờ i đờ i kiế p kiế p đế n cõi Ta-bà này 

xuả t gia làm Tăng, trọ n không ngời nghỉ  hoả ng pháp lờ i sanh. 

Thiế n sự Hoàng Bá nói rả t hay: 

“Ông trên mọ  t niế  m tâm có tánh quang thanh tị nh là Phả  t Pháp 

thân trong nhà ông. 

Ông trên mọ  t niế  m tâm có ánh sáng không sai biế  t là Phả  t Báo thân 

trong nhà ông. 

Ông trên mọ  t niế  m tâm có ánh sáng chiế u soi là Phả  t Ứ ng thân 

trong nhà ông.” 

Chân nhự Phả  t tánh, ngựờ i ngựờ i sả n đủ , chả ng nhờ  cả u bên ngoài, 

chúng ta chả ng cả n cả u xa xôi kiế p sau an lả c hựờ ng phựờ c, cũng 

chả ng cả n khát vọ ng chự Phả  t Bọ -tát thị  hiế  n cự u đọ  , chúng ta tự  

mình phả i nọ  lự c khai mờ  Phả  t tâm tự  tánh sả n tự  đả y đủ , phát 

nguyế  n làm ngàn trăm ự c Hóa thân củ a chự Phả  t ba đờ i, bả t chựờ c 

Bọ -tát Thựờ ng Tinh Tả n, tinh thả n ma-ra-tông củ a Bọ -tát không 

nghỉ  ngời, chả y trên đựờ ng thế  gian, trọ n không dự ng bựờ c cự u 

khả p mựờ i phựờng, tự  đọ  , đọ   ngựờ i. Chỉ  cả n anh nghĩ tựờng lai sế  

có lúc nghỉ  ngời vĩnh viế n, sao không sả n lên hiế  n tả i tinh tả n nọ  

lự c? 

Nhận Lỗi, Cần Có Dũng Khí 

Người, chẳng sợ phạm lỗi, mà sợ không có dũng khí nhận lỗi. 

Giữa người và người, chỉ có mạnh dạn nhận lỗi, mới không lỡ 

mất cơ hội tốt, mới có thể nơi nơi an hòa vui vẻ. 

Thờ i đả i Xuân Thu Chiế n Quọ c, có mọ  t chàng trai có tánh cọ  chả p 

cờ i xe ngự a, đế n phựờng Bả c, giự a đựờ ng gả  p mọ  t ông bả n già lờ n 

tuọ i. 

Ngựờ i bả n họ i chàng: 

- Anh đị nh đi đâu? 

Chàng trai đáp: 



- Tôi muọ n đế n nựờ c Sờ . 

Ngựờ i bả n nghi ngờ  họ i: 

- Nựờ c Sờ  ờ  phựờng Nam, anh đi hựờ ng Bả c, là chả y ngựờ c đựờ ng 

rọ i! 

Chàng trai biế  n bác: 

- Không sao! Ngự a củ a tôi rả t giọ i. 

Ngựờ i bả n không cách gì giả i thích, lả i họ i: 

- Cho dù là mọ  t con ngự a hay, ngày đi ngàn dả  m, nhựng lả m 

phựờng hựờ ng, lả i là không có biế  n pháp nào đả t đựờ c mủ c đích! 

Chàng trai chả ng cho là đúng, nói: 

- Bác chả ng cả n phí tâm, tôi có đủ  lọ   phí. 

Ngựờ i bả n nói: 

- Tiế n đi đựờ ng anh có nhiế u đi nự a, nhựng phựờng hựờ ng củ a 

đựờ ng rọ t cuọ  c không đúng, anh làm sao đế n nựờ c Sờ  đựờ c? 

Tuy ngựờ i bả n mả y phen ngăn cả n, mà chàng trai này vả n kiên trì 

giự  ý mình, nói: 

- Không hế  gì! Tôi lả i có mọ  t xa phu giọ i đánh ngự a. 

Tóm lả i, mả  c tình ngựờ i bả n phân tích giả i thích thế  nào, chàng trai 

vả n y nhự cũ chả p cự ng lý do củ a mình, “chế t chả ng nhả  n lọ i”! Đây 

chính là ngựờ i ngu si, ngựờ i chả p trựờ c! 

Chúng ta không nên chỉ  cho đây là mọ  t câu chuyế  n mà thôi. Kỳ 

thự c, viế  c nhự thế  cũng thựờ ng phát sinh trong xã họ  i hiế  n đả i. Tôi 

tự ng trông thả y mọ  t ngựờ i mế  rả t tự  ái, nhân vì cô con gái sả p đi du 

lị ch vùng núi lả nh lế o, sờ  cô ta rét cóng, nên bả o cô rả ng: 

- Củ c cựng, chọ  con đi rả t lả nh, chả ng nên chỉ  lo chựng diế  n, cả n 

mang nhiế u quả n áo nhen! 

Cô gái đáp: 



- Không cả n đâu, lúc lả nh, tùy tiế  n đế n đâu cũng đế u có thế  mua 

mọ  t cái áo lông. 

Ngựờ i mế  không yên lòng, nói: 

- Nời hàn đờ i xa xôi, thông thựờ ng rả t khó kiế m ra mọ  t cự a tiế  m. 

Cô gái lả i nói: 

- Không sao đâu! Con có thế  kiế m mọ  t ngựờ i đế  mựờ n mọ  t cái. 

Ngựờ i mế  nói: 

- Nời càng lả nh, càng ít ngựờ i ờ , con mựờ n ờ  đâu? 

Cô gái nói: 

- Vả n nhả t nế u quá lả nh không làm sao đựờ c thì con lả  p tự c trờ  vế , 

không đựờ c sao? 

Chả ng kế  ngựờ i mế  dả  n dò cả  n kế , ân cả n khuyên nhủ  thế  nào, cô 

con gái cũng chả ng chị u dự  bị  nhiế u y phủ c mang theo mọ  t chút. 

“Chế t chả ng nhả  n lọ i” là bế  nh chung củ a mọ  t sọ  ngựờ i. Do đó, “nhả  n 

lọ i, cả n có dũng khí”. Tôi suọ t đờ i đế u đem câu nói này làm bài 

minh khả c bên phả i ghế  ngọ i củ a mình. 

Năm 1971, tôi đị nh đem kiế n trúc Họ  i Quán Triế u Sờn liế  t vào công 

trình thự  nhả t củ a Phả  t Quang Sờn. Vì tôi cho rả ng, Phả  t giáo hiế  n 

đả i nên kế t hờ p làm mọ  t thế  vờ i đả i chúng trong xã họ  i, có thế  cung 

cả p chọ  ăn ờ  tọ t, mờ i có thế  làm tín đọ  an tâm vui vế  triế u sờn lế  

Phả  t, do đó kiế n nghị  thiế t lả  p mọ  t Họ  i quán Triế u Sờn lọ  ng lả y đế p 

đế . Không ngờ , rả t ít tín đọ  ủ ng họ   kiế n thiế t này, mả t xem công 

trình không cách gì tiế n hành. Mọ  t hôm, pháp sự Tự  Huế   thựa vờ i 

tôi: 

- Tín đọ  Đài Loan căn bả n là không hiế u cái gì gọ i là “Họ  i quán 

Triế u Sờn”. Họ  chỉ  mong có điế  n đựờ ng đế  lế  Phả  t, Sự phủ  nên xây 

Đả i Hùng Bả o Điế  n trựờ c mờ i đúng. 



Tôi vự a nghe, biế t đựờ c lờ i cô ta rả t hờ p lý, nên lả  p tự c sự a ngay. 

Nhân đây nhự ng kiế n trúc sau này củ a Phả  t Quang Sờn mọ  t mả ch 

hế t sự c thuả  n lờ i. Nế u nhự tôi chỉ  dự a vào lý tựờ ng, chả ng có “dũng 

khí nhả  n lọ i”, lả i làm sao có phựờng tiế  n sau này? 

Tôi đế  xựờ ng Tăng đoàn dân chủ , bả t chựờ c lọ i ba phen yế t-ma thờ i 

Phả  t. Mọ i lả n mờ  họ  i tả i Phả  t Quang Sờn, khó khọ i có mọ  t sọ  ý kiế n 

bả t đọ ng giự a đọ  chúng và tôi. Nhựng chỉ  cả n hờ p lý, tôi lả  p tự c tự  

mình sự a đọ i, do đó tôi tự  hự a là mọ  t ngựờ i “tùng thiế  n nhự lựu”– 

theo điế u thiế  n nhự nựờ c xuôi dòng; rả t sờ  đọ  chúng cho là Sự phủ  

cũng là mọ  t ngựờ i “chế t chả ng nhả  n lọ i”. Càng lâu, ngựờ i trựờ c 

chả ng dám chọ ng trái, chỉ  biế t vâng vâng dả  dả , không có suy nghĩ 

sâu xa. Ngựờ i sau thì noi theo bả t chựờ c, chỉ  biế t chỉ  trích ngựờ i 

khác, chả ng thế  kiế m thả o chính mình. Cự  kiế u này, Phả  t Quang 

Sờn làm sao có thế  có sáng kiế n đọ  t phá, vì chúng tả o phựờ c đựờ c? 

Vì tôi có kinh nghiế  m dả y họ c trò nhiế u năm, hế  là ngựờ i có thế  tiế p 

nhả  n dả y dọ  -“mả nh dả n nhả  n lọ i”- thì phả n nhiế u tiế n bọ   rả t mau. 

Còn ngựờ i viế  c gì cũng cho mình có lý toàn bọ   -“chế t không nhả  n 

lọ i”- phả n nhiế u dả m chân tả i chọ . Tôi thựờ ng khuyên mọ  t sọ  đọ  

chúng không giọ i vế  họ c vả n, cả n nên họ c tả  p kỷ  thuả  t khác cho 

sờ m, nhựng bọ n họ  lả i giự  chả  t ý kiế n củ a mình, chả ng chị u nhả  n là 

sai, tọ n bao nhiêu năm dùi mài họ c vả n, mờ i phát hiế  n lả m đựờ ng, 

sau họ i chả ng kị p. Lả i có mọ  t sọ  đọ  chúng làm viế  c không thế  nhìn 

khả p đả i cuọ  c, lựờ i biế ng chả ng hòa chúng, đựờ c răn nhả c nhiế u 

lả n, lả i “chế t chả ng nhả  n lọ i”, rọ t cuọ  c chả ng có mọ  t đờn vị  nào 

muọ n nhả  n họ  làm viế  c. Lả i có mọ  t sọ  đả i chúng sau khi bọ  đi, tự  

biế t có lọ i, mà không có dũng khí nhả  n lọ i trựờ c đả i chúng, chỉ  

đành lựu lãng bên ngoài. Tuy tôi có lòng khoan dung tiế p nhả  n, 

nhựng cờ bả n là pháp tả c củ a tông môn, cũng chỉ  đành thờ  dài mà 

chị u. 

Nhân đây, sự  bình thuả  n an nguy củ a mọ  t đờ i ngựờ i, thự c ra quan 

hế   mả  t thiế t thả  p phả n ờ  chọ  mình có nhả  n lọ i hay không. Thả  m chí 

tự  xựa đế n nay, bả t kế  mọ  t quọ c gia hay mọ  t đoàn thế , ngựờ i chủ  sự  



cho đế n phả n tự  tả o thành có thế  nhả  n lọ i hay không, thựờ ng 

thựờ ng lả i là then chọ t củ a sự  thành bả i đựờ c mả t. Nhự Hả ng Vũ 

phả i nuọ t hả  n thả t bả i trong cuọ  c tranh hùng giự a Hán – Sờ , chính 

là vì ông ta cự ng cọ i đọ  c đoán, do đó mọ i ngựờ i xa lánh, cuọ i cùng 

tự  vả n ờ  Ô Giang. Trựờ c lúc lâm chung vả n “chế t không nhả  n lọ i”, 

còn than thờ : Trờ i quên ta rọ i! Trờ i quên ta rọ i! 

Chu Du là danh tựờ ng thờ i Tam Quọ c, lòng dả  hế p hòi, đọ  kỷ  ngựờ i 

hiế n và ngựờ i tài, làm mả t cờ họ  i “liên Thủ c diế  t Ngủ y”, đã chả ng 

biế t phả n tỉ nh, ngựờ c lả i còn cả m thán: “Đã sanh Du sao còn sanh 

Lựờ ng”, cuọ i cùng đành chế t sờ m khi tuọ i trế  tài cao. 

Xem lả i Lựu Bang và Tào Tháo, mọ  t ngựờ i nguọ n gọ c quê quán 

không rõ ràng, mọ  t ngựờ i bị  đờ i chê là gian hùng, nhân vì có thế  

nghe theo lờ i can gián, sự a đọ i lọ i lả m mà thành tự u nghiế  p bá. 

Tiên sinh Y Trọ ng Dung tự ng làm Bọ   trựờ ng Kinh tế  củ a Trung Hoa 

Dân Quọ c, năm 1950 giự  chự c Ủ y viên Chủ  nhiế  m Họ  i Ngoả i Mả  u 

(mả  u dị ch vờ i ngoả i quọ c) tự ng ban bọ  biế  n pháp Trung Dược Hạn 

Khu Thám Cấu (thăm dò viế  c mua hả n chế  thuọ c Bả c). Ba ngày sau, 

phát hiế  n tin tự c thựờng mả i phán đoán là sai lả m, lả  p tự c thủ  tiêu 

lế  nh trựờ c, và tả  p họ p báo chí, công khai xin lọ i dân chúng. Lúc đó 

có ký giả  họ i ông: 

- Ông nhự thế  chả ng phả i là sáng ra lế  nh, tọ i cả i chính ự? 

Ông thả ng thả n đáp: 

- Biế t lả m mà không chị u sự a, làm sao đựờ c? 

Do Y tiên sinh thả  t sự  cả u đúng, có phong đọ   cả i chính kị p thờ i, lúc 

ả y đã đựa kinh tế  Đài Loan phát triế n mau chóng, đế n nay vả n còn 

nhiế u ngựờ i nhờ  mãi không thôi. 

Gả n đây nhả t, báo chí đăng tả i vế  tiên sinh Nghiêm Trựờ ng Thọ , 

kinh doanh Á Đô Phả n Điế m có thành tích rả t lờ n, mọ i ngựờ i trong 

ngoài đế u nhả t trí khen ngờ i, đựờ c mờ i đế n Viên Sờn Phả n Điế m ờ  

Đài Bả c đế  làm Tọ ng kinh lý. Lúc ả y, ông rả t phả n khờ i, rả t mong 



mình có mọ  t phen triế n vọ ng. Nhựng không bao lâu ông bèn đế   đờn 

tự  chự c, vì nhân viên công tác không cách gì sự a đọ i tả  p khí uy 

quyế n thờ i đả i, “chế t chả ng nhả  n lọ i”, phọ i hờ p gian nan, Nghiêm 

tiên sinh mả t thả y không cách cả i tiế n, chỉ  đành rũ áo ra đi. 

Điế u này đã nói rõ: Nhả  n lọ i cả n có dũng khí. Có thế  mả nh mế  nhả  n 

lọ i mờ i không đế  mả t cờ họ  i phát triế n. 

Nhờ  ba mựời năm trựờ c, nhân con đựờ ng tự  Đài Bả c đế n Phả  t 

Quang Sờn xa xôi, tín đọ  phựờng Bả c nhao nhao thỉ nh cả u lả  p đả o 

tràng tả i Đài Bả c, đế  cho họ  thựờ ng thựờ ng nghe kinh lế  Phả  t. Tôi 

cũng rả t mong làm thọ a mãn nhu cả u củ a mọ i ngựờ i, do đó nghe 

ngóng khả p nời xem có đả o tràng nào thích hờ p. Ban đả u chúng tôi 

xem khoả nh đả t ờ  đựờ ng Trung Dân Quyế n phía Đông đọ i diế  n vờ i 

Thiên Cung. Qua sự  bàn bả c vờ i mọ  t vị  tự ng trả i, tuy giá tiế n mọ  t 

bãi đả t không bả ng mọ  t phả n ba giá ờ  chờ , nhựng Phả  t Quang Sờn 

lả i gánh không nọ i, kế t quả  đế  mả t cờ họ  i này. Vế  sau, trên đả t này 

mọ c lên mọ  t tòa nhà lờ n, mọ i lả n ngọ i xe ngang qua, lòng tôi nọ i lên 

sự  tiế c nuọ i, họ  thế n vô cùng vờ i lòng thành khả n củ a tín đọ , nhân 

đây tôi phát nguyế  n mọ  t ngày nào đó mình có đủ  năng lự c, nhả t 

đị nh phả i xây dự ng mọ  t đả o tràng hiế  n đả i hóa rọ  ng lờ n tả i Đài Bả c. 

Vế  sau, tín đọ  nghe đựờ c viế  c này, nhả  n thả y tôi đã vì không thế  cả p 

cho mọ i ngựờ i mọ  t chọ  tọ t đế  lế  Phả  t mà nhả  n lọ i, buọ n bự c, liế n 

kêu gọ i mọ i ngựờ i, hiế  p trờ  bọ  tiế n củ a ra. Năm 1994, cuọ i cùng 

mua đựờ c mả y tả ng lả u trong mọ  t tòa lả u lờ n, tả  p hờ p Đả o Tràng 

Đài Bả c, Tọ ng Họ  i Trung Hoa Phả  t Quang Họ  i, Phả  t Quang Duyên 

Mỷ  Thuả  t Quán, Phả  t Quang Duyên Trích Thủ y Phựờ ng vào mọ  t 

chọ , thự c hiế  n bọ n lý tựờ ng vế  kiế n trúc Phả  t giáo hiế  n đả i mà tôi đã 

ôm ả p nhiế u năm nay – truyế n thọ ng và hiế  n đả i kế t hờ p, Tăng 

chúng và tín đọ  cùng có, tu trì và huế   giả i cùng trọ ng, Phả  t giáo và 

nghế   văn hờ p nhả t. 

Cuọ i hả  năm 1992, gió bão ả  p đế n, nựờ c lũ cuọ n cuọ  n dâng, mựa 

nhự trút nựờ c thành thiên tai, làm cho phía Nam Đài Loan thành 

mọ  t biế n nựờ c mênh mông, đả t đá núi Đông củ a Phả  t Quang Sờn 



cũng bị  trôi mả t không ít. Khi ả y tôi đang ờ  nựờ c ngoài, nghe tin vọ  i 

vã trờ  vế , nhìn đế n đả t đá bị  sủ t lờ  và ruọ  ng nựờng tan hoang xờ 

xác, thả  t là mọ  t trả  n thựờng cả m, nhựng tôi chả ng hế  trách móc 

chự c sự  chủ  sự  không trông nom đả y đủ , phòng giự  chả ng nghiêm, 

ngựờ c lả i chiêu tả  p đả i chúng, rọ i bả o họ : 

- Lả n này xả y ra viế  c ngoài ý muọ n là tả i tôi lúc đả u không có dủ ng 

tâm làm bờ  tựờ ng ngăn cho tọ t, đế  thựờ ng trủ  phả i chị u tọ n thả t. 

Đọ  chúng nghe rọ i đế u đọ ng thanh trả  lờ i: 

- Đây không phả i là ngăn tựờ ng đả t mà ọ n cọ  đựờ c, mà là chúng 

con không tùy thờ i thanh lý đựờ ng nựờ c. 

Thả y trò chúng tôi họ  tựờng nhả  n lọ i, mọ i ngựờ i đọ ng tâm hiế  p lự c 

ra sự c cự u chự a, thả  m chí mờ i công binh thuọ  c Quân Đoàn Thự  8 

nghiên cự u công trình đả i đị a, lên núi giúp đờ , rả t mau chóng, Đông 

Sờn lả i khôi phủ c sự  an tĩnh tọ t đế p ngày xựa. Tự  viế  c này, tôi thả m 

thả m cả m đựờ c: Mọ  t cá nhân cả n chị u “nhả  n lọ i”, mờ i có ngựờ i vui 

lòng giúp đờ . Nhân đây, chọ  nói rọ  ng kế t duyên lành, không hả n họ i 

han ả m lả nh, cờ i áo bựng cờm là đủ , mà lả i nên ờ  lúc nhả  n lọ i, có 

thế  làm đế n “nghiêm đế  trách mình, khoan đế  đãi ngựờ i”. 

Trung Quọ c thờ i xựa khi có tai họ a, Hoàng đế  bèn hả  chiế u kế  tọ  i 

mình đế  cả u vọ  vế  lòng ngựờ i. Ngày nay tả i thờ i đả i dân chủ , ờ  Tây 

phựờng cũng có tình huọ ng tựờng tờ . 

Triế t họ c gia Socrate lúc lâm chung, vả n nhờ  mãi không quên đã 

thiế u ngựờ i hàng xóm mọ  t con gà mà không cách gì trả  nọ i. Mãi đế n 

ngày nay, chả ng có ai phê bình Socrate là nghèo túng, ngựờ c lả i ca 

ngờ i ông là mọ  t triế t gia thả n nhiên, chân thả  t ngay thả ng. Ba thế  

kỷ  trựờ c, vua A-dủ c thọ ng nhả t toàn cõi Ấ n Đọ   đã hựờ ng vế  mọ  t Sa-

di nhọ  mà xựng tọ  i. Tự  xựa đế n nay, không ai chê cựờ i A-dủ c Vựờng 

là bả  c trên ngôi Cự u ngũ mà xin lọ i, ngựờ c lả i đọ ng thanh khen ngờ i 

mỷ  đự c mả nh dả n nhả  n lọ i củ a ông. Do đó, nhả  n lọ i không nhự ng 

chả ng làm mả t thân phả  n củ a chính mình mà ngựờ c lả i có thế  đựờ c 

tôn trọ ng nhiế u hờn. Chỉ  đáng tiế c rả t nhiế u ngựờ i không rõ ràng 



đựờ c sự  áo diế  u củ a nó, mà làm viế  c ngang ngựờ c, chả ng chị u cúi 

đả u, cuọ i cùng chính mình thành ngựờ i thua cuọ  c lờ n nhả t. 

Nhờ  lả i hờn ba mựời năm trựờ c, lúc xây dự ng lả i chùa Lôi Âm lả n 

đả u, nhiế u lả n thựờng lựờ ng vờ i nhà dân ờ  trựờ c cự a đế  họ  bán đả t 

dờ i đi nời khác, tiế  n cho viế  c chỉ nh thế  quy hoả ch đả o tràng, tuy 

nhiế u phen đế  xuả t phựờng án tọ t đế p, chủ  nhà vả n trựờ c sau chả p 

chả  t ý kiế n củ a mình, không chị u lờ i ích ngựờ i khác. Vế  sau tín đọ  

nhân lúc tu chung, ra vào bả t tiế  n cũng nhiế u lả n khuyế n cáo nhọ  

nhế , nhựng đọ i phựờng vả n khăng khăng chả ng chị u nhựờ ng bọ  . 

Kế t quả  bị  mọ i ngựờ i oán trách, thả  t là tọ n mình mà bả t lờ i cho 

ngựờ i. 

Phả  t Quang Sờn khai sờn không bao lâu, mờ i mọ  t vị  dân làng ờ  kế  

bên làm mọ  t ít viế  c vả  t cho chúng tôi. Tôi tự ng cả p cho ông ta mọ  t ít 

tiế n, nhờ  ông ta mua mọ  t ít giọ ng cây ăn quả  trọ ng chung quanh tự  

viế  n, đâu dè ông ta mua xong, trọ ng trên đả t củ a mình, rọ i lả i lén 

sự a đựờ ng nựờ c, đem nựờ c dùng củ a chùa tựờ i ruọ  ng vựờ n củ a 

mình, còn khoe vờ i ngựờ i, đả t củ a ông là đả t hoàng kim. Trong lòng 

tôi không khọ i nghĩ đế n: Cây trái củ a anh nhự vàng, đế u do Phả  t 

Quang Sờn mà có, đâu có trọ ng cái gì đựờ c mà cho là tựời tọ t? 

Vế  sau, tôi vì muọ n cả t Đả i Hùng Bả o Điế  n, bèn họ i mua đả t củ a ông 

ta. Đả t củ a ông ta ngày lên giá ba lả n. Tôi họ i: 

- Tên củ a anh là Chúc Thành, vì sao không có thói quen “trờ  

thành”. 

Ông ta cự  nhờn nhờn đáp: 

- Mọ i cá nhân đế u muọ n vì mình mà tính toán, tôi không trờ  thành 

là hả n rọ i. 

Kế t quả  vì ông ta làm viế  c gì cũng không trờ  thành, nên mọ i ngựờ i 

đế u ghét, nhả t trí quyế t nghị  không dùng ông ta nự a. Vế  sau nghe 

nói cả  ngựờ i nhà cũng không đế m xỉ a đế n ông ta. Đây chính là hả  u 

quả  không có duyên vờ i ngựờ i. 



Rả t nhiế u ngựờ i họ i tôi, vì sao đế n đâu cũng đựờ c ngựờ i hoan 

nghênh? Tôi tự  biế t chọ  sờ  trựờ ng lờ n nhả t củ a đờ i mình chính là có 

thế  rõ lý, chị u nhả  n lọ i, nhân đây chả ng kế  lờ n nhọ  quý tiế  n đế u 

thích ờ  vờ i tôi. 

Có mọ  t năm, tôi dả n phái đoàn đế n Ấ n Đọ   bái Phả  t, giự a đựờ ng 

thỉ nh mua mọ  t tựờ ng Phả  t bả ng đá, nhờ  mọ  t đoàn viên là cự sĩ Thái 

Thựờng Châu mang vế  Đài Loan. Viế  c xong mờ i phát giác tựờ ng đá 

này nả  ng mọ  t trăm ký, chả ng biế t cự sĩ Thái Thựờng Châu làm sao 

xoay sờ ? Nghĩ đế n mình lúc đó chỉ  biế t thỉ nh mua, lả i hoàn toàn 

chả ng xét đế n ngựờ i khác vả  n chuyế n cay đả ng, tự  nhiên lòng thả m 

xin lọ i. Vế  sau tôi lúc nào cũng đế n tiế  m bánh mì Á Châu tả i Thiế  n 

Hóa mua bánh mì, đế  bù đả p lọ i vô tâm củ a mình. Thái cự sĩ nhiế u 

năm nay, mọ  t thả y mọ  t đả o, họ   trì Phả  t Quang Sờn, tuy không phả i 

là vì tôi thựờ ng mua bánh mì cho ông ta, nhựng vì tôi có thế  mả nh 

dả n nhả  n lọ i, tin rả ng tình đả o giự a thả y trò gả n bó nên cũng có chọ  

trờ  giúp dài lâu. Đế n nay tựờ ng Phả  t này đựờ c đả  t trong Bả o Tàng 

Quán Phả  t Quang Sờn cho mọ i ngựờ i chiêm ngựờ ng. Nay Thái cự sĩ 

ờ  cõi Phả  t có biế t thì sế  tha thự  lọ i không biế t củ a tôi. 

Giác Mủ c theo họ c tả i Mỷ  tự  nhọ  đế n lờ n, sau khi tọ t nghiế  p Đả i họ c 

Kiế n trúc ờ  Đự c, theo tôi xuả t gia vế  đế n Đài Loan, mọ  t lòng đị nh 

đế n Tòng Lâm Họ c Viế  n Phả  t Quang Sờn nghiên cự u Phả  t họ c, gả  p 

đúng lúc Phả  t Quang Sờn xây cả t Đả i Họ c Nam Hoa, cả n sự  chuyên 

môn củ a anh ta, do đó muọ n anh ta trựờ c tiên đế n chọ  trù bị  Đả i 

họ c đế  trờ  giúp. Chỉ  nhìn thân thế  ọ m gả y củ a anh, bôn ba Nam Bả c 

không dự ng, lúc thì đế n Đả i Họ c Nam Hoa ờ  rự ng lờ n Gia Nghĩa 

xem xét tiế n đọ   thi công, lúc thì đế n Đả i Họ c Phả  t Quang ờ  suọ i đá 

Nghi Lâm đế  giả i quyế t trả ng huọ ng công trình. Tuy anh ta bày tọ  

tâm tình nguyế  n nhự thế , nhựng tôi lả i bả t nhả n, do đó mọ i lả n thả y 

anh vế  núi, đế u phả i lựu tâm vọ n vã đế n anh mọ  t chút, cũng cho là 

mọ  t lọ i biế u lọ   lòng đế n bù, đâu ngờ  lả i khiế n anh ta càng ra sự c 

công tác, nhự nay anh ta đã là Phó chả p hành Trựờ ng họ  i quỷ  Tị nh 

Đọ   Văn Giáo. 



Xuả t gia họ c đả o tròn sáu mựời năm đế n nay, ự ng sự  tiế p vả  t, khiế n 

tôi ngọ   ra cái đả o lý làm ngựờ i: 

“Anh đúng tôi sai, 

anh tốt tôi hư, 

anh lớn tôi nhỏ, 

anh vui tôi khổ”. 

Tôi chả ng nhự ng đem bọ n câu kế   này treo ờ  bên miế  ng đế  giáo dủ c 

đọ  chúng, mà lả i thựờ ng dả n dùng mọ  t câu chuyế  n đế  nói rõ đả o lý 

đó: 

Ngày trựờ c có mọ  t nhà họ  Trựờng và mọ  t nhà họ  Lý ờ  sát cả nh 

nhau. Nhà họ  Trựờng thựờ ng gây gọ  nhau không dự t, họ  Lý lả i hòa 

mủ c tựờng kính. Mọ  t hôm ông Trựờng họ i ông Lý: 

- Vì sao nhà ông chọ  nào cũng vui vế  sung mãn, nhà tôi ngày ngày 

cự  y nhự bãi chiế n trựờ ng? 

Ông Lý trả  lờ i: 

- Bờ i vì nhà ông đế u là ngựờ i tọ t, còn nhà tôi đế u là ngựờ i xả u. 

Ông Trựờng không hiế u, họ i lả i: 

- Lờ i này là sao? 

Ông Lý đáp: 

- Ví dủ  nhự ờ  nhà tôi, nế u có ngựờ i làm vờ  tách trà, nhả t đị nh có 

ngựờ i vọ  i vàng nhả  n lọ i: Tôi thả  t tế   quá, đả  t chén trà quá gả n mép 

bàn, làm anh bị  ựờ t cả  ngựờ i, tay anh có bị  sao không? Ngựờ i làm 

vờ  tách trà cũng vọ  i vàng nói: Không sao! Không sao! Tả i tôi vô ý, 

xin lọ i, đã khiế n anh hế t họ n! 

Nhựng, viế  c này nế u xả y ra ờ  nhà ông thì ngựờ i làm vờ  sế  nói: 

- Ai đây thả  t chả ng có đả u óc, đem tách trà đế  gả n mép bàn thế  này, 

hả i ta toàn thân ựờ t hế t? 



Mọ  t ngựờ i khác lả  p tự c cãi lả i: 

- Chính tôi đế  tách trà, thì sao? Tự  anh không cả n thả  n, lả i muọ n đọ  

cho ngựờ i khác! 

Cự  thế  anh mọ  t lờ i, tôi mọ  t tiế ng, mọ i ngựờ i đế u chả ng nhả  n lọ i, 

đựờng nhiên là không có an ninh. 

Em trai pháp sự Y Không là cự sĩ Trựờng Tả n Huy ờ  Phọ  môn Trung 

họ c Giáo thự có nuôi hai đự a con thiên tự thông tuế  , hoả t bát đáng 

yêu. Mọ  t hôm, chính lúc ông vì sự  dả y dọ  con mà mế  t óc, nghe tôi 

kế  lả i chuyế  n này, thả y rả t có đả o lý, lả  p tự c vế  nhà ự ng dủ ng. Trên 

bàn ăn, đự a con than thờ  cờm rau ăn chả ng ngon. Trựờng cự sĩ lả  p 

tự c áy náy hiế  n lên mả  t nói: 

- Đế u tả i cha vô dủ ng, cha không kiế m đựờ c nhiế u tiế n, không thế  

cung cả p cho các con đờ i sọ ng thả  t tọ t, cha xin lọ i các con! 

Mả y đự a con nghe cha nhả  n lọ i, lả i cả m đọ  ng, lả i thế n thùng, cả  hai 

đế u nhả t trí nói: 

- Cha rả t vĩ đả i, tủ i con muọ n họ c cho giọ i, vế  sau sế  dâng món ngon 

nhả t đế  trả  hiế u cho cha. 

Có thế  thả y, nhả  n lọ i không phân lờ n nhọ , chỉ  ờ  chọ  chúng ta có đủ  

dũng khí hay không. Ngựờ i có thế  nhả  n lọ i chân thành, mờ i có thế  ờ  

khả p nời hòa hờ p an ọ n, mọ  t bế  hoan hỷ . 

Phả  t giáo mựờ i phả n chú trọ ng tu trì “nhả  n lọ i”, ngoài các pháp môn 

Sám họ i ra, đả o tràng tòng lâm tuyế n chọ n trủ  trì, cũng lả y sự  cúng 

dựờ ng đả i chúng, có mỷ  đự c “dám mả nh dả n nhả  n lọ i” hay không đế  

làm mọ  t trong nhự ng tiêu chuả n. Vì ngựờ i mả nh dả n nhả  n lọ i mờ i 

có thế  đem thân giáo ra lãnh chúng, dả y chúng, làm chúng phủ c, 

hòa hờ p chúng. 

Nhự thiế n sự Pháp Ngọ   đờ i Tả n là Trủ  trì chùa Trựờ ng Sa ờ  Giang 

Lăng. Mọ  t hôm, nhả  n gả  y phả t củ a Sự phủ  là đả i sự Đả o An gờ i đế n, 

lả  p tự c lãnh ngọ  : Đây là Sự phủ  răn nhả c lọ i Sự trựờ c đó không lâu 

đã xự  phả t sờ sài mọ  t chú Sa-di uọ ng rựờ u mà không dờ i chọ  (thiên 



đờn). Sự lả  p tự c đánh chuông họ p chúng, thành kính thả p hựờng 

trựờ c gả  y trang có hình 

  

phả t, biế u thị  kính lãnh lờ i dả y củ a Thả y, rọ i nả m xuọ ng đả t, sai 

Duy-na lả y gả  y đó đánh Sự ba cái, và khóc lóc tự  trách. Sau đó, hai 

chúng Tăng tủ c càng thêm tinh tả n đả o nghiế  p. Trong ngự  lủ c thiế n 

môn lả i đả y dả y công án giự a thả y trò dùng hét mả ng đế  luả  n đả o. 

Chả ng nhự ng họ c trò lúc lọ i lả m có đủ  mả nh dả n đế  nhả  n tọ  i, mà 

ngay nế u ông thả y chả ng đúng cũng hào hiế  p cúi đả u xin lọ i. Chính 

vì vả  y, thiế n tông có thế  đem đả o phong hoả t bát linh lờ i mà lựu 

truyế n lâu xa, nhự ng câu “Chả ng sờ  niế  m khờ i, chỉ  sờ  giác chả  m”, 

“Buông dao đọ  tế , ngay đó thành Phả  t”. Ngựờ i ta, chả ng sờ  phả m lọ i, 

chỉ  sờ  không có “dũng khí đế  nhả  n lọ i”. Trong thờ i đả i khai phóng 

ngày nay, thựờ ng thả y sách vờ  ngành nghế  và các nhân sĩ nọ i tiế ng 

thựờ ng khuyế n khích mọ i ngựờ i “Tiế n lên, cả n có dũng khí”, “Biế u 

đả t, cả n có dũng khí”. Tôi thựờ ng nghĩ có nên đế  xựờ ng tinh thả n 

“Nhả  n lọ i, cả n có dũng khí” hay không? Vì chỉ  có giự a cha mế  vờ i 

con cái, giự a thả y trò, gi��a chủ  tờ , giự a quan và thuọ  c hả  đế u có 

thế  có đủ  mỷ  đự c “mả nh dả n nhả  n lọ i”, đả t nựờ c chúng ta mờ i có thế  

tiế n bọ   phát triế n thêm, xã họ  i chúng ta mờ i thuả  n hòa an ọ n. 

Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên 

Dùng lửa dừng lửa, đổ nước nóng để ngưng sôi đều chẳng phải 

là hành vi đương nhiên. Từ – bi – hỷ – xả mới là sự tu hành 

đương nhiên nhất, tài sản quý báu nhất của đời người . 

 

Nhiế u năm trựờ c, mọ  t nhà viế t tả p chí đế n tôi mựờ n ba trăm vả n 

nguyên, tôi không có cách gì đáp ự ng. Ông ta liế n viế t bài hủ y báng 

tôi, hàng đế   tự  tự c cành hông, mọ  t sọ  chủ  trựờng dùng bút đế  tranh 

luả  n, mọ  t sọ  yêu cả u tọ  ra tòa. Lúc đó tôi đang hoả ng pháp ờ  Đài 

Bả c, nhân đây đế n chùa Phọ  Môn nhóm chúng thựờ ng trủ , bả o mọ i 

ngựờ i: 



- Ngựờ i khác đọ i vờ i chúng ta cung kính tôn trọ ng, không phả i là 

chuyế  n đựờng nhiên, chúng ta phả i dũng mãnh vựờn lên đế  báo 

đáp. Còn khi chúng ta bị  đả  kích bị  thựờng tọ n, thì phả i nhả  n rả ng 

đây là lế  đựờng nhiên. Vì cha mế  nuôi nả ng ta, thả y tọ  giáo dủ c ta, 

xã họ  i thành tự u ta, quọ c gia bả o bọ c ta, bình thựờ ng chúng ta có 

nhiế u nhân duyên tọ t nhự thế , nói tựờng đọ i, mọ  t chút nghị ch cả nh 

trả c trờ  bả t ngờ  nhự vả  y đế n, chính là đế  khả o nghiế  m khí đọ   củ a 

chúng ta, có thế  làm phong phú nọ  i lự c củ a chúng ta. Vì sự  phá 

hoả i làm thựờng tọ n chán ngả t này là cái không đánh đọ  đựờ c mọ  t 

cá nhân. Làm mọ  t ngựờ i chân chính, cả n phả i ngăn cho đựờ c bát 

phong tự  bọ n mả  t thọ i đế n, coi tả t cả  ngang ngựờ c đế u là lế  đựờng 

nhiên… 

Nói mọ  t họ i, thả y sự  tự c giả  n củ a đả i chúng đã dị u xuọ ng, tôi cũng 

thự a cờ họ  i, tùy duyên lả  p khóa trình “Tự tựờ ng củ a tông môn”, chỉ  

là đâu ai biế t tự  chả ng đựờng nhiên đế n đựờng nhiên, tôi đã trả i qua 

ít nhiế u lị ch trình tu chự ng, mờ i có niế m tin và thế  ngọ   kiên cọ  nhự 

thế . 

Năm tôi mựờ i hai tuọ i, sau khi xuả t gia ờ  Thê Hà Sờn Tự , là mọ  t 

thanh chúng nhọ  tuọ i nhả t trong chùa, da mả  t lả i rả t mọ ng. Lúc 

mờ i bả t đả u, lên lờ p nghe chả ng hiế u, xuọ ng lờ p cũng không thích 

họ i han. Đã không thế  ra ngoài, lả i không thế  qua lả i vờ i ngựờ i 

khác, thờ nhà viế t đựờ c rọ i, không có tiế n mua tem, thả  t không dế  

chị u nọ i đế n họ c kỳ kế t thúc. Họ c viế  n cho nghỉ , mả t nhìn đọ ng họ c 

vác hành lý trờ  vế  nhà, tôi cũng theo bọ n họ  đế n Đả i Hùng Bả o Điế  n 

lế  Phả  t báo nghỉ , ngay lúc đị nh bựờ c ra cự a chánh điế  n, thả y tôi là 

Thựờ ng nhân Chí Khai hét bả t tôi đự ng lả i, mả ng rả ng: 

- Đự ng lả i! Vế  nhà nào? 

Tôi chỉ  đành chị u dự ng tình cả m nhờ  nhung quê nhà củ a mọ  t đự a 

bé mờ i lìa gia đình, cả m túc đóng cự a. Có lúc trong lòng rả t khọ , 

nhựng nghĩ đi nghĩ lả i: Không ai bả t ta xuả t gia, chính tự  ta tình 

nguyế  n, do đó cũng bèn xem là “đựờng nhiên” mà tiế p nhả  n. Đã là 

lế  đựờng nhiên, vì sao lả i cả m thả y khọ ? 



Tự  khi họ c xong ờ  viế  n Luả  t Họ c Thê Hà rọ i, tôi lả i đế n Tiêu Sờn, 

Kim Sờn, Thiên Ninh… nhự ng danh sờn cọ  sát đế  tham họ c. Nế n 

giáo dủ c lúc đó không nhự ng là chuyên chế  đóng kín, mà còn có thế  

nói không tình, không lý. Thựờ ng thựờ ng quét đả t xong, lão sự 

không hài lòng, bả t quét nự a. Kiế m tra lả i, thả y vài chiế c lá rủ ng, 

“không đựờ c” lả i phả i quét mọ  t lả n nự a. Ăn cờm no rọ i, vị  sự kiế m 

soát đi qua, bả t anh ăn mọ  t chén nự a, anh phả i phình bủ ng mà 

nuọ t, nế u không thì mọ  t cái tát tai sế  giáng xuọ ng ngay, hoàn toàn 

không có đựờ c mọ  t lờ i tự  tế . Bả n họ c nói ngựờ i nọ  cọ  ý tìm tôi đế  

quả y rọ i, tôi lả i biế t đựờ c đây chính là giáo dủ c. Ông thả y chị u dả y, 

mình mờ i có cờ họ  i trựờ ng thành. Có trựờ ng thành mờ i có tựờng lai. 

Do đó, đọ i vờ i tả t cả  gả  y hét, cho đế n oan khuả t, tôi đế u nghĩ “đựờng 

nhiên mà thôi” đế  tiế p nhả  n trọ n vế n. Cả nh thuả  n nghị ch hế  gả  p 

đế u có thế  đựờng nhiên tiế p nhả  n, sự  sáng tọ i trong trờ i đả t đế u 

không giọ ng nhau. 

Lúc mựờ i lăm tuọ i thọ  giờ i, lả i chị u đủ  thự  khọ , vự a đế n giờ i trựờ ng, 

giờ i sự trựờ c hế t tìm giờ i tự  đế  họ i han tra xét. Giờ i sự thự  nhả t họ i 

tôi: 

- Ngựờ i nào muọ n anh đế n thọ  giờ i ? 

- Thả y con muọ n con đế n. 

- Chả ng lế  thả y anh không kêu anh đi thọ  giờ i, thì anh sế  không đế n 

ự? 

Nói xong, cành dựờng liế u quả t nhự mựa lên đả u. Đế n giờ i sự thự  

hai, ông lả i họ i y nhự thế , vì đã có kinh nghiế  m lả n thự  nhả t, nên tôi 

đáp: 

- Tự  chính mình con muọ n đế n. 

Đâu ngờ  “phả ch… phả ch… phả ch” trên đả u lả i mọ  t trả  n khọ  sờ : 

- Đọ  đáng ghét! Thả y không kêu mi đế n, mi lả i dám to gan tự  mình 

chả y đế n à! 



Giờ i sự thự  ba cũng lả i họ i vả n đế  trựờ c. Lả n này kinh nghiế  m 

phong phú, do đó cung cung kính kính trả  lờ i: 

- Dả  tự  con phát tâm đế n, Sự phủ  cũng kêu con đế n. 

Tự  cho là đáp án này phả i rả t viên mãn, kế t quả , “Ngựời là đọ  xả o 

trá!”. Đựờng nhiên nhả  n chả ng ít mọ  t trả  n đánh bự a. 

Mang đả u óc đang nọ  đom đóm, đế n vị  sự cuọ i cùng ngọ i ờ  trựờ c 

mả  t, tôi không đờ i Ngài họ i, trự c tiế p đựa đả u ra, thựa: 

- Lão sự tự  bi, Thả y muọ n đánh cự  đánh! 

Thờ i kỳ thọ  giờ i, quỳ nghe khai thị , bị  mả ng, bị  trách là sự  huả n 

luyế  n “đựờng nhiên”, thả  m chí đế n cả  cả u tiêu cũng bị  hả n chế , mọ  t 

ngựờ i nhị n không nọ i, giự a đựờ ng chuọ n mả t, cũng có sọ  ngựờ i mọ  t 

mả  t oán trách càu nhàu, mọ  t mả  t thọ  hế t giờ i kỳ. Nhựng tôi nhả  n 

rả ng nhự ng điế u này đế u là đả i tự  đả i bi củ a lão sự, do đó đem lòng 

cả m ờn, “nghĩ đựờng nhiên thôi” mà qua đựờ c năm mựời hai ngày 

khó quên. 

Năm mựờ i chín tuọ i, tôi đế n họ c tả i Phả  t Họ c Viế  n Tiêu Sờn. Nhờ  

đựờ c mọ  t vị  giáo thọ  tự ng có ý thúc đả y tôi vào Họ c Viế  n Giáo Dủ c 

Quọ c Lả  p đế  họ c, tôi cao hự ng quá chự ng vế  thựa lả i vờ i thả y, lả i bị  

mọ  t trả  n trách mả ng: 

- Họ n láo! Giáo dủ c Phả  t giáo không chị u họ c, lả i đòi ra ngoài nhả  n 

giáo dủ c xã họ  i cái gì? 

Vế  sau, tuy thả y tôi đựa mọ  t sự đế   khác đế n trựờ ng này họ c, nhựng 

trong lòng tôi không có mọ  t chút bả t bình, chỉ  biế t rả ng “đây là lế  

đựờng nhiên!” 

Qua mả y năm vế  sau, sự đế   rờ i khọ i Phả  t Giáo, tôi mờ i thả m thả m 

thế  họ  i sự  kỳ vọ ng ân cả n tha thiế t củ a thả y tôi đọ i vờ i mình. Nhân 

đây lả i đem tả t cả  mài luyế  n trong quá trình họ c tả  p xem là “lế  

đựờng nhiên”. Có cả m nhả  n “đựờng nhiên” là rả t nhiế u tọ t đế p vả  y! 



Lúc đó, Viế  n trựờ ng viế  n Phả  t Họ c Tiêu Sờn là Hòa thựờ ng Tuyế t 

Phiế n. Trong khóa họ c, thả y chựa hế  nói vờ i tôi mọ  t câu, lúc nhìn 

đế n tôi cũng đế u là hai con mả t sáng quả t nhự đuọ c hựờ ng vế  tôi 

mà nhìn, có ngựờ i nói: Lão ả y đang trự ng tôi, tôi lả i biế t đựờ c Ngài 

không phả i là ngựờ i có ác ý; ngay cho nhự thế , tôi cũng nhả  n rả ng 

đây là “lế  đựờng nhiên”. 

Tả i giai đoả n họ c tả  p, tự  mình chả ng biế t gì, thì có tự cách gì yêu 

cả u thả y phả i đọ i xự  tọ t vờ i chúng ta? Hoả  c cho nhân vì tôi đọ i vờ i 

thả y cung kính nhả t nhự, vế  sau thả y nói: Trong bao nhiêu họ c sinh 

ờ  đây, ngựờ i mà Thả y khen ngờ i nhả t lả i là tôi. Tôi tự  biế t mình 

không tài giọ i gì, ngoài lúc đựờ c yêu quý vự a mự ng vự a lo ra, tôi cả  n 

kế  nhờ  lả i chuyế  n trựờ c, rả t may mả n cho chính mình lúc ban đả u, 

có thế  “nghĩa đựờng nhiên rọ i” ờ  trong giáo dủ c vô tình vô lý mà 

trựờ ng thành mả nh mế . 

Hờn mựờ i năm sau, tôi mờ i pháp sự Chân Hoa viế t bài “Tham họ c 

tọ a đàm”[1]cho báo Giác Thế , trong văn đọ i vờ i đả o tràng tham họ c 

biế u lọ   rả t nhiế u ý kiế n bả t mãn, kỳ thự c nhự ng con ngựờ i, sự  viế  c, 

nời chọ n này tôi đã trả i qua hế t rọ i, chỉ  là lúc ả y đế u biế t rả ng “đây 

là lế  đựờng nhiên”, do đó chựa hế  biế t nó không tọ t, cũng khiế n tôi 

ờ  trong chọ  biế t đựờ c “đựờng nhiên” mà cả m thả y không có gì bả t 

bình, vì chuyế  n đó là giáo dủ c mà! 

Mựờ i năm trựờ ng tham họ c, chờ p mả t đã qua, vế  sau, tôi cũng làm 

công tác dả y họ c, tự  giả ng dả y Phả  t họ c đế n dả y vế  Quọ c văn, tự  dả y 

ngựờ i xựờ ng tủ ng đế n chỉ  đả o viế t văn…, trong đó tôi tự  lả n này đế n 

lả n khác, trong sự  ngang bựờ ng củ a họ c sinh mà rèn luyế  n tánh 

nhả n nả i và tự  bi củ a mình. “Nghĩ đựờng nhiên là vả  y” điế u hòa 

phựờng thự c dả y họ c và tâm thái giả ng bài củ a mình, đế  mong khế  

lý khế  cờ, nhự nay có thế  nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tự ng có 

ngựờ i họ i tôi vế  tâm đả c sau nhiế u năm dả y họ c, tôi biế t rả ng họ c 

sinh cọ  nhiên là phả i tiế p nhả  n, ông thả y cũng ả t phả i cả i tiế n, hai 

bên đế u cả n thung dung nhả n nhả  n chọ  hay củ a nhau trong lúc dả y 

và họ c, nế u nhự có thế  tự  “chả ng cho là đúng” lúc ban đả u, đế n “tả t 



cả  nghĩ đựờng nhiên nhự thế ” cuọ i cùng. Đây chính là mọ  t loả i tiế n 

bọ  , chính là mọ  t loả i thành công. 

Thả m cả m thả y làm viế  c gì nế u cự  tự  cho mình có lý, thì chả ng dế  

trựờ ng thành. Ở  quá khự , có ông thả y ân cả n dả y bả o tôi, nhự nay 

đế   tự , tín đọ  cũng có lúc không tiế c lờ i “chỉ  giáo”. Đọ i vờ i viế  c này, 

tôi đế u “nghĩ đựờng nhiên vả  y” đế  thự a nhả  n, vì “Ta yêu tôn nghiêm 

(Thả y), nhựng ta yêu chân lý hờn”. Trựờ c chân lý, không có thự  tự  

lờ n nhọ , cũng không có phân chia tôn ti. 

Thả ng đế n hiế  n tả i, tôi lả i là mọ  t mự c đem “tả t cả  đế u là lế  đựờng 

nhiên” ra đế  tự  khích lế   mình, giáo dủ c đọ  chúng. Trong sọ  đế   tự  

tự ng có ngựờ i họ i tôi: 

- Thả y dả y chúng con nên “nghĩ đựờng nhiên vả  y” đế  phủ c vủ  chân 

lý. Cái gì là chân lý? Là tri thự c khoa họ c kỷ  thuả  t hiế  n đả i? Hay là 

mựờ i hai phả n giáo trong kinh điế n? 

Tôi biế t rả ng điế u này đế u đúng, nhựng cũng đế u chả ng đúng. Vì 

chân lý không nhờ  cả u bên ngoài, tả i trong tự  tánh vọ n tự  đả y đủ , 

cái trọ ng yế u nhả t là ả t phả i hiế u đựờ c sự  tôn trọ ng và bao dung, 

nế u không thì ngay cho đọ c khả p ngàn kinh muôn luả  n, họ c chự a 

đả y năm xe, cũng chả ng qua là ngựờ i nghèo đế m củ a báu cho ngựờ i, 

tự  dọ i dọ i ngựờ i, mọ  t mai cả nh giờ i xả y đế n lả i là bị  ngũ dủ c trả n lao 

chựờ ng ngả i mê hoả  c nhự thựờ ng, có lúc thả  m chí trờ  thành lả m lờ n 

cũng chả ng tự  biế t. Tả t cả  “đựờng nhiên” đó chính là có thế  tâm 

cả nh nhả t nhự, vả  t ngã đế u quên. 

Lúc còn bé, gia cả nh thả  p phả n khọ n khó, mả y ngựờ i cả  u củ a tôi tuy 

so ra giàu có nhựng cũng không có tâm ra sự c tựờng trờ , tôi mọ  t 

mự c biế t đây là “lế  đựờng nhiên”. Sau này tôi đế n Nhân Văn Họ  i Tủ y 

ờ  Tiêu Sờn họ c, họ  mả y lả n nhờ  tôi mua dùm bả ng vế  chự , nhựng lả i 

không hế  đựa tiế n, tôi lúc đó nghèo rờ t mọ ng tời, nhựng lả i nhị n ăn 

bờ t mả  c, đem tiế n cúng dựờ ng Phả  t sự  tự ng chút tự ng chút dành 

dủ m ra, y lờ i mua dùm. Cự  thế  vế  sau mế  tôi biế t đựờ c đau lòng vì 



tôi không thôi, tôi lả i nhả  n rả ng cho ngựờ i phựờng tiế  n, cho ngựờ i 

lờ i dủ ng đế u là “lế  đựờng nhiên”. 

Biế  t ly quê hựờng bọ n mựời năm sau, tôi mờ i liên lả c đựờ c vờ i ngựờ i 

nhà. Thân thích lúc ả y đế u gờ i thờ đòi tôi gờ i Mỷ  kim cho họ  xây 

nhà, tiế p theo lả i bao nhiêu lả n đòi tôi nhự ng vả  t dủ ng điế  n khí, mế  

tôi lả y tả t cả , muọ n tôi không cả n phả i bả  n tâm, mà tôi trựờ c sau 

vả n cho rả ng, cho người là biế u thị  sự  giàu có củ a mình, là viế  c 

“đựờng nhiên”. Do đó, mọ i lả n vế  Đả i Lủ c, tôi không nhự ng mua đọ  

tả  ng bả n bè chí thân, ngay dù vị  lão sự, bả n đọ ng tham, họ c sinh, 

ngựờ i làng ít quan hế   vờ i mình, tôi đế u giúp đờ  biế u tả  ng. 

Xuả t gia họ c Phả  t, mọ  t lòng mọ  t dả  đọ   chúng lờ i sanh, không nghĩ 

đế n khoác cà-sa vào sự  càng nhiế u, rờ i Phả  t Họ c Viế  n Tiêu Sờn rọ i 

gia nhả  p hả nh đàn (杏壇) lả i vô cờ  bị  bên này cho là đả  c nhiế  m củ a 

bên kia, lả i bên kia cho là gián điế  p củ a bên này, luôn luôn bị  đế n 

sựu tra gả n họ i, có mọ  t lả n lả i chả ng hiế u làm sao bả t ngọ i tù, xém 

mọ  t tí bọ  mả ng. 

Năm 1949 đế n Đài Loan, phút chọ c lả i bị  giam cả m lâu đế n hai 

mựời ba ngày, nả n lờ n mà không chế t, tuy còn sọ ng sót lả i vả n bị  

liế  t vào sọ  đen, Tôi biế t đựờ c lúc đó sanh nhả m đờ i loả n, mọ  t chút 

oan uọ ng ủ y khúc này đế u là “lế  đựờng nhiên”, nhân đây hoàn toàn 

có thế  tâm bình khí hòa. Chỉ  có trong lòng cả u nguyế  n: Mong đờ i 

loả n lả c bả t công bả t bình này sờ m có ngày qua đi. Tôi biế t đây cũng 

là ý nguyế  n “đựờng nhiên” củ a mình. 

Năm 1981, trựờ c lúc quan hế   hai bên chựa đựờ c sáng sủ a lả m, tôi ờ  

tiế  m cờm lờ n Thái Bình Dựờng tả i Nhả  t Bả n, cùng mế  già gả  p lả i lả n 

đả u sau bọ n mựời năm xa cách, bao nhiêu tình cả m biế  t ly trong 

mọ  t sát-na đế u trào lên tim, tôi đọ  t nhiên cả m nhả  n rả ng trên thế  

gian ngựờ i vờ i ngựờ i, cho đế n giự a nựờ c này vờ i nựờ c khác, ân ân 

oán oán, tọ t tọ t xả u xả u, đế u không phả i là cái đọ i lả  p mà là cọ  ng 

nghiế  p củ a mọ i ngựờ i tả o thành, nế u nhự muọ n cho thế  giờ i đựờ c 

hòa bình an lả c vĩnh cự u, ả t cả n phả i dựờ i nguyên tả c họ  tựờng bình 

đả ng, bao dung sự  khác mình, mờ i có thế  đả t thành, thả  m chí quọ c 



gia muọ n làm đựờ c dân chủ  tự  do chân chính, cũng phả i là ờ  dựờ i 

tiế n đế  ngựờ i trong nựờ c kia đây tôn trọ ng lả n nhau, chiế u cọ  cả  

tình lả n lý mờ i có thế  thành công. 

Sự  buọ n vui ly hờ p do thờ i cuọ  c tả o thành, cọ  nhiên phả i chị u, xem 

tình ngựờ i ả m lả nh củ a thế  gian lả i đủ  đế  khám phá tả t cả . Lúc mờ i 

đế n Đài Loan, y phủ c lam lũ, đói không no bủ ng, đã không ngựờ i 

cho ờ , cũng không ngựờ i tán thựờ ng. Dù cho ngựờ i khác gây cho tôi 

nhiế u bả t tiế  n, khiế n tôi khó kham đế n cùng cự c, nhựng tôi đế u 

xem nó là “lế  đựờng nhiên”, vì họ  vờ i tôi chả ng phả i thân, chả ng 

phả i quen biế t, không có lý do đế  họ  đế  ý đế n mình. Đó, tôi xựa nay 

cũng không hế  ghi hả  n trong lòng. Mọ  t niế  m “đựờng nhiên” tăng 

tiế n công đự c, kỳ thự c đây cũng là viế  c tu hành trong sinh hoả t. 

Năm 1952, họ  i Phả  t Giáo Trung Quọ c tả i Đài Loan họ p lả i. Lả n đả u 

cự  hành bả u cự , lúc ả y tôi hai mựời sáu tuọ i, đựờ c tuyế n làm 

Thựờ ng vủ  lý sự , vì tôi cho rả ng mình trế  tuọ i, chả ng đủ  tự cách, 

đựờ c chọ n không cho là “đựờng nhiên”, do đó tôi thả ng thả n quyế t 

đị nh tự  chọ i, không dè lả i đả c tọ  i vờ i hế   phái ờ  đây. Vế  sau tôi cự  

chả ng gả  p thuả  n lờ i hoài. 

Năm 1965, Họ  i nghị  Phả  t giáo thế  giờ i phủ c vủ  xã họ  i cự  hành tả i 

Viế  t Nam, tôi lả i đựờ c kế  là mọ  t trong nhự ng ngựờ i đựờ c mờ i khai 

họ  i, theo đó lả i tiế p đế n họ  i Phả  t Giáo Trung Quọ c ra thông tri mờ i 

họ  i nghị  trong nựờ c, tôi ngàn dả  m xa xôi ngọ i xe đêm tự  Cao Hùng 

đế n Đài Bả c, mọ  t lão pháp sự trông thả y tôi, lả i nói: 

- Nế u nhự ông đi thì tôi không đi. 

Tôi chỉ  biế t đáp lả i: 

- Lão pháp sự, đựờng nhiên là Ngài đi. 

Ngay lúc tôi xoay mình ra khọ i nghị  trựờ ng, Ủ y viên lả  p pháp là tiên 

sinh Mả c Đả m Vân chả  n ngang cự a họ i: 

- Thả y lả i trờ  vế  nhự thế  ự? 

Tôi đáp: 



- Kỳ thự c, đây là "lế  đựờng nhiên". 

Nói xong, tôi lả  p tự c trờ  vế  Nam. Lúc đế n Cao Hùng, đã là lúc muôn 

nhà lên đèn, đêm khuya vả ng vế . 

Đựờng nhiên! Đựờng nhiên! Đựờng nhiên cả n có lự c lựờ ng gánh vác! 

Năm 1978, Phả  t giáo đọ  thế  giờ i hự u nghị  lả n thự  12, họ  i tả i Đông 

Kinh, lúc mờ i họ p, Nhả  t Bả n tính bãi bọ  tự cách dự  họ  i củ a đoàn Đả i 

biế u Trung Hoa Dân Quọ c, Họ  i Phả  t Giáo Trung Quọ c xựa nay bài 

trự  cờ họ  i làm đả i biế u đế n dự  củ a tôi, lả n này là suy cự  tôi dả n phái 

đoàn đế n Họ  i Phả  t Giáo Nhả  t Bả n kháng nghị . Nhờ  đựờ c lúc đó có 

mả y vị  pháp sự Tị nh Tâm, Thánh Ấ n và cự sĩ Ông Già Đông, Tự  Huế   

thì đi theo phủ  trách phiên dị ch. Sau mọ  t lả n trò chuyế  n, bả ng hự u 

Phả  t Giáo Họ  i Nhả  t Bả n cuọ i cùng tiế p nhả  n ý kiế n củ a tôi, vả n mờ i 

đả i biế u Phả  t Giáo Họ  i Trung Quọ c đế n dự . Tôi hoan hoan hỷ  hỷ , 

không thế n vờ i sự  mả ng, trờ  vế  Đài Bả c, không dè Phả  t Giáo Họ  i 

Trung Quọ c đã cự  mọ  t sọ  pháp sự khác đi dự  khai họ  i. Công lao 

khó nhọ c củ a chúng tôi hoàn toàn không nói đế n. Nhờ  lúc ả y, pháp 

sự Thánh Ấ n bự c tự c gọ i điế  n thoả i nói: 

- Chúng ta ờ  tiế n phựờng gian khọ  đả u tranh, bọ n họ  lả i ờ  hả  u 

phựờng ngọ i hựờ ng thành công! 

Tôi an ủ i ông: 

- Đi dự  khai họ  i kỳ thự c rả t cay đả ng, không đi tọ t nhả t… 

Năm 1980, Đả i họ  i Họ  i viên họ  i Phả  t giáo đọ  hự u nghị  lả n thự  13, cự  

hành tả i Chiêng Mai, Thái Lan. Pháp sự Thiế n Đị nh đả i biế u Pháp 

quọ c kiế n nghị  lên Tọ ng họ  i thế  giờ i họ  i Phả  t giáo đọ  hự u nghị  thế  

giờ i, mờ i tôi vờ i danh hiế  u khách quý đế n dự , nhựng lúc tôi xin xuả t 

cả nh thì vì pháp sự Tị nh Lựờng ờ  họ  i Phả  t Giáo Trung Quọ c đem 

công văn xế p lả i không chuyế n báo Bọ   Nọ  i Chính, nên đành chế t 

trong trự ng nựờ c không đi đựờ c. 

Nhự ng chuyế  n chị u thiế  t thòi nhự thế  có thế  nói không phả i mọ  t mà 

thôi, tôi toàn xem là nghị ch tăng thựờ ng duyên “lế  đựờng nhiên” mà 



ngoài ra lúc hoả ng pháp gả  p nhự ng gian nan trả c trờ  lả i không thế  

kế  xiế t, tôi cũng đế u biế t là thự c tựờ ng Ta-bà “lế  đựờng nhiên”, do 

đó tôi không nhân đó mà hả  n đờ i chán tủ c, oán trờ i trách ngựờ i, 

ngựờ c lả i lả y đây làm gựờng, rọ  ng kế t duyên lành, dự ng lả  p cờ họ  i 

trựờ c. Nhự nay, họ  i Phả  t giáo đọ  hự u nghị  thế  giờ i, chả ng nhự ng 

tự ng trựờ c sau tả i chùa Tây Lai Mỷ  Quọ c và Phả  t Quang Sờn Đài 

Loan triế  u tả  p Đả i họ  i Họ  i viên lả n thự  16 và 18 mà lả i còn tôn tôi 

làm Họ  i trựờ ng Danh dự . Năm gả n đây, sự  nghiế  p Phả  t Quang ờ  Họ  i 

Phả  t Quang Quọ c Tế  khả p năm châu cũng đả y đủ  nhân duyên, 

“đựờng nhiên” thành tự u. Do đó, đem tả t cả  xem là “lế  đựờng nhiên” 

đế u chả ng phả i là sờ  viế  c rút lui mà là ả t phả i trựờ c tiên nhả  n ra 

cùng thế  gian này, hiế u rõ cách điế u chỉ nh hoàn cả nh vế  sau, theo 

ngay đó gánh vác, tự  mình cả i tả o làm nên, chỉ  cả n có thế  vự ng trăm 

nhả n này, phả n đả u vựờn lên, nhả t đị nh có thế  siêu vựờ t phàm trả n, 

đựờ c nhự ý muọ n! 

Đọ  chúng thựờ ng họ i tôi: 

- Ngựờ i đó xả u nhự vả  y, Thả y vì sao lả i muọ n giúp hả n? 

Vì tôi xựa nay biế t rả ng rọ  ng rãi đế  đọ i vờ i mình, nghiêm khả c đế  đãi 

ngựờ i không phả i là lế  đựờng nhiên. Trung hả  u tha thự  mờ i là lế  

đựờng nhiên, chỉ  cả n ngựờ i này đọ i vờ i ngựờ i khác có mọ  t chút chút 

tọ t, ngay cho đọ i vờ i tôi tình nghĩa bả c bế o, tôi cũng nghĩ thành tự u 

cho hả n. Tôi nhờ  lúc nhọ , có mọ  t ngựờ i tên là Giả i Nhân Bả o ờ  gả n 

nhà, tự ng hãm hả i cha tôi phả i ờ  tù, vế  sau mọ  t đọ   thả t nghiế  p, 

sanh hoả t sa sút, mế  tôi lả i chả ng nhờ  hiế m cũ, khuyên tôi xin Ân 

sự kiế m viế  c cho anh ta, lúc đó trong lòng tôi không cho là đúng, 

nhựng vì mế  sai không dám cãi, phả i vâng lờ i mà làm. Đài Loan 

Quang Phủ c Họ  i thả ng lờ i, Tựờ ng Công (Tựờ ng Giờ i Thả ch) dùng đự c 

báo oán, khiế n ngựờ i Nhả  t Bả n thoát khọ i khọ  mả t nựờ c diế  t chủ ng. 

Tôi mờ i dả n dả n cả m nhả  n lả y lự a dế p lự a, đọ  nựờ c nóng đế  ngự ng 

sôi đế u không phả i là hành vi đựờng nhiên, tự  bi hỷ  xả  mờ i là sự  tu 

hành “lế  đựờng nhiên” nhả t, là tài sả n quý báu nhả t củ a ngựờ i đờ i. 



Cọ  Huả n có nói: “Hủ  chi ả u chi, xuân hả  sờ  dĩ sanh dủ c dã, sựờng 

chi tuyế t chi, thu đông sờ  dĩ thành thủ c dã”[1](Nhờ tươi nhờ tốt, 

xuân hạ do đó nuôi sống vậy, nhờ tuyết nhờ sương, thu đông do đó 

mà chín muồi vậy). Trong biế n ngựờ i chìm nọ i, chị u khọ  chị u nả n, 

oan uọ ng ủ y khúc đế u là “lế  đựờng nhiên”, chỉ  có kiên trì niế m tin, 

chúng ta mờ i có thế  tùy cả nh ngọ   mà an, tùy duyên sinh hoả t, tùy 

hỷ  mà làm, tùy tâm mà ờ , vì chính mình kiế m ra đựờ ng khai thông. 

Trên thế  gian này, làm cho ngựờ i hoan hỷ , cho ngựờ i có lòng tin 

cũng đế u là “lế  đựờng nhiên”, chỉ  có ôm chả  t quyế t tâm này, chúng 

ta mờ i có thế  chả ng kế  đựờ c mả t, chả ng quả n nhủ c vinh, hế t sự c ờ  

mình làm chọ  đáng làm, tả t cả  đế u “đựờng nhiên” vả  y. 

Kiểm Tra Tâm Của Mình 

Nếu như không thường kiểm tra tâm mình, đâu thể chiến thắng những 

tâm ma tham, sân, si? 

Do đó, kiểm tra tâm mình, thực tại là công khóa phải làm hằng ngày 

của chúng ta. 

Tiên sinh Trả n Lý An, Tiế n giám sát viế  n trựờ ng là mọ  t Phả  t giáo đọ  

thuả n thành, tôi tự ng ủ ng họ   ông ta tranh cự  Tọ ng thọ ng. Ông 

thựờ ng giả ng Phả  t pháp trên đài tiế ng Hán, chủ  đế  “Kiế m tra tâm 

củ a mình”. Câu này gây ả n tựờ ng sâu sả c đọ i vờ i tôi, vì tôi suọ t đờ i 

ờ  ngay trong “kiế m tra tâm chính mình” mà có đựờ c vô hả n trựờ ng 

thành. 

Ngựờ i bây giờ  mả c bế  nh phả i đế n bế  nh viế  n “kiế m tra” thân thế , nhà 

cự a dọ  t nựờ c phả i kiế m ngựờ i chọ ng dọ  t đế n “kiế m tra”, xe hự phả i 

đựa đế n ga ra “kiế m tra”, cờ khí không chả y phả i mờ i thờ  cờ giờ i 

đế n “kiế m tra”. Mủ c đích chủ  yế u củ a “kiế m tra” là phát hiế  n bế  nh ờ  

chọ  nào, mờ i có thế  cả i tiế n, đế n nhự nọ  i tâm củ a ta mả c bế  nh đã 

nhiế u, nế u không thựờ ng kiế m tra, sao có thế  chiế n thả ng nhự ng 

tâm ma phiế n não, tham, sân, ngu si, kiêu, mả n, tả  t đọ …? Do đó, 

thựờ ng kiế m tra tâm mình, thự c tả i là công khóa phả i làm hả ng 

ngày củ a chúng ta. 



Thựờ ng thựờ ng có mọ  t sọ  họ c sinh đế n tìm tôi, bày tọ  nhự ng phiế n 

não củ a họ , tôi đế u bả o: 

- Trựờ c hế t con hãy kiế m tra tâm chính mình. 

Đọ i phựờng lả i nói: 

- Ngựờ i khác coi thựờ ng con, con kiế m tra tâm mình dùng làm gì? 

Có đọ  chúng cự  không cách nào ờ  yên, tôi cũng nói: 

- Trựờ c hế t ông phả i kiế m tra tâm củ a mình. 

Họ  trả  lờ i: 

- Thả y không bả o con hiế u rõ hoàn cả nh thế  nào, biế t ngựờ i viế  c cho 

rõ ràng, lả i bả o con kiế m tra tâm mình đế  làm gì? 

Bọ n họ  không hiế u rả ng cả n phả i kiế m tra tâm củ a mình, sế  cho 

mình mọ  t cờ họ  i chả n chỉ nh bả n thân đế  có thế  xự  thế  đựờ c trôi 

tròn. Nhựng vả n đế  là thựờ ng thựờ ng ngựờ i ta không chị u nhả  n lọ i, 

mà trên sự  thả  t, lọ i lả m củ a ngựờ i thì rả t là nhiế u, nhự ngu muọ  i, 

thủ  lờ i, chả p trựờ c, thành kiế n, so đo… Chỉ  vì không chị u kiế m tra 

tâm mình, do đó mờ i không cách nào an tâm. Đây thả  t giọ ng nhự 

xe hời, máy bay bả n thân có vả n đế , mà anh không chị u kiế m tra 

vả n đế  hiế  n có, không chị u sự a chự a chọ  hự, trên sự  thả  t xe hời "đế " 

không nọ , phi cờ cũng không cách gì bay lên trờ i đựờ c, anh lả i làm 

gì đựờ c? 

Gả n đây nhả t, có mọ  t đọ  chúng thỉ nh tôi chỉ  dả y, vì anh ta ờ  phân 

viế  n đả o tràng khác làm viế  c không đựờ c, tâm lý rả t khọ  não, tôi bả o 

anh ta: 

- Đây là vì con không “kiế m tra tâm củ a mình” do đó không hiế u rõ 

đựờ c vả n đế  củ a mình, cũng không biế t rõ mình sai chọ  nào, không 

biế t rõ sự  tả  n tình khuyên bả o củ a Thả y, đựờng nhiên sự  hiế u rõ 

Phả  t pháp lả i là viế  c bàn chả ng nọ i. 

Chúng ta nên tự  họ i mình mọ  t câu trựờ c: “Chúng ta có hiế u rõ 

trong tâm mình có gì không?”. Phả  t giáo nói “Trong tâm có Phả  t”, 



nhựng Phả  t trong tâm anh có phát huy tác dủ ng không? Ngay lúc 

giả  c trọ  m trong thân làm trái gây thù, anh có bả t đựờ c nó chăng? 

Ngay lúc nựờ c trong họ  tâm bả n thỉ u quá thế , anh có biế  n pháp làm 

sả ch nó không? Ngay lúc ma quân tham sân si cựờ p bóc pháp tài 

trong tâm mình, anh có vũ khí giờ i đị nh tuế   đế  chiế n thả ng chúng 

không? Ngay lúc khỉ  vựờ n trong tâm nhả y nhót không dự ng, anh có 

dây nhờ  ngũ căn ngũ lự c đế  trói chả  t nó không? Sờ  dĩ các thiế n sự 

trong quá khự  đã giả ng “minh tâm kiế n tánh” là rả t có đả o lý, vì có 

tâm, tâm không sáng nhự gựờng bị  phủ  tro bủ i, không thế  nhìn rõ 

thự c tựờ ng; có Phả  t tánh, thả y không đựờ c Phả  t tánh, giọ ng nhự 

vàng ròng chôn trong bùn cát, không cách gì làm chói mả t. 

Năm 1953, tôi thành lả  p "Phả  t giáo ca vị nh" ờ  Nghi Lan, thựờ ng 

đem họ  ra ngoài hoả ng pháp, trong đó có mọ  t đọ  i viên tọ t nghiế  p ờ  

họ c viế  n Quọ c Lả  p Âm Nhả c, thanh âm và khí chả t củ a cô ta đế u rả t 

tọ t. Có lả n, cô ta không theo kế  hoả ch dự  đị nh thờ i hoả ng pháp củ a 

tôi, đế n giờ  đọ i mọ  t bài ca khác. Lúc đó tôi quá sự c giả  n, lả  p tự c hả  

lế  nh cho cô ta trờ  vế . Nhựng đế n tọ i lúc sả p đi ngủ , tôi “kiế m tra lả i 

tâm mình”, lả i thả m thả m tự  trách, vì cô ta tuy chả ng giự  sự  ràng 

buọ  c củ a đoàn đọ  i, cọ  nhiên phả i bị  trách cự , nhựng tôi cũng không 

nên chả p trựờ c cự ng cọ i thái quá. Có nhiế u sự  tình, nế u nhự mọ  t 

hòa hai sai không nhiế u, đây và kia có lúc có thế  thay thế , không 

nhả t đị nh chả p mọ  t bọ  hai, phả i thế  này, không đựờ c thế  kia; nế u 

không, không nhự ng làm cho ngựờ i khác không có không gian cự u 

vãn, cũng khiế n mình bị  ép vào chọ  chế t, thả  t là khọ  làm sao! 

Hờn ba mựời năm trựờ c, tôi thiế t lả  p tinh xá Phọ  Môn ờ  Tân Bả c, có 

mọ  t tín đọ  phát tâm, đem theo mọ  t bé gái họ c Ấ u trĩ viế  n, đế n nả u 

cờm giúp tôi. Mọ  t hôm, cô ta đi mua thự c ăn, vự a ra khọ i cự a không 

lâu, con gái nhọ  củ a cô ta khóc “oa, oa” lên, có đế n mọ  t hai phút. 

Mả t thả y mọ  t ngôi Phả  t đựờ ng yên tĩnh trang nghiêm bị  tiế ng khóc 

củ a nó phá vờ , tôi cả m gả  y đế n làm bọ   đánh nó, mọ  t mả  t mả ng: 

“Mày dám khóc hả !” Nó lả  p tự c nín ngay, mờ  to mả t nhìn tôi, làm tôi 

ngựờ c lả i bả t an. Tôi ngay đó “kiế m tra tâm mình”, nghĩ đế n nó tuọ i 

còn nhọ , thả y mế  nó bọ  nó mà đi, khóc là vũ khí duy nhả t đế  kêu 



đòi, mà tôi là ngựờ i lờ n lả i dùng uy thế  củ a cây gả  y đế  áp bự c nó, 

nói gì đi nự a cũng không đúng. Do đó vế  sau, ngay lúc tôi gả  p tình 

huọ ng tựờng tờ , bèn biế t dùng tâm khoan dung mà nhìn sự  khóc 

lóc ọ n náo, dùng lờ i lế  an ủ i vọ  vế  thay thế  trách mả ng. 

Hờn ba mựời năm trựờ c, lúc mờ i xây dự ng Phả  t Quang Sờn, thâu 

nhả  n nhiế u Sa-di, họ  mựờ i phả n nghị ch ngờ m phá phách, thả y giáo 

ai cũng đau đả u đau óc, tôi cũng tự ng nghĩ dùng phựờng thự c 

nghiêm phả t, nhựng nghĩ lả i chính mình lúc làm Sa-di, chả ng lế  lả i 

không nghị ch ngờ m phá phách sao? Chỉ  là giáo dủ c tùng lâm lúc ả y 

lả y vô lý đọ i lả i hự u lý, cự  dùng đánh mả ng đế  áp chế  tâm lựờ i biế ng 

chả  m chả p củ a họ c Tăng, tuy nói nhự ng viế  c ả y có thế  thành tự u 

đả o nghiế  p củ a tôi, nhựng có bao nhiêu ngựờ i đựờ c nhự thế ? Tự  xựa 

đế n nay, tâm trế  con rọ t cuọ  c là ngây thờ họ n nhiên, mà hiế  n tả i 

thờ i đả i không đọ ng, tôi chả ng thế  dùng tâm “con dâu nhiế u năm 

chị u đự ng thành bà gia” đế  đọ i đãi ngựờ i khác. Sau khi “kiế m tra 

tâm mình" rọ i , tôi chả ng nhự ng hiế u rõ tâm tình củ a Sa-di hờn các 

thả y khác, đế  tùy thuả  n dung thông. Ngay cho là họ c sinh đã lờ n 

phả m lọ i, chỉ  cả n không phả i lọ i lả m ác đọ  c ngựờ c vờ i tình lý thái 

quá, tôi đế u có thế  dùng sự  rọ  ng lựờ ng bao dung mà tiế p nhả  n, sau 

đó mờ i giáo dủ c bả ng cách tự  tự  dả y dọ  khéo cho bọ n họ . 

Lúc chùa Tây Lai ờ  Mỷ  sả p khánh thành, tôi tự  Đài Loan xa xôi qua 

tham gia, thả y bọ n đế   tự  ào ào nhự ong hờ n hờ  đi ăn "pi-za", "han-

bao" trong lòng rả t bự c bọ  i, do đó đã nghiêm minh cả m chỉ  trong 

mọ  t lả n đọ  chúng họ p họ  i nghị , nhựng nghe nói lả i có ngựờ i lén mua 

ăn, tôi biế t đây là tôi không đúng, vì ờ  nựờ c Mỷ , làm sao có thế  

không ăn thự c ăn củ a Mỷ ? Vế  sau, có mọ  t lả n tôi đế n Mỷ  hoả ng 

pháp, trựờ c khi lên đựờ ng, đọ  chúng Nghi Lan cúng tôi mọ  t họ  p sự a 

đả  u hũ tự  chế , tôi mang theo nó đế n Mỷ , mọ i lả n khi mờ i khách, 

bèn cả m ra làm món ăn dả  m, kế t quả  vèo mọ  t cái hế t trờn, so vờ i 

mả y món ăn tinh tế  ngon lành đả  c biế  t trên bàn lả i đựờ c hoan 

nghinh hờn. Tôi bả t đả u kiế m tra tâm mình, nghĩ lả i mình ờ  Nghi 

Lan mả y mựời năm, cũng chả ng hoan hỷ  nhự ng món dựa cả i, bánh 

mè, bánh cam, bánh mè nựờ ng…, vế  sau mả c bế  nh tiế u đựờ ng, biế t 



rõ không thế  ăn ngọ t, và dựa muọ i quá mả  n, nhựng có lúc lả i cự  

theo đó ăn. Hiế  n tả i đọ  chúng đế n quọ c gia Âu Mỷ , thích thú nhự ng 

món ăn kiế u Tây, cũng chả ng phả i là viế  c đáng trách lả m, hà tả t 

phả i đòi họ i nghiêm khả c nhự thế ? Qua lả n chuyế n niế  m này, sau 

chỉ  cả n không phả i là tham ăn quá phả  n lả m, tôi đế u lờ  đi giả  vờ  

không thả y. Vế  sau khi khai họ  i ờ  Mỷ , tôi lả i đem "pi-za", "han-bao" 

làm món điế m tâm chiêu đãi nhân sĩ dự  họ  i, mọ i ngựờ i mự ng rờ  nói 

tôi rả t thông đả t sự  lý nhân tình, kỳ thự c đây đế u là cả m tựờ ng do 

mọ  t phen “kiế m tra lả i tâm mình”, đem tâm so sánh tâm mà đựờ c. 

Đọ i vờ i mọ  t sọ  ngựờ i đem món ăn chay chế  giọ ng nhự món mả  n, tôi 

cũng tự ng có lả n rả t khó chị u, cho rả ng ăn chay là đế  nuôi lờ n tâm 

tự  bi, nế u nhự đem tâm lý ăn mả  n đế  ăn chay, thì không rọ t ráo. Do 

đó tôi mọ i lả n trông thả y trên bàn có gà chay, vị t chay, cá chay, thị t 

chay, thị t quay chay, c�� lóc chay… đế u mọ  t mự c không ăn. Nhựng 

có mọ  t hôm, tôi thả y tín đọ  có vế  ựa ăn không thôi, đọ  t nhiên nghĩ 

ra: Ngựờ i mờ i vào cự a Phả  t, trong nhả t thờ i không cách gì sự a trự  

tả  p khí cũ, do đó có nhu yế u này. Chỉ  cả n trong tâm củ a chính 

mình không có gà vị t, thị t cá là tọ t rọ i, hà tả t phả i chán ghét ự? Có 

mọ  t lả n tôi tiế p bác sĩ Kim, ngựờ i kiế m tra Bọ i Nhĩ Tựờ ng đế n Đài 

Trung thăm Chủ  tị ch tỉ nh Lâm Dựờng Cả ng. Lâm chủ  tị ch đả  c biế  t 

bày mọ  t bàn tiế  c đãi bác sĩ Kim. Tôi cũng có hai dãy thự c ăn chay 

trên cùng bàn. Nế u nhự tôi cự  kiêng dè cự  tuyế  t, thì là bày tọ  trong 

lòng có “thị t” rọ i, không phả i đã phả m lọ i “năm mựời bựờ c cựờ i mọ  t 

trăm bựờ c” sao? Sau khi “kiế m tra tâm mình”, tôi phát giác: Cái mà 

vọ n cho là thanh tị nh, kỳ thự c là cái không cự u cánh; cái mà vọ n 

cho là nhiế m ô, lả i chính là phựờng tiế  n đọ   chúng. Chọ  nói “mả t sả t 

làm mả t bế  nh, mả t vàng cũng làm mả t bế  nh; mây đen che mả  t trờ i, 

mây trả ng cũng che mả  t trờ i”. Nhân duyên thuả  n nghị ch đế u là Phả  t 

đả o, sự  lý thiế  n ác dùng nó thì đựờ c pháp, khả  dĩ thành phựờng tiế  n 

đọ   sanh, tôi phả i dùng ánh mả t siêu viế  t hờn đế  đọ i xự  thế  gian này. 

Hờn hai mựời năm trựờ c, Vựờng tiên sinh xựa nay công tác ờ  Công 

ty Điế  n lự c ờ  Nghi Lan, sau khi đế n Phả  t Quang Sờn, cả m thả y sinh 

hoả t tọ t đế p củ a đờ i sọ ng ờ  chùa, do đó muọ n cô gái thiên kim vự a 



tọ t nghiế  p đả i họ c củ a ông cũng đế n phủ c vủ  Dủ c Ấ u Viế  n Đả i Tự  

trên núi. Vựờng tiế u thự lúc vự a mờ i đế n, đọ  t nhiên chuyế n đọ i mọ  t 

hoàn cả nh dả  y sờ m, ăn chay khác hả n, hoàn toàn cả m thả y không 

quen. Chả ng bao lâu, bèn thựa vờ i cha mế  đị nh đi làm ngoài xã họ  i. 

Cha mế  cô ta lả i khuyên răn hế t lờ i: “Xã họ  i giọ ng nhự đị a ngủ c, 

ngàn vả n chờ  nên đi!”. Cô ta chả y tìm tôi nói rả ng: 

- Sự phủ ! Dù cho xã họ  i là đị a ngủ c, cha mế  cũng nên đế  con đi 

xem! 

Tôi đem tâm mình suy, nghĩ lúc mình còn nhọ , cũng chả ng hựờ ng 

vế  sinh hoả t tự  do tự  chủ  đó sao? Do đó lả  p tự c xin vờ  chọ ng Vựờng 

tiên sinh giùm cô ta, nhờ  cả  y họ  cho con gái làm viế  c trên xã họ  i. Vế  

sau, tôi thả y cô Vựờng tiế u thự vui vế  khi sọ ng trong xã họ  i, thả m 

cả m nhả  n rả ng mọ  t ngựờ i chỉ  có kiế m tra lả i chính tâm mình, mờ i 

có thế  hiế u rõ ngựờ i khác. 

Tôi tự  nhọ  đã trả i qua cuọ  c sọ ng thanh bả n, mờ i đế n Đài Loan 

không có mọ  t đọ ng mọ  t chự , nhựng tôi vả n nhả  n là chính mình có 

thế  chị u đói chị u khọ , chự  nhả t đị nh không đế  đám thanh niên theo 

mình ra ngoài giả ng pháp cũng cùng chị u khọ . Mọ i lả n mua mọ  t vả  t 

gì quá mả c, tôi đị nh trả  giá, rọ i tự  nghĩ: Ngựờ i bán hàng cự c khọ  

kiế m tiế n, cũng vì nuôi sọ ng gia đình, nế u nhự ai cũng đị nh trả  giá, 

bả o họ  bờ t mọ  t chút, thì sinh hoả t củ a họ  nhờ  vào đâu? Nhự thế  sau 

khi kiế m tra tâm củ a mình, tôi chả ng nhự ng rả t hoan hỷ  đựa tiế n, 

mà còn nế u nhự đọ i phựờng bán thự c ăn chay, giày dép Tăng hoả  c 

sách vờ  văn vả  t Phả  t giáo, tôi đế u chủ  đọ  ng trả  thêm tiế n đế  họ  lờ i 

nhiế u mọ  t chút, hy vọ ng kiế u này có thế  khích lế   nhiế u ngựờ i đế n 

cung ự ng vả  t phả m Phả  t giáo, cũng vì Phả  t giáo đọ  mà mang đế n 

nhiế u phựờng tiế  n hờn. 

Lúc đả u tiên mờ i ngựờ i khác đế n giúp tôi làm viế  c thựờ ng thựờ ng vì 

làm không đựờ c hoàn mỷ , tự  mình lả i phả i thu thả  p cho thọ a đáng, 

lả y làm khọ  não; nhựng vế  sau tôi nghĩ: Ngựờ i ta không phả i mờ i 

mọ  t lả n bả t đả u mà có thế  vai gánh vả  t mọ  t trăm cân, vờ i lả i mọ i 

ngựờ i có chọ  sờ  trựờ ng không đọ ng, viế  c gì nế u nhự đòi họ i hoàn mỷ  



thái quá, chỉ  là luọ ng tự  làm khọ  não mình, khọ  não ngựờ i. Tôi sao 

chả ng tự  công tác đờn giả n lúc đả u giao phó nhiế  m vủ , mọ  t mả  t tăng 

gia lòng tin củ a đọ i phựờng, mọ  t mả  t quán sát năng lự c củ a họ ? Tôi 

giự  gìn lý niế  m này, chả ng nhự ng huả n luyế  n đựờ c nhiế u ngựờ i làm 

công quả , mà lả i có không ít ngựờ i theo tôi đi vào hàng ngũ hoả ng 

pháp lờ i sanh. Đế n nay tôi rả t may mả n là chính mình có thế  có tả  p 

quán kị p thờ i “kiế m tra nọ  i tâm”. 

Nhiế u năm vế  sau, chủ p hình đọ i vờ i tôi mà nói hoàn toàn là mọ  t 

viế  c khọ  sai, vì bả t kế  nời nào lúc nào, hàng tín đọ  chỉ  cả n trông 

thả y tôi, là xúm xít chả y đế n, yêu cả u chủ p hình chung, ngựờ i này 

chủ p xong, lả i có ngựờ i khác đế n lả p vào chọ  trọ ng, thả  t chả ng dế  

cùng họ  chủ p xong, lả i phả i cùng cha mế  họ  chủ p chung, sau đó 

cùng vờ  con họ  chủ p chung, tả m này qua tả m nọ , chủ p hoài chủ p 

hủ y. Lúc ban đả u tuy nghĩ đế n nhu yế u củ a đọ  chúng, tôi thả m 

nhả n chả ng nói, nhựng trong lòng rả t miế n cựờ ng. Sau này, lúc tôi 

cùng vờ i các giờ i lãnh tủ  họ p mả  t. Thả y đọ  chúng tranh nhau chủ p 

hình vờ i chúng tôi, lả i tự ng ngựờ i cùng vờ i các danh nhân quọ c tế  

này chủ p chung, tôi chả ng khọ i sanh lòng họ  thế n, nghĩ đế n trên 

thế  giờ i này chả ng phả i chỉ  có mọ  t mình cá nhân tôi nhả n nả i chủ p 

hình, tôi lả i tính làm gì? Sau khi kiế m tra tâm mình, tôi chả ng 

nhự ng vui vế  cho phép ngựờ i khác chủ p hình chung, có lúc lả i vì họ  

chọ n vị  trí, đị nh khoả ng cách, mọ i lả n thả y mọ i ngựờ i có vế  mả  t vui 

tựời, tôi cũng đọ ng cả m mà hân hoan. 

Quá khự , mọ i năm đế n ngày sinh nhả  t, tôi đế u nọ i giả  n mọ  t cách 

không hiế u nọ i, xong viế  c thựờ ng thựờ ng buọ n bự c, vì sao mà lả i 

nhự thế  chự ? Rọ i tôi đi xem xét sự  kiế  n này nhả  n cho rõ ràng, mờ i 

biế t là vì xem thả y viế  c đọ  chúng vì tôi, vả t hế t tim óc, nhọ c thả y 

đọ  ng chúng, khiế n ngựờ i thêm rả t nhiế u phiế n phự c, trong lòng rả t 

băn khoăn. Tâm niế  m vi tế  này nế u không tự  tế  phả n tỉ nh, rả t khó 

biế t đế n. Mọ  t hôm, tôi đọ  t nhiên có chọ  ngọ  : Tôi không thích ngựờ i 

khác vì tôi thế  này, vì tôi thế  nọ , là cách nghĩ củ a riêng tôi. Nhựng 

đọ  chúng rả t thích vì tôi bả  n rọ  n, tôi hà tả t cự  chả p vào nguyên tả c 

củ a mình, đế  ngựờ i buọ n khọ ? “Tâm củ a mình” trả i qua mọ  t phen 



“kiế m tra” rọ i, bèn có thế  xự  lý viên dung. Nhự ngày sinh nhả  t thự  

60, tôi mờ i tín đọ  sáu mựời tuọ i đế n núi, đế  mọ i ngựờ i đọ ng hựờ ng 

pháp lả c, tăng trựờ ng phựờ c thọ , tự  biế t rả t có ý nghĩa. Năm ngoái, 

khi mự ng sinh nhả  t 72 tuọ i, tôi chả ng nhự ng đem “Phả  t Quang Thái 

Căn Đàm” mờ i viế t tả  ng cho nhự ng ngựờ i đế n chúc mự ng, mà còn 

đem bao đọ  chuyế n tả  ng Đả i Họ c Phả  t Quang, thay mọ i ngựờ i tả o 

công đự c ban thựờ ng họ c sinh, càng cả m thọ  lả c thú sanh mả ng kéo 

dài bả t tả  n. 

Tôi tự  nhọ  rả t chú trọ ng oai nghi củ a chính mình, cho đế n hiế  n tả i, 

đi đự ng nả m ngọ i vả n có thế  giự  gìn đả u ngả ng ngự c ựờ n. Chỉ  là tùy 

theo tuọ i tác già cả , lả i thêm mọ  năm lả n, bựờ c đi có hời chả  m chả p, 

kỳ thự c tôi lả i có thế  lên xuọ ng thang lả u. Nhựng mọ i lả n đế n đâu 

hoả ng pháp, tín đọ  hế  trông thả y tôi, đế u hoan hỷ  đế n nâng dả t, 

khiế n tôi chả ng đựờ c tự  tả i, nhả t là đả i đa sọ  chả ng biế t chọ  quan 

trọ ng. Mọ i lả n tôi xuọ ng lả u, họ  lả i nâng cánh tay củ a tôi lên cao, 

khiế n tôi phả i ra sự c thêm; mọ i lả n tôi lên lả u, họ  thiế u điế u muọ n 

khiêng tôi lên, khiế n tôi càng thêm khọ  sờ . Chả ng qua nghĩ đế n tín 

đọ  xem tôi là trựờ ng bọ i, ngựờ i trên, thả  m chí có ngựờ i còn gọ i tôi là 

“ông già”, đế  cho họ  dìu nâng mọ  t chút, trong lòng họ  rả t vui vế  mà 

tôi cũng chả ng mả t mát gì, do đó chả ng kế  nhủ c thế  cả m giác thế  

nào, đọ i vờ i lòng lành ý tọ t củ a họ , tôi đế u biế u lọ   sự  cả m tả  tự  nọ  i 

tâm. Theo lọ i “kiế m tra tâm mình” nhự thế , tôi thả m thả m thế  họ  i 

trên thế  gian không có sự  tình nào vui vế  hay không vui vế , có thế  

đem cái vui vế  củ a ngựờ i khác làm sự  vui vế  củ a chính mình, đế  mọ i 

ngựờ i đế u có thế  rả t hoan hỷ , không phả i là rả t tọ t sao? 

Tôi thựờ ng mọ  t mả  t viế t thờ, sự a bài, mọ  t mả  t tai nghe mờ i dả y, mọ  t 

mả  t phê công văn, mọ  t mả  t trả  lờ i vả n đế , ngay cho khi nghỉ  dả y hay 

đi trên đựờ ng, cũng đế u là có ngựờ i vây quanh họ i cái này, cái nọ . 

Tóm lả i, mọ i ngày chỉ  cả n tôi mờ  mả t ra, là phả i thân tâm toàn phó 

vũ trang, sáu căn cùng dùng, dả n dả n năm tháng chả ng đờ i ngựờ i, 

đọ i vờ i loả i công tác trùng điế  p này cả m thả y phiế n phự c chả ng an. 

Mọ i khi đị nh đựa ra kiế n nghị  lả i nghĩ đế n mình quá khự  bả t kế  

ngoả i cả nh rọ i ren thế  nào, cũng đế u an nhiên tiế p nhả  n, vì sao tuọ i 



càng lờ n, lả i tu dựờ ng sai đi? Mọ i lả n “kiế m tra tâm mình” rọ i, đọ i 

vờ i đọ  chúng rả t có thế  bao dung. Nhân đây mế  t nhọ c thế  nào cũng 

lả i có thế  phát sanh lự c lựờ ng vô bờ . Do đó có thế  thả y tâm linh nhự 

nhà máy phát điế  n, vĩnh viế n có nguọ n năng lựờ ng bả n ra không 

cùng. 

Tôi mọ i ngày không ngự ng “kiế m tra tâm mình”, tự  đó phát hiế  n 

mọ  t nguyên tả c xự  sự  quý báu: “Bả n đúng tôi sai, bả n lờ n tôi nhọ , 

bả n vui tôi khọ , bả n có tôi không”. Nhiế u năm qua tôi đem bí quyế t 

này cùng chúng chung sọ ng, không ngờ  lả i đựờ c bác sĩ Triế  u Ninh 

khả c bên phả i ghế  ngọ i. Tháng 12 năm ngoái (1998) tôi chủ  trì buọ i 

giả ng Phả  t họ c tả i Quọ c Phủ  Kỷ  Niế  m Quán, gọ m ba ngày. Mọ i ngày 

đế u mờ i các nhân sĩ nọ i tiế ng trên xã họ  i đế n cùng giả ng “Phả  t 

Quang Thái Căn Đàm”, có bác sĩ Triế  u Ninh nọ i tiế ng “danh chủ y” 

(miế  ng lựờ i sả c bén) cũng là mọ  t trong sọ  khách quý nhả  n lờ i mờ i. 

Ông lả y đây làm đế  tài, thuyế t mọ  t đoả n kinh nghiế  m củ a chính 

mình, khiế n ngựờ i cả m đọ  ng: 

Có mọ  t hôm, bác sĩ Triế  u vự a diế n giả ng xong, đi ra khọ i họ  i trựờ ng 

chuả n bị  lái xe vế  nhà, kế t quả  mọ  t chiế c xe taxi xông ra đủ ng vào 

xe ông, rõ ràng là tài xế  này chính mình đã sai rọ i, lả i còn há miế  ng 

mả ng lờ n: 

- Ông muọ n chế t hả ? 

Bác sĩ Triế  u cũng trả  lờ i: 

- Anh mờ i muọ n chế t! 

Tài xế  nói liế n: 

- Ông ra đây! 

Bác sĩ Triế  u nói: 

- Ra thì ra! 

Đựờng lúc họ  tự c tọ i mờ  cự a xe đị nh bựờ c ra thì họ c sinh Cao Trung 

tự  họ  i trựờ ng bựờ c ra, thả y bọ   dả ng vung kiế m dựờng cung củ a họ  



liế n há họ c miế  ng thả t kinh. Bác sĩ Triế  u lả  p tự c “kiế m tra tâm củ a 

mình” tự  nhủ  thả m: “Vự a rọ i mi vự a ờ  trên đài giả ng phả i làm sao xự  

lý quan hế   vờ i ngựờ i, tả i sao hiế  n tả i gả  p sự  tình này lả i có bọ   dả ng 

khác?” Rọ i lả  p tự c đọ i thái đọ  , cúi đả u nói vờ i ngựờ i tài xế : 

- Xin lọ i! Tôi lả m rọ i! Tôi sai rọ i! 

Ngựờ i tài xế  nghe xong, trựờ c tiên ngả c nhiên, rọ i đọ i thái đọ   khiêm 

tọ n, đựa hai tay ra nả m chả  t ông, nói: 

- Tôi chả ng tọ t! Tôi mờ i chả ng tọ t! 

Mọ  t trựờ ng can qua sùng sủ c chự c phát bèn chuyế n thành hự u 

nghị  kiế u ngọ c ngà tờ lủ a. 

Trên lị ch sự , vì có thế  “kiế m tra tâm mình” mà trong mọ  t niế  m 

chuyế n hóa cả nh giờ i, thả  m chí thành then chọ t thả ng bả i là chuyế  n 

không thế  kế  xiế t. Nhự Đả i tựờ ng Liêm Pha nựờ c Triế  u vì có thế  

“kiế m tra tâm củ a mình”, chuyế n tâm cọ ng cao ngã mả n thành 

khiêm hự, nhún nhựờ ng hựờ ng vế  Tế  tựờ ng Lả n Tựờng Nhự mang 

gai chị u tọ  i, tự  đây chả ng nhự ng mờ  hế t hiế m hả  n cũ, mà nựờ c 

Triế  u do sự  hòa hờ p củ a hai ngựờ i, đọ ng mựu viế  c nựờ c mà thành 

cựờ ng quọ c đựờng thờ i. Đả i phu Trâu Kỷ  nựờ c Tế  chả ng nhự ng có 

thế  “kiế m tra tâm mình”, không mê hoả  c bờ i lờ i xiế m mị  dâm tà củ a 

thê thiế p và khách đế n thăm, lả i lả y đây đế  can ngăn Tế  Tuyên 

Vựờng: 

- Thả n thự c tả i không đế p bả ng Tự  Công, nhựng vờ  thả n yêu thả n, tỳ 

thiế p thả n sờ  thả n, khách củ a thả n có viế  c nhờ  thả n, đế u nói thả n 

đế p nhự Tự  Công. Hiế  n tả i, đả t nựờ c Tế  rọ  ng ngàn dả  m, có 120 

thành, phủ  nự  trong cung cùng nhự ng ngựờ i tả  hự u thân cả  n ai 

cũng yêu vua, quan trong triế u đình ai cũng sờ  vua, ngựờ i trong 

nựờ c ai cũng mong cả u ờ  vua. Xem kiế u này, vua bị  che mờ  rả t sâu 

rọ i! 

Tế  Tuyên Vựờng nghe xong, cũng lả  p tự c “kiế m tra tâm củ a mình”, 

liế n hả  lị nh: 



- Hế  ai có thế  can gián lọ i lả m củ a Hoàng đế , bả t kế  triế u thả n hay 

bình dân đế u đựờ c trọ ng thựờ ng. 

Sau đó, mọ i ngày trong cung vua đả y ả p ngựờ i can gián. Sau mả y 

tháng, ngựờ i can ngăn giả m dả n. Sau mọ  t năm, lọ i lả m sự a chự a 

không còn sai nhiế u, lả i cũng chả ng có ngựờ i nào đế n can, mà nựờ c 

Tế  tự  đây thành mọ  t bá chủ  trong thờ i đả i Xuân Thu Chiế n Quọ c. 

Phả  t giáo rả t coi trọ ng công phu tâm đị a, kinh nói: “Vì trị  tả t cả  tâm, 

nên nói tả t cả  pháp; nế u không tả t cả  tâm, đâu cả n tả t cả  pháp?”. Cọ  

Đự c cũng nói: “Trăm ngàn pháp môn, chả ng lìa nguọ n tâm”. Giọ ng 

nhự Tự  niế  m trủ , Chỉ  quán song tu… mà cự a Phả  t đã nói, đâu cũng 

đế u muọ n chúng ta tùy thờ i tùy chọ  “kiế m tra tâm củ a mình”. 

Phựờng pháp gọ c thả ng nguọ n trong này, chả ng biế t hóa đọ   bao 

nhiêu ngựờ i, nhựng ví dủ  nọ i bả  t nhả t nhự Châu Lờ i Bàn Đả  c ngu 

muọ  i chóng quên, nhờ  “phủ i bủ i quét rác” mà kiế m tra tâm mình, 

cuọ i cùng chự ng ngọ   quả  A-la-hán, Ứờng-quả  t-ma-la giế t ngựờ i vô 

sọ  muọ n đuọ i theo giế t Phả  t, mà không cách nào theo kị p, ngay khi 

nghe Phả  t nói mọ  t câu “Ta đã dự ng lả i rọ i, còn ngựời chả ng dự ng”. 

Ông ta lả  p tự c “kiế m tra tâm mình”, liế n sủ p lả y dựờ i chân Phả  t sám 

họ i lọ i trựờ c. Tự  đó thế  gian bờ t đựờ c mọ  t ma vựờng giế t ngựờ i, 

trong cự a Phả  t lả i nhiế u thêm mọ  t bả  c long tựờ ng đọ   chúng. Có thế  

thả y “kiế m tra tâm mình” là trọ ng yế u biế t bao nhiêu! Nhả t là đang 

lúc vinh quang đế n, nế u không thế  “kiế m tra tâm mình” thì tựờ ng 

cao ngã mả n sế  ngăn mả t tả m nhìn củ a chính mình. Ngay lúc phiế n 

não xả y đế n, nế u nhự không thế  “kiế m tra tâm mình”, lự a bùng củ a 

sân giả  n sế  đọ t tiêu công đự c củ a chính mình. Ngay lúc ngoả i cả nh 

rọ i ren, nế u nhự không thế  “kiế m tra tâm mình”, nựờ c lũ tham dủ c 

sế  làm chìm đả m ý chí củ a chính mình. Ngay lúc đựờ c mả t lo lả ng, 

nế u nhự không thế  “kiế m tra tâm mình”, gió tà nghi kỷ  sế  thọ i sủ p 

lý trí củ a chính mình. Do đó, giờ  giờ  khả c khả c chúng ta đế u phả i 

cả n cù tả  n tủ y “kiế m tra tâm mình”, mờ i có thế  thả u rõ nhân duyên, 

cân nhả c khinh trọ ng, biế t chọ  lả y bọ , lờ i mình lờ i ngựờ i. 



Muốn Làm Gì Phải Giống Như Thế 

 

 

“Cuộc đời như sân khấu”. 

Tùy theo sự biến đổi của vũ đài thời gian không gian, tùy duyên hồn 

nhiên, tự có thể gánh tất cả trách nhiệm trọng đại. 

Tuọ i nhọ  xuả t gia rọ i, thựờ ng nghe các bả  c Sự trựờ ng răn nhả c mọ i 

ngựờ i: “Làm Hòa thựờ ng thì phả i giọ ng Hòa thựờ ng. Các ông không 

nên vả ch đả t tự  giờ i hả n mình, muọ n làm cái gì phả i giọ ng cái đó 

mờ i tọ t!” Tôi nghe xong vế  sau, ghi khả c vào tâm, sau này câu “Làm 

Hòa thựờ ng phả i giọ ng Hòa thựờ ng” “Làm cái gì cả n giọ ng cái đó” 

phát huy công dủ ng rả t lờ n trong suọ t mọ  t đờ i tôi. 

Nhờ  lúc đó gả  p đúng thờ i kỳ chiế n tranh chọ ng Nhả  t, dân sinh 

thiế u thọ n, kinh tế  chùa chiế n nghèo xờ xác, thựờ ng thựờ ng nựờ c 

đã nả u sôi mà chả ng thả y có gả o bọ  vào nọ i. Lúc ả y tôi chỉ  là mọ  t 

chú Sa-di nhọ , thả y thựờ ng trủ  gả  p khó khăn nhự thế , bèn lờ i dủ ng 

thờ i gian ngoài giờ  họ c, lên núi hái trái không hoa (nhuọ  m vả i 

đựờ c), mọ  t mả  t tăng thêm thu nhả  p củ a thựờ ng trủ , mọ  t mả  t có thế  

giúp thựờ ng trủ  đi tuả n xem chự ng rự ng núi, đế  phòng ngự a mả y 

chú tiế u nhọ  ăn trọ  m cây. Mả y năm sau, tôi vâng lờ i thả y đế n chùa 

Đị nh Tuế   ờ  Tiêu Sờn họ c Phả  t Họ c Viế  n, nhựng mọ i lả n gả  p kỳ nghỉ , 

tôi nhả t đị nh mau mau chả y vế  núi Thê Hà. Lúc nghỉ  hè, quả  không 

hoa đua nhau kế t trái, tôi y nhự xựa mọ i ngày sáng đi chiế u vế , hái 

xuọ ng cúng cho thựờ ng trủ . Thờ i kỳ khô hả n, thả y chúng trong 

chùa nựờ c uọ ng và giả  t giũ bả t tiế  n, tôi cũng tự  đọ  ng đế n bờ  sông 

gánh nựờ c, mọ i lả n đi vế  mả t hế t mọ  t hai giờ . Lúc nghỉ  lả nh, năm 

mờ i âm lị ch sả p đế n, tôi lả i cả m chọ i quét sả ch sân chùa, mọ  t mình 

tự  sáng đế n chiế u, lau chùi cự a kính suọ t mọ  t tháng trờ i. Vào mùa 

Xuân, tôi lả i bả  n rọ  n giúp thựờ ng trủ  tiế p khách hành hựờng, tuy 

mọ  t ngày trôi qua, thựờ ng thựờ ng mế  t đự  đự , nhựng tôi thựờ ng 

nghĩ: Chính mình xuả t gia tả i núi Thê Hà, núi Thê Hà chính là củ a 

mình, mình phả i giọ ng “mọ  t đế   tự  xuả t gia củ a núi Thê Hà”. 



Thờ i thanh thiế u niên, tôi sinh hoả t trong tùng lâm mựờ i năm, 

trong đó sáu năm làm hành đựờ ng, hai năm ty thủ y, mọ  t năm rựờ i 

hựờng đăng lả i kiêm giự  chự c quả n lý viên Đọ  Thự Quán, họ  i trựờ ng 

Họ  i Tự  Trị . Mọ i khi Đông đế n, hành đựờ ng rả t cay đả ng, hai tay 

ngâm trong nựờ c lả nh cóng rự a mả y trăm bát đũa, da lòng bàn tay, 

lựng bàn tay chọ  nào cũng nự t nế , ngay thị t màu đọ  bên trong cũng 

thả y rõ mọ n mọ  t. Lúc đó không biế t mang bao tay, bôi dả u. Ngày 

hôm sau lả i công tác nhự thựờ ng, giọ ng nhự tự  xựa tờ i giờ  chựa biế t 

khọ  sờ  vì vế t thựờng, chỉ  biế t “làm mọ  t vị  Tăng khọ  hả nh phả i giọ ng 

hình dáng củ a mọ  t Tăng khọ  hả nh”, lao nhọ c cũng mả  c, oán trách 

cũng mả  c, cự  khiêm hự họ c tả  p. 

Thuờ  bé vì gia cả nh bả n hàn, không đựờ c giáo dủ c tọ t đế p, do đó rả t 

quý tiế c cờ họ  i có sách đế  đọ c. Vì muọ n “làm mọ  t họ c sinh tọ t”, tôi 

tự  đọ  ng tự  phát, tự  mình họ c tả  p. Ban ngày bả  n ruọ  ng vựờ n, thờ i 

gian đọ c sách rả t ít, tôi lờ i dủ ng thờ i gian vủ n vả  t còn thự a khi 

chỉ nh lý sách vờ  ờ  Đọ  Thự Quán mà ôn tả  p công khóa và xem thêm 

mọ  t ít sách ngoài khóa. Ngoài ra, mọ i tháng tôi lả i tự  đọ c xúc mình 

biên mọ  t bả n “Vựờ n đả t củ a tôi”, trong đó có luả  n văn, giả ng tòa, thờ 

mờ i, tả n văn, báo cáo tâm đả c, cả m tựờ ng sinh hoả t… Tuy chỉ  có 

mọ  t mình tôi xem, nhựng tự  đó tự ng điế m tự ng giọ t đả  t cờ sờ  cho tôi 

ngày sau lúc biên tả  p tả p chí, viế t tả n văn cho đế n lúc hoả ng pháp 

Phả  t giáo, tiế p dả n chúng sanh đế u có thế  dế  dàng, thự c tả i là viế  c 

trựờ c lo chựa tờ i. Kinh nói: “Mọ i mọ  t trả n hiế  n ra tả t cả  pháp, xoay 

chuyế n vô ngả i trang nghiêm khả p cả ”. Lả i nói: “Phả  t Thích-ca Mâu-

ni gọ i là Tỳ-lô-giá-na, khả p tả t cả  chọ ”. Tôi do đích thân vào trong 

thự c tiế n nên càng thêm tin “tả t cả  các pháp đế u là Phả  t pháp”, chỉ  

cả n chị u phát tâm tọ i thựờ ng, luôn luôn nghĩ đế n chính mình “Làm 

cái gì cả n phả i giọ ng thế  ả y”. Chọ  đem lả i lờ i ích thự c tả i là vô lựờ ng 

vô biên. 

Lúc đó trờ i chiế u không có đèn điế  n, thựờ ng trủ  cũng không cho 

chúng tôi dùng dả u phủ ng đọ t đèn, vì dả u dùng đế  ăn hả ng ngày 

không đủ  sự  dủ ng, đâu có dự đế  chúng trong chùa đọ t đèn xem 

sách. Tôi mọ i chiế u đế u lế  Phả  t tọ a thiế n qua đêm dài dả ng dả  c, mọ i 



lúc tâm tánh giả i đãi, tự  mình quán chiế u, nghĩ đế n các bả  c Cọ  đự c 

trong truyế  n Cao Tăng, tinh thả n gian khọ  chiế n đả u, chả ng khọ i tự  

thế n sự  tọ i tế   củ a mình. Vì muọ n cho chính mình lả i “giọ ng mọ  t 

hành giả  cự a Phả  t”, tôi ờ  trong đêm tọ i muôn vả  t lả  ng lế , dựờ i ánh 

đèn yế u ờ t trựờ c Phả  t, chích máu viế t kinh, chả m tự ng giọ t máu tựời 

bọ i dựờ ng tín tâm đả o niế  m củ a mình đọ i vờ i Phả  t pháp. Ngoài ra, 

tôi cũng giự  giờ i tị nh khả u, và nế m thự  qua sự  tu trì không ăn quá 

ngọ . Trự  viế  c ngọ i thiế n lế  Phả  t hả ng ngày ra, hế  nghe có tọ  chự c 

thiế n tu, Phả  t thả t, tôi cũng đế u cự c lự c tranh thủ  tham gia, trong 

đó tự ng có qua cả nh ngọ   quên mình. Bao nhiêu năm nay, tôi không 

kế  là chủ  trì thiế n thả t, Phả  t thả t, hoả  c là chỉ  đả o đả i chúng tu trì, 

đế u đựờ c tr��i chả y thuả  n tiế  n, không ngờ t cả m tả  câu “làm cái gì 

phả i giọ ng cái đó” củ a Lão sự, khiế n tôi làm đựờ c công tác tự  lờ i lờ i 

tha. 

Tăng lự  Phả  t giáo ả t phả i đủ  ba đao sáu chùy, khọ  tu trong bọ n 

mựời tám đờn, tôi đế u là ờ  tả i khóa tu sờ m chiế u, trong lao đọ  ng 

làm viế  c mà dũa mài huân tả  p, diế  u đế  củ a Phả  t pháp thì ờ  tả i đi, 

đự ng, nả m, ngọ i hả ng ngày, mọ  t điế m mọ  t giọ t ngay trong thự c tiế n 

có chọ  thế  ngọ  . Trong sinh hoả t tham họ c bả  n rọ  n, tôi mọ  t lòng mọ  t 

dả  yêu cả u chính mình “làm đựờ c giọ ng mọ  t ngựờ i xuả t gia”, do đó 

bình thựờ ng đọ i vờ i tả t cả  sự  xế p đả  t củ a thựờ ng trủ , tôi đế u hoan hỷ  

theo chúng, rọ i rả nh thì hành mả  t hả nh kèm vào. Theo kiế u này tự 

tựờ ng củ a tôi dả n dả n tị nh hóa, dáng dả p ngựờ i xuả t gia tự  nhiên 

hiế n hiế  n ra. Thả ng đế n ngày nay, tôi thựờ ng dả y dọ  đọ  chúng ý 

niế  m “không thâu đọ  chúng riêng, không chự a vàng bả c riêng, 

không dự ng đả o tràng riêng, không giao thiế  p vờ i tín đọ  riêng, 

không tự  quyên góp riêng, không nhờ  giúp đờ  riêng, không tả o sả n 

nghiế  p riêng, không lo ăn uọ ng riêng”, kỳ thự c đế u bả t nguọ n tự  

pháp tả c đựờ c thế  nghiế  m “muọ n làm mọ  t ngựờ i xuả t gia” đựờ c họ c 

tả  p trong cự a Phả  t ngày còn bé. 

Giáo dủ c củ a tòng lâm ngày trựờ c mựờ i phả n nghiêm ngả  t, lúc bựờ c 

đi tròng mả t phả i nhìn phía trựờ c khoả ng bả y thựờ c (khoả ng hờn 

hai mét), chả ng đựờ c ngó hai bên, không đựờ c ngựờ c mả  t, cúi đả u, 



chả y, đi mau. Lúc đự ng phả i có tựờ ng đự ng, hai tay buông xuọ ng, 

nả m tay ngang ngự c, phả i biế t vị  trí củ a mình đự ng. Lúc ngọ i xuọ ng, 

chỉ  đựờ c ngọ i nự a ghế , xựờng sọ ng tự  nhiên thả ng đự ng, hai vai 

ngang nhau, phả n dựờ i phả i xế p lả i. Lúc ngủ , phả i nả m thế  cát 

tựờ ng nghiêng bên phả i. Lúc ra ngoài, mả  c áo phả i chỉ nh tế , ra khọ i 

phòng nhả t đị nh phả i mả  c áo tràng, ra khọ i chùa phả i mả  c hả i 

thanh (nhả  t bình), không đựờ c bị t khăn, đọ  i mũ. Nế u oai nghi có 

chút sai sót, ngôn hả nh có chút không đúng pháp, sế  ăn gả  y giả  n 

hét củ a Sự trựờ ng ngay, mà oan uọ ng ủ y khuả t lả i là viế  c thựờ ng có. 

Nhựng tôi xựa nay chựa tự ng thọ i chí nả n lòng, cũng chựa tự ng cãi 

lả i, ôm hả  n. Vì tôi trựờ c sau đế u biế t rả ng Lão sự tự  bi chỉ  dả y, làm 

mọ  t ngựờ i hả  u họ c hả ng con em, phả i nên “giọ ng mọ  t ngựờ i hả  u 

họ c, con em” đem thân cung kính, lả y lòng hàm ân đế  tiế p nhả  n tả t 

cả  lờ i chỉ  bả o răn nhả c. Chính vì thế , các lão sự rả t vui lòng dả y tôi, 

tôi vọ n không thông minh, ờ  dựờ i trăm rèn ngàn luyế  n, rõ ràng tiế n 

bọ   mau chóng. 

Nhờ  lả i lúc ban đả u, sờ  dĩ tôi cả o tóc xuả t gia lúc còn ả u trĩ là vì họ i 

nhọ  ờ  quê nhà thả y đựờ c pháp tựờ ng oai nghi khoan thai củ a Đả i 

hòa thựờ ng, do đó thả m phát nguyế  n có ngày cũng khoác đựờ c 

Tăng bào, đế  ngựờ i khác nói rả ng tôi giọ ng mọ  t Đả i hòa thựờ ng 

trang nghiêm. Vế  sau quả  là nguyế  n chân thả  t không phát suông. 

Sau khi đi tu, nhờ  mãi lờ i thế  này, và thựờ ng lả y câu “ngôn tuyế  t hự 

phù, hành tuyế  t danh lờ i” củ a đả i sự Huyế n Trang khả c vào bên 

phả i tòa củ a mình. 

Sáu mựời năm nay, tôi không hế  mả  c quả n đùi, áo ngả n mà ra 

ngoài, tôi không hế  mả  c áo lờ n mà chả y, không hế  nói chuyế  n 

huyên thuyên vờ i ngựờ i ờ  quán cà-phê, không hế  cả m dù lúc trờ i 

mựa trút nựờ c, thả  m chí lúc đọ  ng đả t dự  dọ  i, đả t đá rời lờ  trựờ c 

mả  t, cũng đế u có thế  trả n tĩnh niế  m Phả  t, không kinh không sờ … 

Nhự ng cự  chỉ  này đế u không phả i là làm bọ   làm tị ch, mà là trả i qua 

nhiế u năm tháng giự  mãi niế  m ban đả u ngày đó – “Làm đựờ c giọ ng 

nhự mọ  t Hòa thựờ ng”, nuôi dựờ ng thành thói quen. 



Năm 1988, Tây Lai Tự  vự a mờ i khánh thành, đọ  chúng vì hiế u kỳ, 

ào ào phóng xe đế n tiế  m Phi Tát đòi ăn Phi-tát (Piza) tôi nghe nói 

cả m chỉ , không phả i Phi-tát không đựờ c ăn mà là thân làm mọ  t 

ngựờ i xuả t gia, ờ  nời công cọ  ng chả y đọ  ng đế u chả ng phả i chọ  thích 

hờ p. 

Nhự nay có nhiế u ngựờ i khen tôi đả y đủ  oai nghi, bả t kế  nời nào, lúc 

nào cự  chỉ  cũng đúng pháp. Tôi nghe mả y lờ i này, trự  viế  c cả m niế  m 

đả o phong nghiêm nhả  t củ a Phả  t môn ngày đó ra, còn muọ n cả m tả  

Lão sự đã ban cho mọ  t câu nói vàng ngọ c: “Làm cái gì cả n giọ ng cái 

đó”. 

Tự  lúc ra khọ i Phả  t Họ c Viế  n, thựờ ng trủ  phái tôi đế n làm Hiế  u 

trựờ ng mọ  t trựờ ng Tiế u họ c Quọ c Dân gả n chùa Bả ch Tháp ờ  tọ  

đình Nghi Hựng. Điế u này đọ i vờ i mọ  t ngựờ i xựa nay chựa hế  có 

kinh nghiế  m xã họ  i nhự tôi mà nói, là mọ  t kinh nghiế  m hoàn toàn 

mờ i mế . Vì muọ n “Làm đựờ c giọ ng mọ  t vị  Hiế  u trựờ ng”, tôi thu góp 

rả t nhiế u sách vờ  vế  phựờng diế  n giáo dủ c và hành chánh, nghiên 

cự u tờ i lui. Đị a phựờng dựờ i làng kinh phí không đủ , thả y trò thiế u 

thọ n, tôi lả i đựờ c kiêm nhiế  m làm thả y dả y mả y lờ p. Đế  làm đựờ c 

thả y giáo Quọ c tiế u, đế  bọ n họ c trò nhọ  đựờ c giáo dủ c tọ t đế p, tôi 

trựờ c tiên suy nghĩ kế  hoả ch, lả i có thế  đả t đựờ c khóa trình củ a mọ  t 

ngựờ i đọ ng mọ  t lúc dả y dọ  mả y lờ p, mà bọ n trế  con đế u có thế  an 

tĩnh vào lờ p không ọ n náo. Lả n rèn luyế  n này khiế n tôi vọ n rủ t rè 

hựờ ng nọ  i, tăng thêm không ít lòng tin. Kinh nói: “Tả t cả  pháp lành, 

lả y dủ c làm gọ c”, ý nguyế  n “Làm cái gì phả i giọ ng cái đó”, vô hình 

trung trờ  thành mọ  t đọ  ng lự c mả nh mế , đựa tôi tự ng bựờ c tiế n đế n 

trựờ c. 

Vế  sau tôi cùng vờ i nhự ng pháp sự đọ ng họ c nhự Trí Dũng… đế n 

Nam Kinh tiế p quả n chùa Hoa Tả ng, đị nh thự  phát triế n hoài bão 

đọ i mờ i Phả  t giáo. Lúc đó ngựờ i đọ  kỷ  hiế m hả  n cọ  nhiên là có, 

nhựng ngựờ i ngả m hoan hỷ  cũng không ít. Họ  gọ i chúng tôi là mọ  t 

nhóm Tăng Thanh niên hự u vi. Tôi nghe đựờ c lả  p tự c tự  nhủ  phả i 

làm đựờ c “nhự mọ  t Tăng thanh niên”. Nhân đây chúng tôi vả n bả o 



trì thái đọ   lả c quan tiế n thủ , vì đả o hy sinh không hế  luyế n tiế c, 

hùng dũng tiế n lên. Mọ  t chút thế  nghiế  m này vô hình trung nuôi 

lờ n đả m lựờ ng và kiế n thự c củ a tôi, khiế n tôi ngày sau ờ  chọ  nguy 

không loả n, gả  p hiế m vả n yên. 

Năm 1949, tôi xuọ ng thuyế n ờ  Cờ Long, Đài Loan rọ i dả n dà đế n 

Trung Lị ch, Tân Trúc, sau dự ng ờ  chùa Lôi Âm tả i Nghi Lan giả ng 

kinh, vì muọ n “làm giọ ng vị  Thả y giả ng đả o”, tôi bả t đả u suy tự làm 

thế  nào đế  dùng sự  hiế n lý, đem lý nói sự . Tôi luôn luôn tìm hiế u sự  

cao thả p, mau chả  m củ a âm điế  u, thái đọ   ung dung thích đáng, tôi 

thựờ ng kiế m thả o sự  giờ tay cả t chân củ a chính mình, xem phong 

đọ   nghi biế u có tự  bi trang trọ ng hay không. Nhự nay tôi đi diế n 

giả ng khả p nời, có thế  nói rả t dế  dàng, thông thả o, nghĩ lả i phả i quy 

công cho nhự ng nọ  lự c cả n cù nhiế u năm. 

Ngay lúc còn sự c lự c, tôi bả t đả u thự c thi tâm nguyế  n “bọ i tài an 

Tăng” lúc trế . Vào năm 1965, dự ng chùa Thọ  Sờn ờ  Cao Hùng và 

mờ  Phả  t Họ c Viế  n. Không bao lâu, vì họ c sinh ngày càng đông, 

trựờ ng lờ p không đủ  sự  dủ ng, tôi lả i kiế m thêm mọ  t khu đả t đả y 

rự ng tre gai ờ  làng Đả i Thọ  lả  p Phả  t Quang Sờn, đem Phả  t Họ c Viế  n 

dờ i vế  đây. Tôi mọ  t thân mọ  t mình vự a làm trủ  trì, giám công vự a 

làm hiế  u trựờ ng, giáo sự, sự phủ … Đế  đóng tọ t vai trò, tôi có thế  nói 

là hế t sự c khọ  tâm, nhả t là họ c sinh tự  chọ n bủ i trả n muôn trựờ ng 

đế n đả o tràng thanh tị nh, tả t nhiên có rả t nhiế u vả n đế  trên thân 

tâm phả i điế u hòa thích hờ p. Nhân đây ngoài lúc đả y đả t, gánh đá, 

chuyế n ngói, khuân gả ch, tôi tự  phát thả o mọ  t sọ  tay giáo dủ c, xác 

đị nh phựờng châm và quy ựờ c sinh hoả t. Tôi đòi họ i Giáo vủ  xự  tăng 

cựờ ng giáo tài, mờ i thỉ nh bả  c danh sự, thúc đả y giao lựu giự a họ c 

sinh và thả y giáo. Tôi yêu cả u Phủ  đả o xự  dùng khích lế   thay thế  

trách phả t, dùng hựờ ng dả n thay thế  cả m chỉ  mà chính tôi cũng 

thựờ ng khuyế n dủ , điế u hòa, đế  cho mọ i ngựờ i đế u có thế  trong lúc 

tu đả o đựờ c vui vế , ờ  trong sinh hoả t có pháp lả c. Sau này đế   tự  

theo tôi xuả t gia lả n lựờ t tăng, hế  ngựờ i biế t đọ c sách, tôi đế  họ  tiế p 

tủ c đào sâu; ngựờ i biế t sả p đả  t viế  c, tôi đế  họ  thi thọ  sự  tài giọ i xế p 

đả  t; ngựờ i biế t giáo hóa, tôi chỉ  dả y họ  làm sao hoả ng pháp bọ  thí 



giáo lý; ngựờ i biế t tu trì, tôi chế  tả o cờ duyên đế  họ  chuyên tâm tu 

trì. Nhìn đọ  chúng ai cũng đựờ c chọ  thích hờ p, an tâm tu hành, có 

thế  nói là niế m an ủ i lờ n nhả t đờ i tôi. 

Theo sau sự  thành lả  p đoàn Triế u Sờn, danh tiế ng Phả  t Quang Sờn 

vang xa, tín đọ  và khách hành hựờng ngày càng tăng. Thựờ ng 

thựờ ng nghe đế   tự  thông báo có khách đế n thăm, tôi lả  p tự c theo 

đựờ ng núi quanh co gả  p ghế nh, tự  công trựờ ng bựờ c mau đế n 

khách đựờ ng. Nhự thế  mọ  t ngày mả y lựờ t, thả  t là gả  p đựờ c khách 

thì mọ  hôi đã đả m lựng, y phủ c lả i chả ng kị p thay, chỉ  có mả  c nó ựờ t 

rọ i lả i khô, khô rọ i lả i ựờ t. Vì muọ n “làm mọ  t ngựờ i xự ng vờ i chự c 

trủ  trì kiêm tri khách”, tôi lờ i dủ ng lúc đi đựờ ng, trong óc viế  c trựờ c 

tiên đọ i vờ i mọ i đị a phựờng, mọ i thờ i gian, mọ i mọ  t đựờ ng hế m, mọ i 

mọ  t quá trình và phân đoả n đế u có mọ  t phen kế  hoả ch toàn bọ  . Đế n 

lúc gả  p mả  t, tôi cũng nhiế u cách tìm hiế u tâm lý ngựờ i đế n, thuả  n 

theo nhu yế u củ a họ , mong cho mọ i ngựờ i đế u đựờ c vự a lòng, cả m 

nhả  n tràn trế  pháp hỷ . 

Mả y mựời năm nay, tôi chựa tự ng đế  bủ ng họ c qua cách giả ng dả y, 

công trình, tri khách, điế n tòa… nhựng tôi đế u ôm thái đọ   “làm cái 

gì phả i giọ ng cái đó”, bên làm bên họ c, tự  trong sai lả m điế u chỉ nh 

bựờ c chân, tự  trong mả t tai thả y nghe hả p thủ  phựờng pháp chính 

xác. Năm tháng dả ng dả  c, xuân đi đông lả i, tôi chả y trên con đựờ ng 

nhân sinh càng đựờ c thêm đả y đủ  tự  tả i. 

Bọ n mựời năm tìm kiế m, cuọ i cùng tôi và mế  đã liên lả c tin tự c, 

chả ng nhự ng tôi vì bà mua mọ  t tinh xá ờ  Vũ Hoa Đài tả i Nam Kinh 

đế  bà ờ  yên, lả i thỉ nh bọ n bà già suọ t ngày đánh bài vờ i bà. Hế  là 

ngựờ i đọ i vờ i mế  tọ t, tôi ít nhiế u đế u trên vả  t chả t, trên tiế n bả c biế u 

xén lả i. Tôi mờ i mế  đế n Nhả  t Bả n, Mỷ  Quọ c, Hựờng Cả ng, Đài 

Loan… đế  đọ  chúng thả y mả  t kế t duyên, thả  m chí tả i Phả  t Quang 

sờn, tôi mờ i bà nói chuyế  n trên đả i họ  i trựờ c đọ  chúng, bà nói vờ i 

mọ  t vả n đọ  chúng: 

- Tôi cọ ng hiế n cho mọ i ngựờ i (các vị ) lế  vả  t là con củ a tôi. 



Nhựng ờ  chọ  riêng, lúc tôi mọ i lả n sờ m thăm tọ i viế ng bà, bà đế u 

bả o tôi: 

- Ông ờ  trên đài giả ng cho cả  ngàn muôn ngựờ i; nhựng dựờ i đài, cả n 

nghe lờ i mọ  t mình tôi. 

Đích xác, ngay đế n lúc bọ  báo thân vãng sanh, chả ng kế  tôi tuọ i tác 

bao nhiêu, tôi vả n nọ  lự c “làm nhự mọ  t đự a con nhọ ”. 

Năm 1988, ngay lúc hai bờ  eo biế n vì danh xựng đả i biế u Vả  n Đọ  ng 

Họ  i mà tranh chả p không thôi thì tôi lả i đúng dị p tọ  chự c họ  i hự u 

nghị  Phả  t giáo đọ  thế  giờ i lả n thự  16, muọ n làm cho giọ ng mọ  t nựờ c 

chủ  nhà, đế  mọ i ngựờ i đế u vui vế , tôi ngày đêm toan tính, vì họ  i 

Phả  t giáo cả  hai bờ  mà đả  t tên cho khéo léo: “Trung Quọ c Bả c Kinh 

– Bả c Kinh Trung Quọ c” khiế n cho đoàn thế  Phả  t giáo song phựờng 

phá kỷ  lủ c cùng ngọ i trong mọ  t nhà họ  i nghị . Tám mựời mả y đoàn 

thế  đả i biế u đế n tự  hờn ba mựời quọ c gia đế u đọ ng ý rả ng: “Đây so 

vờ i cách thự c ờ  thế  vả  n họ  i Olympic lả i có đủ  ý nghĩa hờn”. Vì duyên 

lành lả n này, hiế  p họ  i Phả  t giáo Trung Quọ c, cự sĩ Triế  u Phác Sờ 

mờ i thỉ nh tôi đế n thăm Trung Quọ c đả i lủ c, khiế n sự  giao lựu giự a 

hai bờ  tiế n thêm mọ  t bựờ c lờ n. 

Gả n mựờ i năm nay, tôi vân du thăm viế ng các nời trên thế  giờ i đế  

hoả ng pháp lờ i sanh, vì muọ n “làm giọ ng mọ  t ngựờ i đị a cả u ôm cả  

thế  giờ i”, tôi nhả  p cả nh tùy tủ c, mọ i lả n đế n đâu đế u là thăm họ i 

dân tình phong tủ c, và họ c tả  p mọ  t ít ngôn ngự  đị a phựờng, đi 

đựờ ng, mọ  t tiế ng “How are you?” đế u có thế  giành đựờ c nủ  cựờ i 

thiế  n cả m củ a đọ i phựờng. Đự ng trên đài, mọ  t câu “こんにちは” (kon 

ni chi wa) thựờ ng thựờ ng đựờ c ngựờ i nghe vọ  tay vui vế . 

Kinh Kim Cang nói: Ngựờ i cả n buông hế t chả p trựờ c, trự  khự  bọ n 

tựờ ng. Chỉ  có vô tựờ ng mờ i có thế  nhự hự không, không đâu chả ng 

hiế  n tựờ ng, đả t đế n cả nh giờ i chân không sanh diế  u hự u. Cọ  đự c 

cũng nói: “Quân tự  bả t khí”. Chỉ  cái “bả t khí” này sờ  dĩ có thế  tùy 

duyên nhả  m vả  n, vai gánh tả t cả  trách nhiế  m trọ ng đả i. 



Thăm viế ng các nời trên thế  giờ i, nhự ng ngựờ i không phả i Phả  t tự  

cũng vui vế  họ i tôi làm sao mà có thế  đựờ c cả m ự ng. Tôi biế t rả ng 

“làm cái gì, giọ ng cái đó” chính là mọ  t loả i cả m ự ng. Kinh A-Hàm 

ghi: Đự c Phả  t ờ  cõi trờ i Đao Lờ i giả ng kinh ba tháng, lúc trờ  vế  thế  

giờ i Ta-bà, tựờ ng Phả  t làm bả ng gọ  tự  đàn do vua Ứu Điế n tả o cũng 

tự  nhiên rờ i khọ i tòa đi đế n đón tiế p đự c Phả  t. Đây là vì tựờ ng Phả  t 

do lòng thành kính khả c chả m rả t sinh đọ  ng, giọ ng hình dáng và 

tinh thả n củ a Phả  t-đà nhự đúc”, do đó có thế  có cả m ự ng khó đựờ c 

nhự thế . Ngựờ i biế t diế n tuọ ng, bả t kế  là ngựờ i tọ t, ngựờ i xả u, trung 

thả n, gian thả n… đế u có thế  đóng vai mọ  t cách xuả t sả c, nhự Nghi 

Minh, Kim Siêu Quả n diế n Bao Công, đế u nhân vì diế n đựờ c 

“giọ ng”, do đó đựờ c sự  hựờ ng ự ng nọ ng nhiế  t củ a ngựờ i xem. Đây 

không phả i là mọ  t loả i cả m ự ng sao? Có ngựờ i nói “cuọ  c đờ i nhự sân 

khả u”. Quả  thả  t nhự thế , chúng ta cũng phả i tùy sự  biế n đọ i trên vũ 

đài không gian thờ i gian mà “làm cái gì giọ ng cái đó”, cả n thiế t chờ  

vì sự  không tròn trách nhiế  m củ a mình mà làm hự hế t bả u không 

khí củ a sân khả u, đế  mình ngựờ i đế u áo não thờ  than. 

Nhẫn Nhục là Lực Lượng 

Năm 1954, tôi đựờ c 27 tuọ i, lúc mờ i soả n viế t Truyế  n Ký Phả  t Đà, 

đọ c đế n đoả n: “Ngựờ i có thế  nhả n nhủ c đáng gọ i là bả  c đả i nhân 

hự u lự c. Nế u ngựờ i không thế  vui chị u hủ y báng, chê bai, mả ng 

chự i nhự uọ ng nựờ c cam lọ  thì không thế  gọ i là ngựờ i trí tuế   vào 

đả o”, trong lòng tôi cả m xúc sâu xa. Tôi nhìn lả i nhự ng năm tháng 

lựu ly điên đả o, tự  xét nế u không nựờng vào nhả n nhủ c làm thuyế n 

bè, làm sao có thế  vựờ t qua thờ i gian liên miên khọ  nả n? Tôi lả i mờ  

to mả t nhìn xã họ  i nhiế u biế n đọ  ng phự c tả p ờ  vị  lai, sự  sinh hoả t 

nhân ngã, đúng sai, tự  biế t mình cả n nhả n nhủ c cả  trăm thự  này 

mờ i đủ  đế  ự ng phó muôn nả n. 

Tự  đây, tôi giờ  giờ  phút phút dùng nhả n nhủ c làm tiêu chuả n đế p 

đế  xự  sự  vờ i ngựờ i. Hôm nay, đã sau nhiế u năm, nhìn lả i viế  c cũ, tôi 

thả m thả m cả m nhả  n: Nhả n nhủ c thả  t là lự c lựờ ng mả nh mế  nhả t 

củ a thế  giờ i. 



Nhẫn nhục không phải là khiếp đảm 

 

Tôi xuả t thân tự  Tô Bả c nghèo nàn, năm 12 tuọ i xuả t gia. Cả nh bả n 

hàn thích hờ p cho mình gả ng chí. Tánh khả c khọ  chị u nhọ c củ a tôi 

đế u đựờ c hun đúc tự  lúc này. 

Năm 30 tuọ i tôi dờ i vế  Đài Loan. Trong lúc loả n lả c, vô ý đánh mả t 

hành lý, không còn gì trong thân, chùa chiế n lúc ả y lả i không nhả  n 

ngựờ i ngoài tỉ nh đế n. Tôi chỉ  đành phiêu bả t khả p nời, nuọ t gió nả m 

sựờng qua ngày. 

Nhờ  lả i đã tự ng đi trong mựa gió bão bùng, té xuọ ng rãnh nựờ c bị  

cuọ n trôi cả  đọ i, cũng đã tự ng đi dựờ i trờ i nả ng cháy, mọ  hôi ựờ t 

đả m lựng, da đả u nọ i nhọ t. Cuọ i cùng lả  n đả  n tự  Đài Nam đế n Đài 

Trung, nhờ  ờn tiên sinh Lâm Cả m Đông ờ  chùa Bả o Giác đã cho tôi 

tá túc ít ngày. 

Vế  sau tôi lả i dả n dà đế n chùa Lôi Âm ờ  Nghi Lan hoả ng pháp hờn 

mựờ i năm. Thờ i gian đó kinh tế  củ a tôi rả t quả n bách. Nhiế u ngựờ i 

muọ n nhả  n làm mế  con, anh em, quyế n thuọ  c vờ i tôi, thả  m chí có 

ngựờ i còn mong tôi kế  thự a gia nghiế  p, tài sả n nhựng tôi hoàn toàn 

nghiêm trang cự  tuyế  t. Trong khi đó, tôi lả i đựờ c tin có nhự ng đọ ng 

đả o, vì sinh hoả t khó khăn đã ùn ùn tìm cách kiế m đựờ ng thoát ra. 

Nế u nhự tôi lúc đó không thế  nhị n đói, chị u nghèo, há không phả i 

cũng bị  lựu chuyế n theo đờ i hay sao? Lả i làm sao có thế  gánh vác 

viế  c phát triế n hoả ng pháp lờ i sanh ngày sau? Do đó, nhả n nhủ c 

không phả i là khiế p đả m, mà là lúc đọ i diế  n vờ i sự  sọ ng còn, vinh 

nhủ c, khen chê lả i có thế  đủ  sự c phát dũng khí vô bờ  giự  vự ng lý 

tựờ ng củ a mình. 

Tôi còn nhờ  mựờ i năm tham họ c ờ  tùng lâm, đế  phủ c vủ  đả i chúng, 

ngoài giờ  lao đọ  ng bình thựờ ng, tôi tự  nguyế  n làm điế n tọ a nả u cờm 

sáu năm, gánh nựờ c nả u trà mọ  t năm rựờ i. Lúc mờ i đế n Đài Loan, 

đế  đáp ờn tự  viế  n đã cho ờ , ngoài lúc lên lờ p ra, tôi phát tâm làm 

mọ i viế  c khọ  dị ch, mọ i ngày xách sáu trăm thùng nựờ c giế ng, quét 



sả ch lá rủ ng mả y giờ  liế n, cả  ờ  ngòi nựờ c, cả u tiêu. Mọ i ngày lả i kéo 

xe hờn mựờ i dả  m đế n chờ , mua dả u, mua củ i, gả o cho hờn tám 

mựời chúng. Tuy tôi không rành ngôn ngự  ờ  đó, nhựng nhờ  công 

tác siêng năng mau lế , nên đựờ c cả m tình củ a đả i chúng. Nhựng có 

ai biế t đâu, tôi thựờ ng vì sự c khọ e kém mà bị  nôn oế  hoài, luôn luôn 

sau cờn trờ i xoay đả t chuyế n, tôi lả i lả  ng lế  nghiế n chả  t răng, tiế p 

tủ c viế  c làm dang dờ . 

Vế  sau, khi dùng văn tự  Bát-nhã ra hoả ng dựờng Phả  t pháp, tôi bả t 

đả u rút hế t ruọ  t gan, viế t lách suọ t đêm. Năm 1953, tôi hòa nhả  p 

vào xã họ  i, thuyế t pháp đọ   sanh. Đế  chuả n bị  lờ i lế , tôi đã phí bao 

tâm sự c hế t năm này qua năm khác, có lúc suọ t đêm chả ng ngủ . 

Lúc mờ i xây dự ng Phả  t Quang Sờn, tôi lả i phả i chiế n đả u ngày đêm 

vờ i sờn băng, họ ng thủ y. 

Gả n mựờ i năm trờ i, tôi nhự ngự a không dự ng vó, giả ng kinh đọ   

chúng khả p trong và ngoài nựờ c, cả t chùa, an Tăng, hả ng năm thi 

đua tự ng giây tự ng phút vờ i thờ i gian có hả n. Mả y mựời năm qua, 

không lúc nào không trong nhả n nhủ c bả  n rọ  n, nhả n nhủ c bôn ba, 

nhả n nhủ c lao nhọ c, nhả n nhủ c mọ i mế  t mà vựờ t qua. Nhựng tôi 

không cho là cay đả ng, bờ i vì nhả n nhủ c là muọ n tích cự c khai mờ  

nhân sinh, sáng tả o tiế n trình to lờ n và xa xôi củ a Phả  t giáo. 

Nhẫn nhục là gánh vác 

“Anh hùng chỉ  sờ  bị nh đế n mài!” 

Tôi đem thân mình làm chự ng, nhựng cũng có mả y phen kinh 

nghiế  m đau ọ m khiế n tôi khọ  không thế  tả . Lúc tham họ c tùng lâm 

mựờ i năm trờ i, tôi tự ng bị  nọ i nhọ t, sọ t rét. Tuy khọ  sờ  khó chị u 

chế t đi đựờ c, tôi vả n chựa hế  tìm thả y trị  bị nh, vì chính đã đem “sả c 

thân quay vế  thựờ ng trủ , tánh mả ng giao phó long thiên”, chỉ  biế t 

dùng niế m tin và thờ i gian trị  liế  u. Chả ng biế t là nhờ  chự Phả  t Bọ -

tát gia bị  hay do sự c nhả n nhủ c đem đế n, mà tôi đế u lành bị nh 

không cả n thuọ c men. 



Ngoài ra, cả m mả o, đau răng, đau mả t, đau đả u đế u coi nhự không. 

Do đó, suọ t năm gả  p cả m mả o tái phát nả  ng nế , đau bị nh nghiêm 

trọ ng, tôi cũng quen nhả n chị u tiế p tủ c hoả ng pháp, viế t lách, 

thựờ ng thựờ ng đế n khi công tác hoàn thành thì tôi cũng phát giác 

ra mình đã lành bị nh tự  bao giờ . 

Mả y năm gả n đây, tinh lự c củ a tôi không còn nhự trựờ c. Bị nh tiế u 

đựờ ng, huyế t áp cao, đau mả t, đau đùi theo nhau đế n, tự  chi, ngũ 

căn cũng ngày càng suy yế u, thoái hóa, cũng may mà đả u óc vả n 

trong sáng nhự thựờ ng, nên vả n vân du mọ i nời, hoả ng pháp lờ i 

sanh không dự t. Kinh nghiế  m củ a nhiế u năm qua khiế n tôi thả m 

cả m nhả  n bị nh khọ  củ a xác thân chựa phả i là thả  t khọ . Chỉ  cả n 

chúng ta chị u nhả n nhủ c thì tự  nhiên có đủ  sự c gánh vác tả t cả  bị nh 

khọ . Nế u ngay lúc bị nh không biế t mình bị nh, lúc khọ  không thả y 

mình khọ , thì tự  biế t lự c lựờ ng nhả n nhủ c có thế  ự ng phó đựờ c tả t 

cả . 

Nhẫn nhục thành tựu đại khí 

Thờ i trựờ c, sự  giáo dủ c tùng lâm ờ  Đả i lủ c rả t có truyế n thọ ng. Lúc 

lả ng nghe bả  c trựờ ng lão khai thị , phả i chả p tay, nế u đựờ c chỉ  dả y 

đế n mả y tiế ng đọ ng họ , thì lúc buông tay ra, cánh tay đã cự ng đờ  

không nhúc nhích nọ i. Thờ i kỳ huả n luyế  n nghiêm khả c nhả t phả i 

kế  là lúc thọ  giờ i, chúng tôi phả i quỳ trên lờ p đá lờ m chờ m năm sáu 

tiế ng đọ ng họ . Lúc đự ng lên, đá đã găm sâu vào thị t, hai chân đau 

buọ t. Thả y kiế m soát tay cả m cành dựờng, nhự bóng theo hình sát 

sau lựng chúng tôi, có đọ  ng tác nào không đúng tiêu chuả n là ăn 

đòn liế n, thự  họ i ngựờ i họ c ngày nay có thế  chị u nọ i lọ i giáo dủ c 

nghiêm khả c nhự thế  không? Lúc bình thựờ ng cũng bị  đánh chự i, 

gả  y hét hoài nhựng chựa hế  nghe ai oán trách kêu than. 

Còn nhờ , có lả n tôi thựa vờ i vị  gia sự rả ng có vị  giáo sự ờ  họ c viế  n 

thúc giủ c tôi đi họ c trựờ ng Giáo Dủ c Quọ c Lả  p. Gia sự nghe xong 

mả ng: 

- Đọ  họ n xựờ c! Sao lả i đi họ c ngoài đờ i? 



Và tát cho tôi hai bả t tai tóe lự a. Sau đó, khi nghĩ đế n viế  c họ c 

trựờ ng ngoài, hiế  n nay có rả t nhiế u thanh niên cọ ng cao ngã mả n, 

hiế u đọ  ng phả n kháng, thả  t khiế n cho tôi nả  ng lòng. Bọ n họ  làm sao 

ờ  thờ i đả i lờ n có thế  đọ i mả  t vờ i mọ i khiêu chiế n đựờ c? Muọ n thành 

bả  c đả i khí, trong sự  sinh hoả t trựờ c tiên cả n phả i họ c nhả n nhủ c: 

“Muọ n thành bả  c long tựờ ng trong cự a Phả  t, trựờ c hãy làm trâu 

ngự a cho chúng sanh”. Đọ i vờ i nghị ch cả nh, trựờ c nhị n ờ  miế  ng, đó 

là hả  nhả n; rọ i nhị n ờ  mả  t, đó là trung nhả n, nế u nhự có thế  gả  p 

viế  c gì cũng không đọ  ng tâm, đó mờ i là thựờ ng nhả n. 

Nhẫn nhục Không phải là rụt rè 

Lúc mờ i vào Phả  t Họ c Viế  n, tôi đã không rành chự  Phả n, lả i không 

thông hiế u kinh văn, do đó thựờ ng chị u sự  kỳ thị  củ a bả n đọ ng họ c. 

Thả  m chí thả y dả y cũng nghĩ là tôi không thế  họ c nọ i. Thựờ ng 

thựờ ng lúc xế p bả ng làm Phả  t sự  thả y có tên, mà đế n lúc làm bị  bôi 

mả t. Làm văn bị  thả y giáo phê bình chả ng chọ  nào đúng, nế u may 

có làm đựờ c bài hay thì lả i bị  nghi ngờ  là sao chép củ a ai. Mọ  t vị  

chự c sự  thả  m chí nói ngay vờ i mọ i ngựờ i nế u tôi làm đựờ c thì mả  t 

trờ i mọ c ờ  phựờng Tây. 

Nhự ng oan uọ ng ủ y khúc khác không thế  đế m xuế , nhựng tôi luôn 

biế t rả ng tả t cả  viế  c này đế u là lế  đựờng nhiên, không cả n suy tính 

gì nự a. Nhự ng viế  c này xả y ra đã lâu, hiế  n giờ  đâu có ai biế t! 

Lúc vự a đế n Đài Loan hoả ng pháp, do vì Phả  t giáo chựa phọ  biế n, lả i 

thêm tôi là dân ngoài tỉ nh, nên thựờ ng có ngựờ i không ựa, cự  chỉ  

chỉ , điế m điế m, thả  m chí còn ngăn trờ  mọ  t vài cờ họ  i tọ t. Cũng có 

ngựờ i cọ  ý quả y nhiế u sự  thuyế t pháp, họ  kéo đông ngựờ i đế n cả m 

gả  y, trự ng trờ n làm dự . Đọ i vờ i sự  đọ i xự  khác biế  t này, đọ i vờ i sự  

quả y nhiế u hiế u lả m này, tôi xựa nay chựa hế  oán hả  n, chỉ  mọ  t lòng 

mọ  t dả  làm tròn bọ n phả  n ngựờ i xuả t gia. Dùng hành đọ  ng đế  

chự ng minh lòng thành thả  t củ a mình, lả y tĩnh lả  ng đế  đáp lả i loả n 

đọ  ng. Do đó nhả n nhủ c không phả i là co rút rủ t rè, mà là dùng tâm 

bình thựờ ng đế  đọ i đãi vờ i cả nh bả t bình củ a nhân gian. 



Nhẫn nhục Không phải là bất lực 

Thế  xác bị  đói lả nh, gân cọ t bị  lao khọ , có thế  dùng ý chí khả c phủ c. 

Nhự ng ủ y khúc trong lòng, bị  ngựờ i khác hiế u lả m có thế  dùng tâm 

bình thựờ ng đọ i trị . Thông thựờ ng điế u khó nhả n nhả t là danh dự  

vô cờ  bị  thựờng tọ n, bị  ngựờ i cọ  ý mả t sát. Nhựng trong mả y chủ c 

năm qua, nhự ng viế  c này, tôi hoàn toàn đã gả  p đủ . Lúc còn ờ  Đả i 

lủ c, bên kia bả o tôi là đả  c vủ  củ a bên này, muọ n giế t tôi. Sang đế n 

Đài Loan, bên này lả i bả o tôi gián điế  p củ a bên kia, muọ n xự  bả n 

tôi. 

Thờ i kỳ mờ i hoả ng pháp, do tôi sáng lả  p khá nhiế u hoả t đọ  ng Phả  t 

giáo mờ i mà bị  xã họ  i hiế u lả m, đọ ng môn phê bình, lúc thì bị  

nhự ng tọ  i danh đáng bị  chả  t đả u, đựa vào chọ  chế t. Nhựng tôi chả ng 

vọ  i vã tranh cãi, chỉ  đem hế t khả  năng làm viế  c đáng làm. 

Lúc trế , tôi nhân vì Phả  t giáo mà nói năng mả nh mế , nhiế u lả n bị  

các nhân sĩ phê bình là phả n tự  dị  đoan. Vế  sau, do vì quan viên 

trong các giờ i quân, công, thựờng tìm tôi thựa họ i vế  Phả  t pháp, tôi 

lả i bị  nhóm “Tân Văn Môi Thế ” gán là thả  câu vờ i chính trị . Toàn là 

nhự ng lờ i đả  kích rả t tọ n thựờng, nhựng tôi chả ng đế  ý, chỉ  đả m bả c 

đọ i xự , lả  ng thinh mà đáp. Quả  nhiên, sự  thả  t phát triế n chự ng 

minh lý niế  m chính xác củ a tôi… Thờ i gian đọ i thay cũng lả i cho tôi 

rõ ràng công đả o. 

Do đó nhả n nhủ c không phả i là nhu nhựờ c, bả t lự c, mà là đọ i diế  n 

vờ i hủ y báng chê bai, lả i có thế  chọ n điế u thiế  n đế  giự  vự ng, không 

oán không họ i. 

Nhẫn nhục vì lợi người 

Có ngựờ i thả y tôi thựờ ng vân du hoả ng pháp, đi hành khựờ c ờ  

nhự ng kinh đô nọ i tiế ng, nhự ng thành phọ  lờ n, vui thích muôn 

phả n. Kỳ thự c sự  cay đả ng cá nhân ít ai biế t đế n. 

Tôi thựờ ng chỉ  vì mọ  t buọ i diế n thuyế t, phả i chả y trên đựờ ng cao tọ c 

suọ t mọ  t đêm. Vì mọ  t câu nhả  n lờ i, phả i bay trên trờ i hờn mựờ i giờ . 

Gả n mựờ i năm nay, lờ i mờ i hoả ng pháp không ngờ t. Thựờ ng thựờ ng 



do hành trình gả p gáp, mọ  hôi ựờ t đả m y áo mà thay chả ng kị p, 

đành phả i mả  c y phủ c ựờ t rọ i lả i khô, khô rọ i lả i ựờ t. Đọ   ả m củ a bả n 

thân cũng theo hời lả nh, luọ ng nóng ờ  trong nhà, ngoài nhà mà 

chờ t lả nh, chờ t nóng. 

Chả y mọ  t lựờ t ờ  hả i ngoả i, đế n thăm năm, sáu nựờ c là viế  c thựờ ng. 

Có lúc tự  nhiế  t đờ i đế n hàn đờ i, có lúc chả y mọ  t vòng đị a cả u. 

Thuyế n xe vả t vả  cọ  nhiên là cự c khọ ; phả i thích ự ng vờ i thờ i gian 

sai biế  t, khí hả  u, phong thọ , nhân tình bả t đọ ng lả i còn khó khăn 

hờn. Khi tôi đế n thăm Tân Đế  Ly – Ấ n Đọ   lả n đả u tiên, khí trờ i quá 

nóng nự c, tọ i đế n ngủ  không đựờ c, tôi đành nả m bò trên đả t viế t 

nhả  t ký. Quyế n “Hả i Thuyên Du Tung” đựờ c hoàn thành theo lọ i 

này. 

Ba năm, vào tháng bả y, tôi lả i đế n thăm Ấ n Đọ   lả n thự  bả y. Đế n 

vùng Lả p-đát-khả c ờ  phía Bả c, tôi biế t rõ mả c bị nh “núi cao” đủ  đế  

chí mả ng, nhựng tôi cọ  chị u đau đả u, sựng mả  t và hít thờ  khó khăn, 

ráng chủ  trì pháp họ  i, thăm viế ng khách khự a kéo dài cả  tuả n lế . 

Kinh nghiế  m này không phả i chỉ  xả y ra mọ  t lả n, nhựng tôi lả i vui 

không thả y mế  t. Bờ i vì nhả n nhủ c có lúc không phả i chỉ  vì chính 

mình, mà còn vì lờ i ích ngựờ i khác. Tôi tự  xét Bọ -tát phát tâm xả  

thân đế  thành tự u lòng nhân, quên mình đế  giự  nghĩa. Sự  hy sinh 

nhọ  nhoi củ a tôi thự c là ít ọ i có gì đáng nói. 

Nhẫn nhục Hóa giải oán hận 

Chị u nghèo, chị u đói, chị u bị nh, chị u khọ , chị u nhọ c, chị u đánh, 

chị u chự i lả i còn dế  dàng, chỉ  viế  c nhả n mà thôi. Còn khó tiêu trự  

nhả t là nhả n hả  n tranh chả p. 

Nhờ  lúc tôi tám, chín tuọ i, quê tôi thiế u nựờ c, dân làng chen lả n 

giành nựờ c không có lọ i ra. Ông hàng xóm họ  Giả i té chế t ngay máy 

nựờ c trựờ c nhà tôi. Con ông ta là Giả i Nhân Bả o đế n gây sự , nói 

bựờ ng là nhà tôi làm cha y chế t, đòi nhà tôi phả i lo tiế n chôn cả t. 

Ngựờ i cha đôn hả  u thả  t thà củ a tôi liế n bị  quan phủ  bả t giự . Sau 

may nhờ  Giả i Nhân Bả o không dám ra pháp đình thả m xét nên cha 



tôi mờ i vô tọ  i, đựờ c thả . Tai ách vô vọ ng tuy đã kế t thúc, nhựng tâm 

linh bé nhọ  củ a tôi không cách gì dế p đựờ c nọ i oán hả  n. Đế n lúc 

xuả t gia rọ i, nghe nói Giả i Nhân Bả o thả t nghiế  p, không có cách 

sinh sọ ng, tôi lả i trả c ả n, bèn dế p oán hả  n, xin ân sự giờ i thiế  u công 

viế  c cho anh ta, giả i quyế t vả n đế  sinh sọ ng cho cả  nhà anh ta. 

Năm 1937, chiế n tranh xâm lựờ c Trung Quọ c củ a Nhả  t bọ  c phát, Hà 

Sờn đế p đế  bị  gót sả t củ a quân Nhả  t Bả n chà đả p trờ  thành tan nát 

khó kham, vựờ n nhà êm ả m củ a tôi làm mọ i cho ngọ n lự a. Cha tôi 

đi buôn bị  mả t tích giự a đựờ ng. Căn cự  theo sự  điế u tra có lế  ông đã 

bị  hy sinh dựờ i mũi súng củ a quân Nhả  t. 

Lúc mựờ i mọ  t tuọ i, tôi theo ngựờ i mế  góa bủ a tìm cha khả p nời, đi 

đâu cũng thả y ngói bế , tựờ ng sả  p, thây chế t đả y rự ng, càng làm đả  m 

thêm ý thự c thù Nhả  t trong lòng tôi. Đế n khi thành nhân, tôi tuy có 

cờ họ  i đế n Nhả  t mả y lả n, nhựng rọ t cuọ  c vì thù nhà hả  n nựờ c chả ng 

đọ  i trờ i chung mà dự t khoát hủ y bọ . 

Năm 1973, vì chính phủ  mọ  t lả n nự a mờ i tôi xúc tiế n viế  c giao lựu 

văn hóa giự a hai nựờ c Hoa – Nhả  t, tôi nhả n chị u nọ i thọ ng khọ  

trong lòng bao năm, ra nhả  n chự c Họ  i trựờ ng “Họ  i xúc tiế n quan hế   

Phả  t giáo Hoa – Nhả  t”. Rọ t cuọ  c, oan gia nên cờ i, không nên buọ  c. 

Lị ch sự  quá khự  cọ  nhiên không cho xóa hế t, nhựng cự  tìm xét mãi 

chỉ  khiế n hả  n thêm sâu. Tôi chỉ  ghi nhờ  lờ i giáo huả n đã chiêm 

nghiế  m trựờ c đế  ngăn ngự a chút đỉ nh, trên căn bả n là xúc tiế n viế  c 

cờ i mờ  hai bên, hờ p tác họ  trờ . Đây mờ i là đựờ ng lọ i lâu dài, an ọ n. 

Anh thả y chăng? Bự c tựờ ng giự a Đông và Tây Đự c dự ng đã lâu, nay 

họ  đã giao lựu vờ i nhau. Các nựờ c Âu Châu cũng nhọ  n nhị p trự  bọ  

thành kiế n quá khự , thiế t lả  p thị  trựờ ng chung, cùng nọ  lự c gả ng 

sự c. Thả  m chí giự a hai bên nhiế u năm cự u hả  n, cũng nhờ  mọ  t ý 

nghĩ củ a các ông lãnh đả o mà hóa giả i đựờ c. 

Nhả n nhủ c thả  t là sự  rọ  ng lựờ ng bao dung tôn quý nhả t trong trờ i 

đả t. Nhả n nhủ c thả  t là đọ  ng lự c hòa bình vĩ đả i nhả t trong vũ trủ . 

Nhẫn nhục là từ bi 



Trong và ngoài nựờ c, tín chúng củ a tôi có đế n trăm vả n ngựờ i. Ở  

Phả  t Quang Sờn, đế   tự  xuả t gia củ a tôi cũng không dựờ i ngàn ngựờ i. 

Bọ n họ  đọ i vờ i tôi cọ  nhiên cung kính hiế u thuả  n. Tôi cũng dâng 

hiế n cho họ  biế t bao tinh lự c, tâm huyế t. Viế  c lờ n chả ng nêu làm gì, 

chỉ  nói viế  c nhọ : Tôi chị u đự ng tính cách sai khác củ a họ , chị u khó 

khéo léo dả n dủ  tự  tự . Tôi chị u đự ng viế  c làm tùy hự ng củ a họ , chị u 

khó ôn tọ n dả y dọ . Tôi chị u đự ng ý kiế n bả t đọ ng củ a họ , chị u khó 

theo đó điế u hòa. Tôi chị u đự ng sự  không giự  giờ  giả c củ a họ , chị u 

khó đờ i chờ … 

Nhả n nhủ c là mọ  t lự c lựờ ng, là mọ  t loả i tự  bi, là mọ  t thự  trí tuế  , lả i 

là mọ  t nghế   thuả  t. Do tôi chị u đự ng, chị u khó mờ i có thế  thu phủ c 

họ  đế n cự a Phả  t phủ c vủ  đả i chúng. 

Con nít lả y kêu khóc làm sự c mả nh, nhựng mọ  t mai đã khóc rọ i, hời 

sự c cũng hế t. Phủ  nự  lả y vế  đế p làm sự c mả nh, nhựng mọ  t mai vế  

đế p ra đi, khí thế  cũng tiêu mả t. Ngựờ i lọ  mãng lả y nả m tay làm sự c 

mả nh, nhựng mọ  t mai xuôi tay rọ i, chính khí cũng tan nát. Chỉ  có 

ngựờ i hành Bọ -tát, họ  lả y nhả n nhủ c làm sự c mả nh, lả y tự  bi làm 

sự c mả nh, làm đựờ c viế  c khó làm, nhả n đựờ c viế  c khó nhả n, do đó 

có thế  vọ  tay nên kêu, bài trự  muôn khó, thành tự u công nghiế  p vĩ 

đả i, phựờ c nựờ c lờ i dân, hự u ích chúng sanh. 

Nhẫn nhục Vô sanh pháp nhẫn tối thượng 

Tuy nói tôi mọ  t mự c chị u nhả n nhủ c, nhựng nhờ  lả i cũng có lúc 

không nhị n đựờ c. Ví dủ  nhự lúc tôi đang diế n giả ng ờ  trên đài, trông 

thả y bên dựờ i có ghế  trọ ng mà ngựờ i phía sau lả i không có ghế  ngọ i, 

tôi lả i ngả i ngùng bả t nhả n. Lúc biế t ngựờ i khác bị  xâm phả m, tôi 

cũng phả n hả  n đè ngự c. Khi đế   tự  làm tàng vờ i khách khiế n ngựờ i 

không vui, tôi cũng tờ i chỉ  trích. Thả y nghe viế  c tọ t không tự c khả c 

tham dự , tôi cũng đự ng ngọ i chả ng yên. 

Tôi cho rả ng nén hời, nuọ t tiế ng, nhân nhựờ ng, dung bả  y đế  đựờ c 

không biế n đọ i, chả ng phả i là đả o nhả n nhủ c. Nhả n nhủ c chân 



chính phả i là đả m đựờng viế  c nhân, không nhựờ ng bọ  , chiế u cọ  

toàn thế  đả i cuọ  c, mựu cả u phựờ c lờ i cho mọ i ngựờ i. 

Tôi năm nay đã gả n bả y mựời tuọ i, tự  thế n là trên nhả n nhủ c không 

ngự ng họ c tả  p, đọ  t phá trong lúc sinh hoả t. Đọ i vờ i ba cả nh giờ i 

nhả n mà Phả  t dả y, tôi thế  họ  i khá nhiế u. Tôi cho rả ng: 

* “Sanh nhả n” là vì sự  sọ ng còn cả n phả i gom sự c chị u đự ng vờ i 

ngựờ i. 

* “Pháp nhả n” là ờ  tâm cả nh chuyế n tự tựờ ng, dùng Phả  t pháp đế  

sanh trí tuế  . 

* “Vô sanh pháp nhả n” là tùy duyên, tùy chọ  rọ  ng xét tả t cả  sự  vả  t 

vọ n ờ  cả nh giờ i tự  tả i không sanh diế  t. 

Nế u có đủ  “sanh nhả n” thì đả y đủ  dũng khí đọ i diế  n cuọ  c sọ ng. Có 

đủ  “pháp nhả n” thì đả y đủ  lự c lựờ ng diế  t trự  phiế n não. Có đủ  “vô 

sanh pháp nhả n” thì nời nời, chọ n chọ n không đâu không là thế  

giờ i Đào nguyên, Tị nh đọ  , tự  do tự  tả i. 

Để Người Lợi Dụng Mới Có Giá Trị 

Năm 1965, lão sư Đường Nhất Huyền gần tám mươi tuổi bảo tôi 

rằng: “Để người lợi dụng mới có giá trị”. Nói như thế khác hẳn 

với thế tục, đã nói hết được lòng tôi bao nhiêu năm nay, không 

còn ngờ gì nữa. Tôi dẫn ra để làm tri âm… 

Mả y năm mờ i đế n Đài Loan, tôi không có chọ  ờ  nhả t đị nh, nhân đó 

thựờ ng tùy hỷ  giúp đờ  ngựờ i khác. Có ngựờ i thích họ c, tôi dả y giúp; 

có ngựờ i làm báo, tôi biên tả  p giùm; có ngựờ i giả ng kinh, tôi kêu gọ i 

thính chúng đế n nghe; có ngựờ i xây chùa, tôi hóa duyên phủ … Lả i 

có mả y vị  pháp sự lờ n tuọ i, phát biế u nói năng, sờ  kế  tọ  i ngựờ i 

khác, kêu tôi ra mả  t, nế u thả y chính đáng thì tôi chựa hế  tự  chọ i. 

Nhân đó mọ  t sọ  đọ ng đả o cựờ i tôi rả ng tôi toàn bị  ngựờ i lờ i dủ ng đi 

tiên phong, làm bia đờ  đả n. 

Đế n năm 1965, tôi tự  sáng lả  p Phả  t Họ c Viế  n, lão sự Đựờ ng Nhả t 

Huyế n tuọ i gả n tám mựời, lúc khóa họ c rả nh đã nói vờ i tôi: “Cho 



ngựờ i lờ i dủ ng mờ i có giá trị ”. Lờ i nói khác hả n thế  tủ c này, không 

ngờ  đã nói hế t lòng tôi trong nhiế u năm qua, tôi dả n lả y làm tri âm 

và trong mả y mựời năm tháng sau này, tôi mọ  t mự c dùng niế m tin 

này can tâm tình nguyế  n cho ngựờ i là lành, bị  ngựờ i “lờ i dủ ng”. Vô 

hình trung, cuọ  c đờ i tôi đã khai thác vô hả n giá trị . 

Nhờ  khi mờ i đế n Đài Loan, vì hoả ng dựờng giáo nghĩa Phả  t pháp, 

nghĩa vủ  củ a tôi là đả m nhiế  m biên tả  p nguyế  t san “Nhân Sinh”, 

chả ng nhự ng soả n văn, chọ n bả n hao tọ n tinh thả n vì sự a bài nhuả  n 

bút suọ t đêm, lả i chính mình trả  tiế n giao thông, hoàn trả  tiế n bựu 

phiế u. Trựờ c sau đế n sáu năm, ngựờ i phát hành ngựờ c lả i đòi tôi 

phả i cả m tả  anh ta. Anh ta bả o rả ng: 

- Thả y lờ i dủ ng tả p chí này đế  phát biế u văn chựờng mà nọ i danh. 

Trên thế  giờ i này, ai “lờ i dủ ng” ai, thả  t khó đị nh đoả t. 

Tình nguyện bị Lợi Dụng mà thành tựu thanh niên 

Lúc mờ i truyế n giáo ờ  Nghi Lan, tôi bày nhiế u hoả t đọ  ng đế  hựờ ng 

dả n ngựờ i trế  tuọ i. Có mả y thanh niên không thích pháp họ  i cùng 

tu đị nh kỳ và nhự ng buọ i giả ng khô khan, thựờ ng thựờ ng mựờ n cờ  

vả ng mả  t. Nhựng họ  lả i cao hự ng họ  hờ i tham gia ca hát nhự ng bài 

ca Phả  t giáo, nhự ng khóa trình họ c quọ c văn. Ngựờ i ngoài thựờ ng 

khuyên tôi không nên uọ ng phí tâm cờ, theo nói vờ i tôi: 

- Mả y thanh niên này không có căn lành, chỉ  mê ca hát, hoả  c đị nh 

họ c quọ c văn miế n phí, dự  bị  tựờng lai thi vào trựờ ng họ c mà thôi! 

Bọ n họ  không phả i thự c tình tín ngựờ ng Phả  t giáo. 

Kinh Kim Cang có nói: “Sờ  vị  Phả  t pháp giả , tự c phi Phả  t pháp, thị  

danh Phả  t pháp”. Âm nhả c, ca hát chỉ  cả n vả  n dủ ng cho đúng, cũng 

không mả t “giá trị ” đọ   ngựờ i. Bọ -tát Mã Minh đã không “lờ i dủ ng” 

mọ  t khúc “Lờ i Tra Hòa La” tự  biên, khiế n cho năm trăm đế   tự  vựờng 

tọ  c ờ  thành Hoa Thị  đọ ng thờ i ngọ   đả o xuả t gia đó sao? 

Năm 1956, tôi lên kế  hoả ch hoả t đọ  ng tiế p dả n Đả i Chuyên Thanh 

Niên Họ c Phả  t, lả i có ngựờ i cựờng quyế t phả n đọ i, lý do: 



* Đả i Chuyên sinh chỉ  làm lãng phí đả o tràng, hự hả i thiế t bị , lả i 

không nhả t đị nh. Bọ n họ  chỉ  lờ i dủ ng hoả t đọ  ng này đế  qua cờn 

nhàn rọ i mà thôi! Cái lọ i không tính kỷ  này tọ t nhả t không nên làm! 

Tôi lúc ả y trong mình không có mọ  t đọ ng mọ  t chự , lả i bị  sọ  đông bài 

bác, nên mựờ n đả t củ a ngựờ i khác ờ  Đài Bả c, cự  hành Đả i Chuyên 

Thanh Niên Họ c Phả  t. Kế t quả , giáo th�� Ngô Di, giáo thọ  Tựờng 

Thựờ ng Đự c, cho đế n tiên sinh Vựờng Thựờ ng Nghĩa nọ i danh vì bài 

“Hoàng Hôn Củ a Chú Vị t Trờ i” kế t duyên vờ i Phả  t giáo nhân lúc 

này. 

Vui vẻ bị Lợi Dụng mà rộng độ huệ mạng 

Tự  quá khự  đế n hiế  n tả i, chùa Phọ  Môn ờ  Đài Bả c mọ i kỳ lả  p đoàn 

Triế u Sờn núi Phả  t Quang bả t đả u tự  năm 1968, mọ i ngựờ i đóng hai 

trăm dollars, đế n hiế  n nay là ba trăm dollars, gọ m luôn tiế n xe, ờ  

hai đêm, ăn năm bự a. Tính theo vả  t giá thì căn bả n là không đủ  chi 

dủ ng. Ngựờ i sả p đả  t viế  c và cả  tín đọ  cũng nhiế u lả n phả n ự ng vờ i tôi 

xin điế u chỉ nh đế  quân bình chi thu, nhựng tôi đế u không đáp ự ng. 

Vì tôi biế t rả ng, có thế  đủ  cho nhự ng ngựờ i miế n Bả c có thờ i gian và 

nhân tọ  kinh tế  giờ i hả n không thế  đế n núi, “lờ i dủ ng” mọ  t chút 

phựờng tiế  n này, trọ ng nhân duyên đựờ c đọ  , chựa tự ng không phả i 

là công đự c vô lựờ ng. 

Tôi xây dự ng Phả  t Quang Sờn ờ  Cao Hùng. Không bao lâu, dựờ i núi 

có mọ  t nhà hàng ăn uọ ng khai trựờng tên Phả  t Quang. Lúc ả y có 

ngựờ i bả o tôi rả ng: 

- Sự phủ ! Vì sao tên Phả  t Quang Sờn củ a chúng ta lả i đế  họ  dùng 

làm bả ng hiế  u. Chúng ta nên ngăn họ  lả i, không thì ngựờ i ngoài lả i 

lả m Phả  t Quang Sờn làm ăn. 

Tôi cũng cả m thả y rả t khó chị u, nhựng rọ i nghĩ: Phả  t Quang có thế  

chiế u soi khả p mả  t đả t, không phả i đế  biế u thị  pháp lự c vô biên củ a 

Phả  t giáo sao? 

Không lâu Phả  t Quang Tam Thôn, Phả  t Quang Sa Thả ch Trựờ ng, 

Phả  t Quang Lự  Hành Xã, Phả  t Quang Đả i Lự  Xã, trả m xăng Phả  t 



Quang… đế u lả n lựờ t xuả t hiế  n, thả  m chí ờ  các nời nhự Đài Bả c, 

Gia Nghĩa lả i có cả  khách sả n lả y tên Tinh Vân củ a tôi mà đả  t nự a. 

Đọ  chúng càng kêu rên hờn. Trong ngày khai họ  i, họ  nhao nhao 

biế u thị  kháng nghị . Tôi bả o họ : 

- Chự Bọ -tát còn đem cả  thân thế , não tủ y bọ  thí hế t. Mọ  t cái tên mà 

tính làm chi? Tên củ a chúng ta cự  cho ngựờ i “lờ i dủ ng” mọ  t phen, 

cũng nói lên chính mình rả t có “giá trị ”. 

Cho người Lợi Dụng hoài mà không mong đáp 

Nhiế u ngựờ i thả y Phả  t Quang Sờn bán nựờ c ga, tiêu thủ  vả  t kỷ  niế  m 

liế n mả ng nhiế c Phả  t Quang Sờn thựờng nghiế  p hóa. Kỳ thự c, ngựờ i 

ngoài chỉ  thả y Phả  t Quang Sờn cả n tiế n, lả i không thả y chọ  không 

cả n tiế n củ a Phả  t Quang Sờn. 

Tả t cả  thu nhả  p củ a Phả  t Quang Sờn có thế  nói không phả i Phả  t thì 

không làm nọ i. Không nhự ng dùng đế  hoả ng dựờng Phả  t giáo, mà 

còn cả n cung ự ng cho viế  c ăn ờ , sinh hoả t củ a ba ngàn tăng tủ c tự  

chúng, cho đế n tiêu phí vế  giáo dủ c, phúc lờ i… càng cả n dùng đế  lo 

các loả i sự  nghiế  p Phả  t giáo khác nự a. Trong đó có khoả ng sáu trăm 

họ c sinh Phả  t Họ c Viế  n “lờ i dủ ng” thu nhả  p này đế  họ c Phả  t tu đả o, 

gả n mọ  t trăm nhi đọ ng Dủ c Ấ u Viế  n “lờ i dủ ng” thu nhả  p này đế  nuôi 

lờ n thân tâm, tị nh xá Phả  t Quang, nhà Nhân Ái khoả ng hai trăm 

ngựờ i già không nời nựờng tự a “lờ i dủ ng” thu nhả  p này an hựờ ng 

tuọ i già. Lả i có các đờn vị  hành chánh khác “lờ i dủ ng” thu nhả  p này 

đế  hoả t đọ  ng tị nh hóa lòng ngựờ i. Chúng tôi không có hả ng sả n, lả i 

phả i tự  cả p, tự  túc, ự ng phó vờ i sự  chi tiêu quá lờ n này, có thế  nói 

là đem tiế n tài củ a mựờ i phựờng “lờ i dủ ng” cao đọ  , đế  phát huy “giá 

trị ” củ a tín thí mựờ i phựờng. 

Xây dự ng Phả  t Quang Sờn đế n nay, đã trả i qua không ít khó khăn. 

Thiên tai họ ng thủ y cọ  nhiên là đáng sờ , dân hung hãn dựờ i núi lả i 

càng khó đọ i phó. Họ  lả y máy cày vây núi, dùng gả  y gọ  c đánh ngựờ i 

xuả t gia. Hả ng này không cách gì nói lý lế  vờ i họ , khiế n ngựờ i khó 

đả  t niế m tin, nhựng chính là khiế n ngựờ i lả  lùng. Gả  p Tế t, dân làng 



dả t già bế  trế  lên núi thăm họ i. Lúc cự u tế  mùa Đông, họ  cũng dả t 

dìu gia quyế n đế n lãnh phả n chả n tế . Mọ  t sọ  nhân viên làm viế  c 

thả y nhự thế  bọ  qua chả ng đựờ c, thựờ ng kháng nghị  vờ i tôi: 

- Hả ng ngựờ i này không có lựờng tâm, họ  chỉ  biế t đế n lả y bao đọ  

(tiế n lì xì), lả y quà tả  ng, lờ i dủ ng xong rọ i qua sông chả  t cả u. Đã 

không nói đựờ c câu nào tự  tế , lả i còn đòi họ i vô đọ  . 

Tôi khuyên: 

- Chúng ta không nên vờ đũa cả  nả m. Trong sọ  ngựờ i ả y cũng có 

ngựờ i tọ t. Huọ ng nự a, hành Bọ -tát đả o phả i nên không nhờ  cái xả u 

cũ, bọ  thí đự ng mong đế n đáp. Thả y họ  hỉ  hỉ  hả  hả  vế  núi, kế t duyên 

lành cùng Phả  t Bọ -tát, chúng ta nên chúc phúc cho họ  mờ i đúng. 

Chúng ta nên mang công đự c pháp tài có “giá trị ” phi phàm củ a 

chính mình, đế  cho ngựờ i ta “lờ i dủ ng” nhiế u nhiế u. Đó là điế u tôi 

tự  hự a hế n vờ i chính mình. 

Dù cho bị Lợi Dụng cũng không kể vinh nhục 

Có vài nhân sĩ thuọ  c giờ i xuả t bả n gọ m: Đài Loan, Hựờng Cả ng, Mã 

Lai, Tây Á, thả  m chí cả  Đả i lủ c, đã tự  đọ  ng in bài vờ  củ a tôi dù chựa 

có sự  đọ ng ý. Phả n trên đế  nguyên văn, phả n dựờ i bọ  tên tôi ra. Có 

ngựờ i còn quá hờn nự a, thêm luôn tên họ  vào. Mọ  t vài ngựờ i thì đọ i 

đế  bài, đọ i văn tự  cho kêu đế  hả p dả n đọ  c giả . Nhự ng đọ  chúng theo 

sự  nghiế  p văn hóa củ a tôi thựờ ng vì thế  bả t bình, bự c bọ  i nói: 

- Nhự ng ngựờ i này ăn trọ  m tài sả n trí tuế  , rõ ràng cũng mả o phả m 

đế n giờ i tôn giáo thả n thánh. 

Tôi thì vì thả y ngựờ i hiế  n đả i không tôn trọ ng ngựờ i khác, không 

xem trọ ng quá khự  mà cả m khái vả n phả n. Nhân vì lị ch sự  là quá 

trình diế n tiế n củ a nhân loả i, chúng ta mả t sát nhự ng ghi chép củ a 

quá khự , thì kế  hoả ch tựờng lai sế  thế  nào? Nhựng tôi chỉ  đự ng vế  

phựờng diế  n tọ t mà nghĩ: Trựờ c thuả  t củ a tôi hay đựờ c nhiế u ngựờ i 

yêu thích coi trọ ng, đả i khái còn có chọ  chả p nhả  n đựờ c. Công dủ ng 

củ a văn tự  Bát-nhã là ờ  chọ  nó không phả i nời xa nào mà không tờ i, 



thâm nhả  p vào lòng ngựờ i. Chỉ  mong mọ i ngựờ i có thế  chọ n lả y 

phựờng pháp chính xác, “lờ i dủ ng” “giá trị ” này đế  khiế n Phả  t pháp 

lựu thông rọ  ng rãi hờn. 

Vì đế  xúc tiế n tiêu thủ  Tân Văn náo nhiế  t, mọ  t vài tả p chí đem viế  c 

công kích hủ y báng Phả  t Quang Sờn và tên tuọ i tôi làm đế  tài nóng 

họ i. Tín đọ  thả y ngôn luả  n đựa ra bả t thự c, đã đi quá đà, họ  thựờ ng 

lờ i dủ ng các đựờ ng dây yêu cả u các báo này phả i đăng lờ i xin lọ i. 

Nhờ  có lả n cự sĩ Lựu Phựờng, mọ  t nhà danh tác, xem mọ  t bài chự i 

ngả m tôi. Ông nọ   khí xung thiên, điế  n thoả i tự  Đài Loan qua tìm tôi, 

nói rả ng ông muọ n liên hế   nhiế u ngựờ i đế  vả  n đọ  ng ủ ng họ   tôi. Tôi 

liế n nói: “Không cả n!”. Vinh nhủ c cá nhân không đủ  đế  nhờ , nhờ  đả i 

chúng quá yêu, cá nhân tôi xin ghi sâu tả c dả . Nhờ  trong Tây Du 

Ký, mọ i ngựờ i đế u muọ n ăn mọ  t miế ng thị t Đựờ ng Tăng, bả t giác tôi 

tự  khuây khọ a, có bị  nhự ng ngựờ i này “lờ i dủ ng” đế  đựờ c mọ  t bát 

canh, cũng chựa hế  không phả i là giúp ngựờ i đựờ c lờ i nhiế u! 

Dù bị Lợi Dụng cũng hỷ xả không tiếc 

Khi theo đuọ i sự  nghiế  p văn hóa Phả  t giáo trong quá khự , tôi cũng 

cả m đựờ c mùi cay đả ng. Lúc ả y tôi có chiế u cọ  kế t giao vờ i vài văn 

nhân. Hế  có ai cả n gì tôi đế u giúp đờ  cả . Có lúc lả i làm ngựờ i bả n 

không mờ i thỉ nh, tự  đọ  ng duọ i tay ra giúp. Thả  m chí tình huọ ng 

kinh tế  củ a mình cũng đang không khá lả m, tôi vả n thành tâm hiế  p 

trờ  cho nhự ng văn hự u mà trựờ c đây không có ý tọ t vờ i mình. 

Chả ng phả i tôi giả  nhân giả  nghĩa, giả  tự  bi, cũng chả ng phả i là 

ngựờ i no béo. Tôi chỉ  biế t rả ng tôi có đựờ c phả n năng lự c này, làm 

“lờ i” cho chọ  cả n củ a ngựờ i khác, khiế n họ  “dủ ng” xoay sờ , thì biế t 

rả ng cả nh huọ ng củ a tôi còn tọ t hờn củ a họ  mọ  t chút, có tiế c gì mà 

không hỷ  xả ? 

Mọ  t nhà xuả t bả n Phả  t giáo nho nhọ , cũng xin giúp đờ , tôi cũng tả  n 

lự c gờ  rọ i cho, mong họ  “lờ i dủ ng” mọ  t chút trờ  duyên này mà Phả  t 

giáo tăng thêm sự  cọ ng hiế n đọ i vờ i nhân tâm thế  đả o. 



Quá khự , Họ c Viế  n Sa-Di ờ  Phả  t Quang Sờn tự ng thâu hai mựời, ba 

mựời chú Sa-di. Chúng tôi không tự  lao nhọ c, săn sóc họ  thành 

ngựờ i. Rọ i cha mế  củ a mọ  t vài Sa-di lả i làm ngang bả t họ  vế . Khá 

nhiế u đọ  chúng cả n nhả n, họ  cho rả ng: Các vị  phủ  huynh nọ  chả ng 

qua là “lờ i dủ ng” Phả  t Quang Sờn nuôi dùm con họ . Nhân đây yêu 

cả u tôi không nhả  n Sa-di lên núi nự a. Nhựng tôi cự  xét đờn thâu 

hế t, vì tôi nghĩ: Dù cho Sa-di có bị  cha mế  mang đi hế t, bọ n họ  tự  

nhọ  đã đựờ c thả m nhuả n nựờ c pháp, ít nhả t khi khôn lờ n cũng có 

thế  biế t nhân quả , rõ thiế  n ác. Dù lăn vào bủ i trả n cũng không làm 

điế u sai trái. Lọ i giáo dủ c này, bả t kế  cá nhân hay xã họ  i, đế u rả t có 

“giá trị ”. 

Tả o phựờng tiế  n cho tín đọ , tôi thiế t lả  p họ  i quán Triế u Sờn, cung 

ự ng cờm ăn chọ  ờ . Có vài trựờ ng đoàn công ty du lị ch, dả  n mả y 

mựời bàn ăn, đế n lúc lên đựờ ng chỉ  đựa năm, mựờ i đọ ng. Nhân viên 

thủ  quỷ  không đế  yên hành vi thả t đự c này, cự  kiế m họ  trình bày, 

lả i bị  họ  chê bai ngựờ c lả i: 

- Chùa chiế n không phả i là tùy hỷ  thêm nhang đèn sao? 

Quán trựờ ng nhiế u lả n lọ  vọ n không thế  phủ  giúp cho thựờ ng trủ  

nên đâm lo, tôi thựờ ng an ủ i ông ta rả ng: 

- Không hế  chi! Mình ăn thiế u mọ  t chút đế  ngựờ i khác “lờ i dủ ng” 

chiế m tiế  n nghi, chính là khả  dĩ rọ  ng kế t duyên lành. 

Sự điế n tọ a, hành đựờ ng ờ  phân viế  n khác cũng thựờ ng đế n than 

thờ  vờ i tôi, mọ i lả n pháp họ  i hoả t đọ  ng, có nhiế u ngựờ i chỉ  lo ăn 

uọ ng. Họ  đế n chọ  trai đựờ ng kiế m chọ  ăn uọ ng trựờ c, khiế n nhự ng 

ngựờ i chân chính đế n chùa nghe kinh, lế  Phả  t, bái sám, nhự ng tín 

đọ  thuả n thành không có chọ  ngọ i, cờm rau không đủ . Họ  hy vọ ng 

tôi có thế  đựa ra mọ  t biế  n pháp đế  ngăn chả  n. Tôi nói: 

- Không nhự ng không cả n ngăn chả  n, mà các trủ  trì vế  sau cả n phả i 

chuả n bị  nhiế u bàn ghế , cờm rau. Bờ i vì dự ng lả  p chùa chiế n là 

muọ n Phọ  Môn rọ  ng mờ , đọ   nhiế u chúng sanh. Hà huọ ng đây 



chự ng tọ  cờm rau nhà chùa nả u ngon, do đó mờ i có ngựờ i “lờ i 

dủ ng”. 

Xem nhẹ việc Lợi Dụng trong lòng có nhân quả 

Tôi thựờ ng gả  p nhự ng nhân sĩ xã họ  i chựa hế  quen biế t, hoả  c chính 

khách đang tranh cự , chuyên đế n thăm viế ng, cho yêu cả u chủ p 

hình chung. Đọ  chúng ờ  bên cả nh báo tôi: 

- Sự phủ ! Thả y phả i cả n thả  n! Họ  lờ i dủ ng Thả y đế  cho mọ i ngựờ i 

biế t danh! 

Mọ  t vài công ty mờ i thành lả  p muọ n dự ng bả ng hiế  u, hay xây nhà 

làm đả t cũng thựờ ng quả ng cáo láo khoét trên Ti-vi rả ng tôi đế n cả t 

băng khánh thành. Vì vả  y có tín đọ  gọ i điế  n thoả i tọ  ý bả t bình: 

- Mả y ngựờ i nả y “lờ i dủ ng” tên tuọ i Thả y đế  câu khách. Ngựờ i khác 

không biế t nói Thả y là “Hòa thựờ ng xí nghiế  p”! 

Thả  m chí tôi cũng tự ng nhả  n lờ i đế n chủ  trì khai mả c tháp Linh Cọ t. 

Đế   tự  đau lòng nói tôi quá khờ , đi xe đi thuyế n tự  Nam ra Bả c mế  t 

nhọ c, chựa hế  thu đựờ c mọ  t đọ ng, lả i không biế t ngựờ i ta “lờ i dủ ng” 

mình kiế m tiế n to. 

Gả n đây, có ngựờ i vì muọ n bán chả y các pháp khí, tựờ ng Phả  t, mà 

rêu rao là hàng củ a họ  đã đựờ c tôi gia trì. Thả  t là dọ i trá vô kế ! 

Nhựng mà chả ng hế  chi! Nhự quả  kiế u này có thế  khiế n họ  thu đựờ c 

cả  danh lả n lờ i, trự  viế  c nghiế  p lự c nhân quả  đáng tiế c củ a họ  ra, 

cũng là mọ  t loả i Bọ -tát đả o lờ i tha củ a tôi. 

Mựờ i năm trựờ c, tình huọ ng kinh tế  rả t quả n bách. Mọ  t hôm đế   tự  

phát ngân viên nả m mọ  t xả p hóa đờn đế n thựa: 

- Sự phủ ! Gả n đây chúng trong chùa bị  đau răng rả t nhiế u. Thựờ ng 

trủ  đã hế t lòng cả p cho họ  phựờng tiế  n, nhựng tiế n chự a răng rả t 

cao. Bọ n họ  nhả  n ân huế   củ a thựờ ng trủ , lả i thựờ ng họ n ả u vờ i 

ngựờ i, không nói đựờ c lờ i tự  tế . Theo con, chả ng nên xuả t tiế n cho 

họ  rả t uọ ng. 



Nhựng tôi kiên trì cho họ  đọ i răng tọ t. Vì tôi thà đế  cho họ  nói lờ i 

không tự  tế , chự  chả ng thế  không cho họ  mọ  t bọ   răng tọ t, đế  họ  tiế  n 

đem “lờ i dủ ng” lúc mờ  miế  ng thuyế t pháp, có thế  khiế n tín đọ  vui 

vế , đựờ c pháp bả o có “giá trị ” vô thựờ ng. 

Thựờ ng đế n thờ i kỳ tuyế n cự , ự ng cự  viên luôn đế n thăm viế ng thựa 

gờ i, đế   tự  tôi thựờ ng nói: 

- Mả y ngựờ i này bình thựờ ng không đế n họ   trì, đờ i tuyế n cự  mờ i 

đế n “lờ i dủ ng” tăng đoàn củ a chúng ta có thế  đông ngựờ i. 

Vì muọ n làm tròn trách nhiế  m quọ c dân, mọ i ngựờ i ờ  Phả  t Quang 

Sờn bao xe đế n đị a điế m tuyế n cự  bọ  phiế u. Ngày thự  hai liế n có 

hình ả nh, chự  nghĩa trên báo, đế  tài là: “Phả  t Quang Sờn Hâm Mọ   

Chính Trị ”. Đọ  chúng đựa báo cho tôi xem, giả  n dự  nói: 

- Mả y ký giả  này lờ i dủ ng chúng ta đế  viế t báo! 

Tôi nghĩ: Nế u quả  viế  c này có nói lên sự  thành công củ a hiế n pháp 

chính phủ  dân chủ  và lự c lựờ ng củ a Tăng đoàn Phả  t giáo, cũng chựa 

hế  không chự ng minh “giá trị ” củ a chúng ta. 

Thựờ ng có ngựờ i họ i tôi vì sao mà biế t giả ng kinh nhự thế ? Kỳ thự c 

nói ra xả u họ . Lúc mờ i bả t đả u hoả ng pháp, tôi chả ng nhự ng không 

thế  giả ng đựờ c vự a lòng ngựờ i, lên đài lả n nào cũng phát run, nhờ  

tín đọ  thựờng giúp đờ , đủ  cho tôi thự c tả  p không ngự ng, mờ i đựờ c 

thành tự u chút ít nhự ngày nay. Bây giờ , tuy tôi đã là Hòa thựờ ng 

thọ i cự, nhựng vả n không tự  lao khọ , nhả  n lờ i mờ i đi khả p nời khai 

thị . Đọ  chúng trong lòng bả t nhả n, thựờ ng khuyên tôi nghỉ  hoài. 

Bọ n họ  đâu biế t tôi chính đang “lờ i dủ ng” cờ họ  i này đế  báo đáp ân 

đự c củ a đả i chúng! 

Người bị người Lợi Dụng thành tựu đại lợi ích 

Phả  t Quang Sờn mọ  t mả  t đế  xựờ ng phựờ c huế   song tu, giả i và hả nh 

cùng coi trọ ng. Do đó Phả  t Họ c Viế  n có đả  t ra khóa trình làm viế  c 

ngoài trờ i, mựờ n đây đế  rèn luyế  n thân tâm họ c sinh. Mọ  t vài vị  

khách không biế t sự  tình, lên núi trông thả y, thựờ ng nói: 



- Các họ c sinh này thả  t đáng thựờng quá! Bị  chùa chiế n lờ i dủ ng 

làm công không! 

Mọ  t hôm, mọ  t họ c sinh lanh lờ i vui vế  đáp: 

- Chúng tôi đang “lờ i dủ ng” công tác này đế  tu đó! 

Đọ ng mọ  t sự  tình lả i có hai cách nói, thuyế t minh “giá trị ” trong tâm 

mọ i ngựờ i không đọ ng. Tự  nhiên khọ  vui cũng có chọ  sai khác. 

Tôi giả ng kinh hoả ng pháp trong xã họ  i đã lâu, thựờ ng tiế p xúc vờ i 

nhân sĩ các giờ i, trong đó không thiế u nhự ng nhân vả  t chính trị  đế n 

xin chỉ  dả y Phả  t pháp. Nhân đó khiế n ngựờ i liế c mả t chê bai là “Hòa 

thựờ ng chính trị ”. Ban đả u tôi không cho là đúng, lâu dả n trong 

lòng thự thái ra, ngả m nghĩ: Đự c Phả  t luôn luôn ra vào vựờng cung, 

thuyế t pháp cho đả i thả n quý tọ  c, há cũng chả ng thành “Phả  t-đà 

chính trị ” sao? Còn đả i sự Huyế n Trang vì hoàng đế  mà bàn vế  quọ c 

sự , cho đế n nhự ng vị  quọ c sự nhiế u đờ i phò tá triế u chính thì lả i nói 

sao? 

Phả  t pháp Trung Quọ c trả i qua nhiế u phen giáo nả n, mà có thế  nhự 

phủ ng hoàng tả m lự a tái sanh, các bả  c trên ủ ng họ   Phả  t giáo toàn 

tâm toàn lự c, thả  t là công không thế  mả t. Ngoài ra, quọ c gia xã họ  i 

cũng nhân sự  phủ c hựng mả nh mế  củ a Phả  t giáo mà “chính thân 

nhân hòa”. Lị ch sự  thự c sự  củ a nhự ng đờ i này cũng đế u thả y rõ 

rả ng “lờ i dủ ng” không nhả t đị nh chỉ  có đủ  ý nghĩa theo mả  t trái mà 

lả i có thế  tả o thành lờ i ích mọ i ngựờ i. 

Do đó, chúng ta chả ng cả n so đo tính toán ai “lờ i dủ ng” ai. Nhân vì 

tả t cả  sự  tựờ ng thế  gian đế u là họ  tựờng duyên khờ i, nguyế  n cho 

mọ i ngựờ i nhả t tế  đựờ c hựờ ng thành quả  củ a họ  tựờng “lờ i dủ ng” đế  

có thế  phát huy “giá trị ” tọ i cao củ a “lờ i dủ ng” vả  y. 

Phải “Không” Mới Có Thể “Có” 

Phật pháp giảng “Không” là phải “không” các chấp trước, 

“không” các hai bên, “không” các giả tướng, “không” các đối 

đãi, để lại cấp cho chúng ta một thế giới chân thật. 



Lúc tôi mờ i xuả t gia, vâng lế  nh thả y là Thựờ ng nhân Chí Khai đế n 

Luả  t Họ c Viế  n Thê Hà họ c. Có mọ  t hôm, pháp sự Giác Dân là Giáo 

thọ  Quọ c văn viế t lên bả ng mựờ i chự : “Dĩ Bọ -đế  vô pháp trự c hiế n 

Bát-nhã Luả  n”, bả t chúng tôi lả y đó làm đế  bài viế t văn. Lúc ả y tôi 

mờ i mựờ i hai tuọ i, tự  khi đi họ c chựa hế  nghe hiế u qua mọ  t câu 

kinh, mà mựờ i chự  này lả i giọ ng nhự Thiên th��, khiế n tôi mò 

chả ng nhả m bờ  mé, chỉ  đành đông sao tây chép, mờ mờ họ  họ  mà 

nọ  p bài. Cho đế n vế  sau, tôi trả i qua bao thế  sự  tang thựờng, lả i 

nhiế u lả n giả ng Tâm kinh và kinh Kim Cang, ngay khi nhờ  lả i đế  

mủ c năm xựa, mờ i bọ ng dựng đả i ngọ  : “Bọ -đế  vô pháp” là “không”, 

“trự c hiế n Bát-nhã” là “hự u”, đúng ý nghĩa củ a câu nói chính là 

“phả i không, mờ i có thế  có”. 

Ngựờ i trên thế  gian thựờ ng thựờ ng đem “không” và “có” chia thành 

hai vả  t chả ng đọ ng, cho rả ng cái “không” chả ng phả i là “có”, cái “có” 

chả ng phả i là “không”. Nhựng khi Phả  t giáo giả i thích chân lý vũ trủ  

nhân sinh, nhả  n là “không” rọ i, mờ i có thế  “có”; chả ng không thì 

chả ng có. Ví nhự tách trà không mờ i có thế  đự ng nựờ c, ví 

da không mờ i có thế  bọ  tiế n, nhà cự a không mờ i có thế  có ngựờ i ờ , 

đả t đai không mờ i có thế  xây lả u, thả  m chí lọ  mũi không mờ i có thế  

hô hả p, lọ  tai không mờ i có thế  nghe tiế ng, cái miế  ng không mờ i có 

thế  nhai nuọ t, bao tự , ruọ  t không mờ i có thế  chự a thự c ăn, chả ng 

“không” làm sao “có” đựờ c chự ? 

Không, sự  thự c là chân lý có tánh kiế n thiế t rả t giàu có, chỉ  vì rả t 

nhiế u ngựờ i hiế u lả m ý nghĩa củ a “không”, thả  m chí cho rả ng trờ i 

cũng không, đả t cũng không, thế  gian cũng không, là mọ  t sự  viế  c 

đáng sờ  biế t bao! Kỳ thự c, “không”, nghe dựờ ng nhự là chả ng có gì 

cả , nhựng hự không chả ng phả i là bao la vả n tựờ ng, ựng có đế u có 

đó sao? “Không”, nhìn dựờ ng nhự là không hình không tựờ ng, 

nhựng hự không vào vuông thì vuông, vào tròn thì tròn, chả ng phả i 

là có đủ  công dủ ng đọ i đãi siêu viế  t, không chọ  nào chả ng có tựờ ng 

đó sao? 



“Không” củ a Phả  t giáo, là dùng đế  thuyế t minh: Sum la vả n tựờ ng 

đế u là do nhiế u thự  điế u kiế  n họ p lả i mà thành, do đó chả ng nhự ng 

trong vũ trủ  không có sự  vả  t nào tọ n tả i đọ  c lả  p, mà giự a đây kia 

đế u có đủ  quan hế   họ  tựờng dự a vào nhau mà sọ ng còn. Quan hế  , 

điế u kiế  n nói ờ  đây, trong Phả  t giáo gọ i là “nhân duyên”. “Trung 

Luả  n” củ a ngài Long Thọ  nói: 

Các pháp nhân duyên sanh 

Tôi nói tức là không. 

Lả i nói: “Vì có nghĩa không, nên tả t cả  pháp đựờ c thành. Vì không 

có nghĩa không, nên tả t cả  pháp chả ng thành”. Do đây có thế  thả y, 

Phả  t giáo giả ng “không”, là muọ n “không” các chả p trựờ c, “không” 

các hai bên, “không” các giả  tựờ ng, “không” các đọ i đãi, đế  đem lả i 

cho chúng ta mọ  t thế  giờ i chân thả  t. Nhân đây, “không” chả ng 

nhự ng không có tánh phá hoả i, mà lả i là bả n thế  xây dự ng vũ trủ  

nhân sinh. Kinh nói: “Nế u muọ n biế t đựờ c cả nh giờ i Phả  t, nên tị nh 

ý mình nhự hự không”. Chúng ta nế u nhự có thế  triế  t ngọ   lý 

“không”, khiế n tâm lựờ ng củ a chính mình rọ  ng lờ n đựờ c nhự hự 

không, bèn có thế  lý sự  viên dung, sự  sự  vô ngả i. 

Đự c Phả  t sau khi lên cung trờ i Đao Lờ i thuyế t pháp cho mế  suọ t ba 

tháng, trờ  vế  nhân gian, đế   tự  nghe tin này, tranh nhau nghinh 

đón, Tỳ-kheo ni Liên Hoa Sả c vả  n dủ ng thả n thông, đế n trựờ c mả  t 

đự c Phả  t đả u tiên, cung kính lả y dựờ i chân Phả  t và nói: 

- Đế   tự  Liên Hoa Sả c là ngựờ i đả u tiên tiế p đón Phả  t-đà. 

Đự c Phả  t lả i nói: 

- Ngựờ i đả u tiên đế n tiế p đón ta không phả i ngựời, mà là Tu-bọ -đế  

đang ờ  trong hang núi tả i thành Vựờng-xá ngọ i yên quán không. Có 

thế  thả y đựờ c chân lý “không” mờ i là ngựờ i chân chính thả y Phả  t-

đà. 

Lả i có lả n, đự c Phả  t trên họ  i Linh Sờn, cả m mọ  t hả t châu nhự ý đọ i 

màu, họ i Thiên vựờng bọ n phựờng: 



- Các ông nhìn xem hả t châu nhự ý này màu gì? 

Thiên vựờng bọ n phựờng xem xong, có ngựờ i nói là màu xanh, có 

ngựờ i nói là màu vàng, có ngựờ i nói là màu đọ , ngựờ i thì nói là màu 

trả ng, Phả  t-đà bèn thâu châu nhự ý lả i, rọ i xòe tay ra, họ i bọ n họ : 

- Hả t châu ma-ni hiế  n ờ  trong tay ta đây màu gì? 

Các Thiên vựờng không hiế u chọ  chỉ  trong tâm Phả  t, không hế n mà 

cùng trả  lờ i: 

- Bả ch Thế  Tôn! Trong tay Ngài hiế  n tả i căn bả n không có gì, có bả o 

châu nhự ý nào đâu? 

Đự c Phả  t bả o bọ n Đả i Thiên vựờng: 

- Ta đem châu thế  gian tả m thựờ ng cho các ông xem, các ông đế u 

biế t phân biế  t màu củ a nó. Nhựng lúc bả o châu đích thự c ờ  trựờ c 

mả t các ông, các ông lả i nhìn mà chả ng thả y, thả  t là điên đả o biế t 

bao! 

Đích xác, ngựờ i đờ i điên đả o, chả p trựờ c cái có huyế n ả o, mê mình 

theo vả  t, nhân đây, lúc có thu hoả ch thì vui mự ng hờ n hờ , lúc có 

mả t mát thì buọ n rả u khọ  não, lúc mọ i viế  c thuả  n lờ i thì hựng phả n 

vô cùng, lúc gả  p khó khăn thì thả t vọ ng gủ c đả u, tâm tính củ a chính 

mình hoàn toàn bị  ngoả i cả nh dả n dả t mà chả ng biế t. Nế u nhự 

chúng ta có thế  nhả  n biế t tả t cả  sự  vả  t thế  gian đế u là vô thựờ ng 

chả ng thả  t, dùng chân lý “không” đế  điế u hòa và thọ ng nhiế p quan 

niế  m đọ i đãi này, nhự thế  bả t kế  có cũng tọ t, không cũng tọ t; khọ  

cũng tọ t, vui cũng tọ t; khó cũng tọ t, dế  cũng tọ t; vinh cũng tọ t, 

nhủ c cũng tọ t, chọ n chọ n nời nời đế u có thế  làm đế n “nên không 

chọ  trủ  mà sanh tâm kia” nhự trong kinh Kim Cang nói, thì bèn có 

thế  không đâu chả ng trủ , cuọ  c đờ i nhự thế  không phả i là rả t giả i 

thoát tự  tả i sao? 

Nhờ  lúc tôi vự a đế n Đài Loan, trong mình không có mọ  t vả  t, nhựng 

tôi không thả y nghèo, cũng không thả y khọ . Vì đựờ c giáo dủ c trí tuế   

“không” củ a mựờ i năm ờ  tùng lâm khiế n tôi cả m nhả  n mọ  t cá nhân 



không cả n lả y vả  t chả t dọ i dào làm đả y đủ , thự  nghĩ trong b��u trờ i, 

trăng sao nhả p nháy khả  dĩ cho tôi tự  do thựờ ng thự c; trong công 

viên, cây cọ i bông hoa chen chúc khả  dĩ cho tôi mả  c tình ngả m 

nghía; ờ  phọ  chờ , đựờ ng sá khả  dĩ mả  c tôi bựờ c đi; thiên nhiên, 

chim, thú, trùng, cá khả  dĩ tùy ý tôi kế t duyên. Tôi cả m nhả  n sâu xa 

sự  giàu có củ a ba ngàn đả i thiên thế  giờ i, lả i tự  đáy lòng cả m tả  đự c 

Phả  t vĩ đả i, Ngài ngàn cay muôn đả ng thế  nghiế  m ra lý “không”, đế  

tôi có thế  tuân theo, họ c tả  p, bả t chựờ c, hựờ ng dủ ng. Do tôi có mọ  t 

trái tim “không” rọ ng tiế p nả p tả t cả , giờ  giờ  khả c khả c đế u đem thái 

đọ   cả m ân, biế t đủ  ra phủ c vủ , dâng hiế n. Kế t quả  vì chính mình 

mang đế n rả t nhiế u cờ duyên. Do tôi dùng mọ  t trái tim “không” linh 

đọ  ng tiế p đãi sự  vả  t, nời nời chọ n chọ n đế u đem pháp hỉ  vô hả n đả y 

lòng ra hoả ng pháp đọ   chúng, kế t quả  vì Phả  t giáo khai thác trờ i đả t 

mờ i toanh. Tôi thế  họ  i đựờ c chân đế  “phả i không mờ i có thế  có”, 

thự c tả i là kho báu cuọ  c đờ i lả y hoài chả ng hế t, dùng hoài không 

cả n. 

Tôi đã hiế u ra chính mình đế n thế  gian, là “không không” mà đế n. 

Sinh sọ ng trên thế  gian, là “không không” mà sọ ng; nhân đây tôi 

đọ i vờ i sờ  hự u trên thế  gian, cũng hiế u là “không không” mà có. 

Năm 1947, tín đọ  cúng dựờ ng tôi mọ  t biế  t thự  hoa viên tinh tế  đế  

dùng tiế n tu. Tôi lả y tên là tinh xá Phọ  Môn, đế p thì đế p, nhựng tôi 

không nhả  n làm sờ  hự u củ a mình. Nhân đây, tôi vào năm 1957, 

“không” bọ  cái phòng này rọ i, ờ  phọ  Tam Trọ ng huyế  n Đài Bả c 

thành lả  p nời phủ c vủ  văn hóa Phả  t giáo, vì văn hóa Phả  t giáo mà nọ  

lự c, vế  sau nhân vì viế  c Phả  t sự  hựng thị nh, không đủ  sự  dủ ng, dờ i 

đế n bên cả nh Viên Hoàn đựờ ng Trung Chính phọ  Cao Hùng và phủ  

xây thêm mọ  t nhà Ấ u Trĩ Viế  n. Ba năm sau, có xét viế  c bọ i dựờ ng 

Tăng tài mờ i là cờ sờ  căn bả n củ a Phả  t giáo, tôi lả i “không” bọ  phòng 

xá yên tĩnh và ả m cúng trên mả nh đả t hoàng kim này đế n Phả  t 

Quang Sờn hoang vu vả ng vế . Theo lọ i này, đem “không” gian nhọ  

đọ i lả y “không” gian lờ n. Nhự nay sự  nghiế  p Phả  t giáo đựờ c làm 

càng lúc càng lờ n, đả o tràng Phả  t giáo xây dự ng càng lúc càng 

nhiế u, nhựng tôi chả ng thả y lờ n, cũng chả ng thả y nhiế u, thả  m chí 



tôi chả ng thả y tự  mình “có”, nhân vì tôi nhả  n ra rả ng tả t cả  nhự ng 

cái này đế u là sờ  “hự u” củ a đả i chúng, tôi chả ng qua chỉ  là mọ  t 

nhân duyên trong đó mà thôi. 

Thựờ ng có ngựờ i họ i tôi: 

- Phả  t Quang Sờn có nhiế u kiế n trúc to lờ n nhự thế , thả  m chí có 

viế  n chia ra hờn mọ  t trăm gian. Kinh phí to tát nhự thế  tự  đâu ra? 

Tôi đế u bả o họ : 

- Là tự  “không” mà ra. 

Lả y ngay Phả  t Quang Sờn mà nói, nó vọ n là mọ  t núi đả t tre gai mọ c 

đả y cọ  hoang lả p chân, không có ngựờ i nào chị u khai khả n, huọ ng 

là nói chuyế  n ờ , nhựng trả i qua sự  chai tay, chai chân củ a đả i 

chúng, mọ  t phen nọ  lự c rọ i, chả ng phả i là “trong không sanh diế  u 

hự u” sao? 

Phả  t Quang Sờn sờ  dĩ có thế  tự  núi hoang trờ  thành thánh đị a, 

đúng nhự lý niế  m mà lúc vự a mờ i khai sờn tôi đã đế  xuả t: “Lả y 

không làm có, lả y lui làm tiế n, lả y không làm vui, lả y chúng làm 

mình”. Cũng nhự lúc khai quang ờ  Đả i Phả  t Thành, tôi nói pháp: 

“Lả y nựờ c suọ i Tây Lai, chọ n đá cát Cao Bình, gọ  p sự c ngựờ i toàn 

cả u, xây dự ng Đả i Phả  t tọ i cao”. Chính nhân vì là các duyên hòa 

hờ p, do đó là nghĩa “không” tả o thành; chính nhân vì tôi “không” 

không nghèo thiế u, do đó đông tay nên viế  c, góp gió thành bão. Nhự 

nay tả i Phả  t Quang Sờn, có ba ngàn ngựờ i sinh hoả t, ăn uọ ng, tôi 

đã không có điế n sả n ông bà đế  lả i, lả i không kinh doanh buôn bán 

nhự thế  tủ c, thả  m chí cọ  phiế u, bán trả  góp tôi đế u dọ t đả  c cán mai, 

tôi chỉ  là có lòng cả t chùa, an Tăng, lo cho ngựờ i. Nhựng mà thả  t lả  

lùng, bả t kế  tôi đế n đâu, đọ  chúng đế u rả t sờ  tôi nói mọ  t câu: 

- Tôi không muọ n ờ  đây, tôi muọ n đi! 

Có thế  thả y nhân sinh thế  sự  đúng nhự Tâm kinh nói, không chọ  

đựờ c mà đựờ c mờ i là thả  t đựờ c. Tự  sự  vả  t có hình có tựờ ng mà tìm 

lả y, dù cho chiế m hự u cũng chả ng phả i thả  t có. 



Trên xã họ  i, nhân vì ngựờ i không hiế u rõ Phả  t pháp mà hiế u lả m 

nghĩa không, cọ  nhiên khó tránh khọ i, ngựờ i đọ i vờ i Phả  t pháp hiế u 

biế t nự a vờ i mà chỉ  lả m nghĩa không, cũng vả n có nhiế u ngựờ i. Ví 

nhự có sọ  ngựờ i cho là tả t cả  đế u không, vô thựờ ng huyế n hóa, 

chả ng nên chả p trựờ c, do đó cái gì cũng chả ng còn; có sọ  ngựờ i hiế u 

đựờ c tả t cả  đế u không, phả i kị p xa lìa sờ m, chả ng nên tham giự , do 

đó chủ  trựờng tự  tu tự  đọ  ; thả  m chí có sọ  ngựờ i khoe khoang thế  trí 

biế  n thông, đem nghĩa “không” làm hoa tai mả t ngựờ i. Kỳ thự c, nế u 

nhự chả p trựờ c vào cái không chả p trựờ c, chả ng phả i cũng là mọ  t 

loả i chả p trựờ c sao? Tham giự  sự  thanh tị nh vô vi, cũng chả ng phả i 

là mọ  t loả i tham giự  sao? Không biế t vờ  ra vế  biế t, lả i không phả i là 

cách làm dọ i mình, dọ i ngựờ i sao? Sọ  ngựờ i này đã không cách gì 

tựờng ựng vờ i chân lý “không”, lả i làm sao có thế  “có” Phả  t pháp 

chân thả  t thọ  dủ ng chự ? 

Nhự đự c Phả  t, xuân hả  thu đông đế u mả  c mọ  t y phả n tả o, cọ  nhiên 

thả y tự  tả i nhàn nhã, dù cho có khoác y đính vàng củ a vua ban, 

cũng không mả y may kiêu ngả o. Đã có thế  trà thô cờm lả t qua ngày, 

cũng có thế  dùng miế ng ngon vả  t lả ; đã có thế  ăn dựờ i gọ c cây, gọ  i 

sựờng dả m gió, cũng có thế  an trủ  lả u quỳnh điế  n ngọ c; đã có thế  

chính mình ờ  riêng rự ng núi, cũng có thế  cùng ờ  chung vờ i bọ n 

chúng đế   tự ; lúc đựờ c tôn sùng cúng dựờ ng trựờ c sau nhự nhự 

chả ng đọ  ng, lúc bị  ngựờ i hủ y báng dèm pha cũng không hả m hả m 

nọ i giả  n. Đự c Phả  t đọ i vờ i phú quý bả n tiế  n, cùng thông đựờ c mả t, 

thiế  n ác sả ch nhờ, tọ t xả u cao thả p, đã chả ng bả  n tâm cũng không 

trôi xuôi theo đờ i. Tùy cả nh ngọ   mà an nhự thế  này, đem tinh thả n 

lý “không” vào sinh hoả t thự c tế  chính là “sự  giàu có” lờ n nhả t củ a 

Phả  t giáo, cũng là di sả n lờ n nhả t mà đự c Phả  t đế  lả i cho ngựờ i sau. 

Bọ -tát Đế -bà và nhự ng Cao tăng đả i đự c nhự đả i sự Huế   Tự…, tuy 

nhiế u lả n bị  ngựờ i ác đọ  c hả i, thả  m chí bị  đả  t vào chọ  chế t, nhựng 

vả n không giả m bi nguyế  n phá tà hiế n chánh, hoả ng pháp đọ   sanh, 

tự  nhự ng trựờ c tác củ a các ngài, chúng ta có thế  biế t đựờ c. Cái tinh 

thả n “vô duyên đả i tự , đọ ng thế  đả i bi”, “nhả n nhủ c vác nả  ng, sanh 



tự  nhả t nhự” này, cũng đế u là bả t nguọ n tự  sự  tu hành lâu dài đả t 

đựờ c trí tuế   “không” củ a Bát-nhã. 

Tôi tự ng đã bị  đọ ng đả o chèn ép, cũng tự ng bị  giáo đọ  đả o khác phá 

hoả i; tôi tự ng trả i qua vô sọ  lả n gả  p cả n trờ , cũng tự ng qua nhiế u lả n 

bị  ngựờ i vu cáo mà trờ  thành đọ i tựờ ng củ a đờn vị  điế u tra an ninh, 

thả  m chí nhân vì bị  hiế m nghi làm gián điế  p mà nế m mùi lao ngủ c. 

Tôi sờ  dĩ có thế  không oán thù, không họ i hả  n, không khuả t phủ c, 

không nhiế u loả n, nhiế u lả n ngã xuọ ng đự ng lên, vựờ t hiế m nhự 

chời, là nhân vì tinh thả n vô ngã phủ ng hiế n củ a cọ  Thánh tiên 

Hiế n, trựờ c sau nhự ngọ n đèn sáng trong bóng tọ i chiế u soi lên tôi, 

đế  tôi khờ i lòng tin và dũng khí vựờ t bự c. Tâm kinh nói: Nế u có thế  

“chiế u kiế n ngũ uả n giai không”, là có thế  “đọ   nhả t thiế t khọ  ách”, 

thả  t chả ng phả i lờ i hự dọ i. 

Có mọ  t họ c Tăng họ i thiế n sự Duy Khoan: 

- Đả o ờ  đâu? 

Thiế n sự Duy Khoan đáp: 

- Chỉ  ờ  trựờ c mả t. 

- Sao con không thả y? 

- Vì ông có “ngã” do đó không thả y. 

- Con còn “ngã” nên không thả y; nhự thế , Thiế n sự thì sao? Ngài 

thả y rọ i chăng? 

Thiế n sự đáp: 

- Có “ngã”, có “nhân”, càng thả y chả ng đựờ c. 

- Nế u nhự không “ngã”, không “nhân”, thả y đựờ c chăng? 

- Không “ngã”, không “nhân” ai có thế  thả y đả o chự ! 

Chọ  nói: “mựờ n giả  tu chân”, trên thế  gian, tả t cả  mọ i sự  vả  t cọ  

nhiên là huyế n hóa đế u không, đọ i đãi nhau mà có. Nhựng chúng 

ta cũng phả i ờ  trong nhân sự  mình ngựờ i duyên khờ i tả m có này 



mà tu trì. Bả ng không, làm sao thế  chự ng chân đế  “chân không 

chả ng ngả i diế  u hự u, diế  u hự u chả ng ngả i chân không” đựờ c? Nhân 

đây, khi tham họ c ờ  tùng lâm trong mựờ i năm, tôi tuy lả y tham 

thiế n đả  tọ a, lế  Phả  t, niế  m Phả  t làm công khóa củ a mình, cũng tự ng 

có cả nh giờ i họ n nhiên vong ngã, mả t cả  thân tâm, nhựng tôi chỉ  

đem tôn giáo quý báu này thế  nghiế  m sự  chân tu thự c họ c vào 

trong sinh hoả t thự c tế ; hoàn toàn không vọ ng tựờ ng vào núi đóng 

cự a thả t. Tôi tự ng đã chích máu chép kinh, cả m túc tị nh khả u, quá 

ngọ  không ăn, khọ  hả nh làm viế  c, nhựng tôi đế u xem chúng là quá 

trình rèn luyế  n thân tâm, hoàn toàn không chả p trựờ c bả t cự  viế  c gì 

trong đó. Tôi tự ng thăm viế ng, họ c họ i ờ  các danh lam cọ  sát, trả i 

qua luả  t, giáo, thiế n, đọ i vờ i viế  c tu trì chuyên môn củ a tự ng tông 

tôi nhả  n rả ng có chọ  hay đế  thâm nhả  p mọ  t môn. Nhựng tôi vả n chủ  

trựờng Phả  t giáo nhân gian, tám tông cùng hoả ng dựờng; cho dù tôi 

chị u sự  giáo dủ c vô tình vô lý, nhựng tôi vế  sau đọ i vờ i đọ  chúng củ a 

mình lả i chọ n lả y phựờng thự c “tự  – nghiêm cùng trọ ng”. 

Tự ng có mọ  t vị  cự sĩ tả i gia họ i thiế n sự Trí Tả ng: 

- Có thiên đựờ ng, đị a ngủ c hay không? 

Thiế n sự trả  lờ i rả ng: 

- Có. 

- Có Phả  t Bọ -tát hay không? 

Thiế n sự vả n đáp: - Có. 

Tóm lả i, bả t kế  anh họ i cái gì, thiế n sự Trí Tả ng đế u đáp: “Có”. 

Vị  cự sĩ này nghe xong, nói: 

- Lả  thả  t! Con đem vả n đế  này họ i thiế n sự Kính Sờn, Ngài đế u nói: 

“Không”. 

Thiế n sự Trí Tả ng họ i ông ta: 

- Ông có vờ  không? 



Cự sĩ đáp: 

- Có. 

- Ông có con cái không? 

Cự sĩ vả n đáp: - Có. 

- Thiế n sự Kính Sờn có vờ  không? 

Cự sĩ lả i đáp: 

- Không có. 

- Thiế n sự Kính Sờn có con cái không? 

Cự sĩ vả n đáp: - Không có. 

Thiế n sự Trí Tả ng nghiêm trang nói: 

- Thiế n sự Kính Sờn không có vờ  con, do đó nói vờ i ông “không”. Ta 

nói vờ i ông “có”, vì cự sĩ có vờ  con mà! 

Công án giọ ng nhự thế  cũng phát sinh ngay vờ i thiế n sự Triế  u châu, 

ngựờ i ta họ i Ngài: - Con chó có Phả  t tánh không? Ngài cũng lúc thì 

trả  lờ i “không”, lúc thì đáp “có”. Đây là vì chân lý chỉ  có mọ  t, có – 

không chỉ  là hai mả  t củ a chân lý, nhựng chân lý là do ngựờ i mà 

khác, thiế n sự nói có hoả  c nói không, chỉ  là theo tự ng mả  t bả t đọ ng 

mà thuyế t minh chân lý có ờ  khả p nời. Do đó, ngựờ i thọ  giáo cọ  

nhiên phả i nên nhự “hự không”, tiế p nhả  n tả t cả , mờ i có thế  tiế p thu 

họ c tả  p sự  vả  t đã có. Ngựờ i chỉ  dả y, cũng cả n phả i giọ ng nhự “hự 

không”, có đủ  mọ i hình tựờ ng mờ i có thế  đả t đựờ c hiế  u quả  củ a 

đọ ng sự  nhiế p thọ . 

Trong 50 năm hoả ng pháp sinh nhai, tôi đã lọ  i khả p các sự  nghiế  p 

Phả  t giáo: Giáo dủ c, văn hóa, tự  thiế  n, cọ ng tu… tuy biế t rõ chuyên 

làm mọ  t loả i có thế  giả m thiế u nhân lự c, vả  t tự, nhựng tôi vả n là 

nhiế u hả ng cùng làm. Tôi tự ng nhiế u lả n vùng thôn quê dân dã bọ  

giáo, cũng thựờ ng đế n thành thị  đô họ  i hoả ng pháp. Tôi chú trọ ng 

giáo dủ c thanh niên, thiế u niên, cũng vì phủ  nự , ngựờ i già mờ  lờ p 



dả y họ c. Tôi xế p đả  t các loả i hoả t đọ  ng hiế  n đả i, nhựng cũng chả ng 

bọ  lờ pháp họ  i truyế n thọ ng. Mả  c dù đế  trù tính các thự , ả t phả i 

không tự  rả c rọ i, đọ  ng não không ngự ng. Nhựng thả  t nhự kinh Lăng 

Nghiêm nói: “Quy nguyên vô nhị  lọ  , phựờng tiế  n hự u đa môn” – Vế  

nguọ n không hai đựờ ng phựờng tiế  n có nhiế u cự a. Chúng sanh 

chả ng phả i ờ  trong phựờng tiế  n nhiế u cự a này mà đựờ c khả i phát 

sao? Phả  t giáo cũng chả ng ờ  phựờng tiế  n nhiế u cự a này mà phát 

triế n sôi nọ i sao? 

Đế n nay tôi vì tuọ i đã cao, mang theo thân già bị nh mờ i giả i phả u, 

mọ i ngày đọ i mả  t vờ i hành trình đã sả p đả  t đả y ả p, nhựng tôi chả ng 

thả y bên thân có ngựờ i, có viế  c, do đó tôi có thế  đọ ng thờ i giả i quyế t 

rả t nhiế u viế  c, cũng có thế  đọ ng thờ i tủ  tả  p ngựờ i bả t đọ ng, thuyế t 

giả ng đế  tài bả t đọ ng. Tôi chả ng thả y đế n nời này, đế n nời kia, do đó 

tôi có thế  nả m gọ i mà ngủ , cũng có thế  ngọ i xe mà ngủ . Tôi có thế  ờ  

trên máy bay thuyế t pháp, cũng có thế  ờ  trong tàu lả  n khai thị . Có 

ngựờ i họ i tôi: 

- Có bí quyế t nào mà có thế  mả  c tình tiêu dao nhự thế ? 

Tôi thựờ ng đem chuyế  n thiế n sự Đả o Thọ  kế  cho mọ i ngựờ i, thuyế t 

minh chọ  hay củ a lý “không” thuả  n theo tự  nhiên, thự c tiế n: 

Chùa do thiế n sự Đả o Thọ  xây cả t ờ  gả n đả o quán củ a đả o sĩ. Các 

đả o sĩ vì thả y chùa ờ  bên cả nh chị u không nọ i, do đó mọ i ngày đế u 

tìm cách nhiế u loả n Tăng chúng. Lúc thì hô phong hoán vũ, sái đả  u 

thành binh; lúc thì gió thọ i điế  n xế t, bóng ma chàng ràng. Quả  

nhiên không ít các Sa-di nhọ  tuọ i sờ  quá bọ  đi. Thiế n sự Đả o Thọ  

chả ng hế  sờ  hãi, mọ  t mình ờ  đả y hờn mựờ i năm. Cuọ i cùng pháp 

thuả  t củ a đả o sĩ đã dùng hế t sả ch, chỉ  đành bọ  đả o quán, dờ i đi nời 

khác. 

Có ngựờ i họ i thiế n sự Đả o Thọ : 

- Bọ n đả o sĩ pháp thuả  t cao cựờ ng, Ngài làm thế  nào thả ng đựờ c họ ? 

Thiế n sự Đả o Thọ  đáp: 



- Tôi chả ng có pháp thuả  t gì, chỉ  dùng mọ  t chự  “không” thả ng họ  

thôi. 

- “Không”, làm sao có thế  thả ng họ  đựờ c chự ? 

- Bọ n họ  có pháp thuả  t, “có” là có hả n, có cùng, có tả  n, có lựờ ng, có 

bờ  mé; còn tôi không pháp thuả  t, “không” là không giờ i hả n, không 

cùng, không tả  n, vô lựờ ng, vô biên. Do đó cái “không” củ a tôi biế n 

hóa, phả i hờn cái “có” củ a bọ n họ  biế n hóa. 

Tả i đây xin khuyên ngựờ i đờ i: “Có” thì có đựờ c, có mả t, “có” là cái có 

hả n, có ngả i. Nhân đây tìm cái “có” chân thả  t, chả ng thế  tìm trong 

cái “có” hự ả o. Nế u nhự anh có thế  có tự tựờ ng “không”, dù cho gả  p 

nguy nan bách hả i, cũng chả ng có mả t mát, ngựờ c lả i càng có thế  

hiế n xuả t chí khí lọ i lả c củ a anh. Đây có thế  so vờ i viế  c rút dao 

chém nựờ c, không cách gì ngăn trờ  dòng sông trôi chả y. Nế u nhự 

anh có thế  ôm giự  thái đọ   “không”, dù cho sinh hoả t ngay trong ngũ 

dủ c lủ c trả n, cũng không bị  ả nh hựờ ng, ngựờ c lả i càng có thế  thế  họ  i 

ra sự  hàm chự a phong phú bên trong. Đây bèn nhự mả  t gựờng 

không bủ i, có thế  rõ ràng ánh hiế  n vả n vả  t. Nhân vì chỉ  có “không”, 

mờ i có thế  “có” đả y! 

Dùng Trí Tuệ Thay Thế Tiền Bạc 

Nguyên tắc làm việc của tôi là: Dụng tâm để thành tựu tất cả, 

dùng trí tuệ để thành tựu tất cả, mà không cần dùng tiền bạc 

xây đắp tất cả. Bởi vì trí tuệ mới là nguồn vốn quý báu nhất 

của nhân loại. 

Có mọ  t lả n Phả  t Quang Sờn cự  hành họ  i giả ng tả  p vế  tài vủ  cho đọ  

chúng. Tôi họ i mọ i ngựờ i dự  họ  i: 

- Các ông biế t Phả  t Quang Sờn xự  lý tài vủ  có nguyên tả c gì không? 

Mờ i mọ i ngựờ i giờ tay phát biế u. 

Trong nhóm ngựờ i đông đả o, pháp sự Y Đế  quả n lý tài vả  t giờ tay 

đả u tiên, ông tự  chọ  mình đự ng lên nói: 



- Con nhờ  rả t rõ ràng là, Sự phủ  thựờ ng nói “Phả i dùng trí tuế   thay 

thế  tiế n bả c”. 

Đúng vả  y, tôi mọ  t đờ i ngay trong nguyên tả c xự  lý tài vủ , viế  c trọ ng 

yế u nhả t chính là “Dùng trí tuế   thay thế  tiế n bả c”. Phàm viế  c không 

nhả t đị nh phả i dùng tiế n bả c đế  trang nghiêm tả t cả , nhựng cả n 

dùng trí tuế   đế  trang nghiêm thế  gian. 

Quá khự  có mọ  t câu tủ c ngự : “Có tiế n có thế  sai quỷ  xay bọ  t”, nói rõ 

cách nhìn củ a mọ  t loả i ngựờ i. Kỳ thự c mọ  t cá nhân bả t kế  giàu có 

đế n đâu, có lúc tiế n tài chả ng phả i là thự  vả n năng. Kinh Phả  t nói: 

“Tài vả  t là sờ  hự u chung củ a năm nhà”. Năm nhà tự c là lự a lờ n, 

nựờ c lờ n, trọ  m cả p, quan lả i tham ô và con cháu hự đọ n. Năm nhà 

này đủ  khiế n tiế n tài củ a chúng ta bị  tiêu hủ y mả t hế t. Lả i, hà 

huọ ng tiế n bả c cũng không phả i là thự  vả n năng. Nhiế u tiế n có thế  

mua đựờ c tôi tờ , nhựng không mua đựờ c duyên vờ i ngựờ i; nhiế u 

tiế n có thế  mua đựờ c quả n chúng, nhựng mua chả ng đựờ c lòng 

ngựờ i; nhiế u tiế n có thế  mua đựờ c cá thị t, nhựng không mua đựờ c 

sự  ngon miế  ng; nhiế u tiế n có thế  mua đựờ c lả u cao nhà lờ n, nhựng 

không mua đựờ c tự  tả i; nhiế u tiế n có thế  mua đựờ c y phủ c hoa mỷ , 

nhựng không mua đựờ c khí chả t; nhiế u tiế n có thế  mua đựờ c cọ  

phiế u, nhựng không mua đựờ c tâm ý đả y đủ ; nhiế u tiế n có thế  mua 

đựờ c giựờ ng nế  m, nhựng không mua đựờ c giả c ngủ . Điế u trọ ng yế u 

nhả t chính là – nhiế u tiế n mua đựờ c vả  t chả t thế  gian, thả  m chí 

sách vờ , nhựng không mua đựờ c trí tuế  , nhân đây “trí tuế  ” mờ i là 

nguọ n vọ n quý báu nhả t củ a nhân loả i. 

Nhự thờ i đả i Xuân Thu Chiế n Quọ c nhự ng nhà thuyế t khách đi dả o 

qua các nựờ c Yên, Tế , Hàn, Ngủ y, Tả n, Sờ , Triế  u dả  p tả t khá nhiế u 

trả  n binh lính tàn sát, chính vì họ  có trí tuế   biế  n tài. Mựu sĩ sau 

mọ  t buọ i nói chuyế  n vờ i quân vựờng, thựờ ng thựờ ng lên đị a vị  cự c 

phả m, cũng là vì họ  có đả u óc trí tuế  . Gia Cát Khọ ng Minh tuy bả t 

đả u tự  áo vả i, nhân lự c, vả  t lự c và đị a lờ i đế u không bả ng Tào Tháo, 

Tôn Quyế n nhựng vì ông ta có sách lựờ c trí tuế  , do đó có thế  đọ  sự c 

vờ i cựờ ng quyế n mà vả n an ọ n trong đả t Thủ c. Cuọ i cùng trọ n có thế  



cùng vờ i Ngủ y, Ngô tả o thành thế  chân vả c. Do đó các triế u đả i vế  

sau, đế  vựờng thựờ ng đọ i vờ i viế  c truyế n ngôi, không nhự ng chọ n 

lự a vị  thả y trí tuế   siêu quả n cho thái tự  mà còn đựa đị a vị  củ a họ  lên 

tờ i chự c Thự a tựờ ng. Ở  trong các loả i binh pháp, các nhà quân sự  

đế u vả  n dủ ng trí tuế  , bày mựu lả  p kế  trong gian nhà nhọ  mà quyế t 

thả ng ờ  ngoài ngàn dả  m; đờ i nay chế  đọ   “nọ  i các” trong nế n dân chủ  

lả  p hiế n cũng là nhân vì ban đả u quyế t đị nh phựờng châm chính 

sách củ a quọ c gia ờ  trong mọ  t phòng nhọ , do đó có danh xựng này. 

“Nọ  i các” xem ra không lờ n, nhựng trí tuế   vô biên, thả  m chí kéo mọ  t 

sờ i tóc đọ  ng cả  toàn thân, có thế  ả nh hựờ ng đế n tình thế  thả  t sự  củ a 

quọ c gia. Ngoài ra, văn minh nhân loả i sờ  dĩ ngày đi ngàn dả  m, 

không phả i do tiế n bả c tả o đựờ c mà là kế t tinh “trí tuế  ” củ a đông 

ngựờ i nhự Tả t-thăng phát minh ả n loát bả ng bả ng kế m khiế n cho sự  

truyế n bá tri thự c tiế n thêm mọ  t bựờ c nự a. Ngõa-đả  c phát minh 

máy chả y hời nựờ c mang lả i cách mả ng công nghiế  p, anh em Lai-

đả  c phát minh phi cờ rút ngả n khoả ng cách củ a thế  giờ i. Amstrong 

bựờ c lên mả  t trăng lả i viế t mọ  t trang đánh dả u vế  viế  c khám phá vũ 

trủ  củ a thờ i đả i. 

Hai ngàn sáu trăm năm trựờ c, Phả  t giáo rả t coi trọ ng viế  c tu hành 

bả ng trí tuế   và gọ i trí tuế   tọ i thựờ ng thự a là Bát-nhã. Trí tuế   thông 

thựờ ng có thiế  n có ác, nhựng “trí tuế   Bát-nhã” thì thuả n thiế  n vô 

nhiế m. Trong kinh điế n nói “trí tuế   Bát-nhã” nhự mả t có thế  dả n 

đả o năm đọ   còn lả i đế n bờ  kia viên mãn, lả i nói “trí tuế   Bát-nhã” là 

mế  củ a chự Phả  t, vì chự Phả  t mựờ i phựờng đế u tự  trí tuế   Bát-nhã 

mà đả n sanh. Nhự sờ  dĩ Bọ -tát Văn-thù đự ng đả u các Bọ -tát, và là 

thả y củ a bả y đự c Phả  t, chính là vì Ngài sờ  trựờ ng vế  “trí tuế   Bát-

nhã”. Sờ  dĩ Xá-lờ i-phả t làm đế   tự  thủ  tọ a củ a đự c Phả  t, và đựờ c làm 

Sự phủ  thế  đọ   cho Sa-di đả u tiên là La-hả u-la, cũng vì Ngài có “trí 

tuế   Bát-nhã”. Đọ ng nự  Diế  u Huế   có thế  đựờ c chự đả i Bọ -tát lế  kính 

là vì trí tuế   siêu phàm, có thế  nói điế u ngựờ i chựa thế  nói, bàn 

nhự ng điế u ngựờ i ta chựa thế  bàn. Sờ  dĩ Long Thọ  đựờ c tôn làm chủ  

chung cả  tám tông Phả  t giáo cũng là vì Ngài trí tuế   hờn ngựờ i, viế t 

sách lả  p thuyế t, phá tà hiế n chánh. 



Tôi tự  bé sinh trựờ ng trong gia đình nông thôn nghèo khọ , thựờ ng 

thựờ ng áo cờm chả ng đủ , dự t khoát nghĩ đế n phả i dùng “Trí tuế   

thay thế  tiế n bả c”. Ví nhự lúc trờ i hè, cháo đế  cách ngày đã có mùi 

thiu, ngựờ i làng phả n nhiế u đế u dùng lá hế  bọ  vào trong, nả u lả i 

mọ  t lả n, là có thế  tiêu trự  mùi khó chị u. Cờm rau còn thự a, cũng 

biế t đế  chọ  mát mế , có thế  duy trì không hự, ngày thự  hai lả i có thế  

ăn nự a. Dù cho chủ m mọ  t cây củ i, tôi cũng nghĩ làm sao đế  lự a 

cháy lâu hờn mọ  t chút. Viế t mọ  t phong thự cũng là đem phong bì 

cũ đã xài lả  t ngựờ c ra dùng thêm mọ  t lả n nự a. Cho đế n xuả t gia họ c 

Phả  t, do ờ  chọ  chính đang trong thờ i đả i khói lự a mị t mù, dân sinh 

khọ n khọ , kinh tế  chùa chiế n càng thêm túng thiế u. Tăng lự  phả n 

đông đế u trả i qua cuọ  c sọ ng thanh bả n, vờ , đế  giả y rách bèn lả y 

miế ng bìa dả y vá lả i, áo quả n rách mọ  t lọ , lả y giả y báo họ  thành giả y 

cự ng thay vả i vá mả ng lả i. Tôi ờ  trong các hoàn cả nh đó họ c đựờ c trí 

tuế   “lờ i dủ ng vả  t phế  bọ ”. Lúc tôi họ c ờ  Phả  t Họ c Viế  n, đã tự ng tự  tay 

dùng cành cây, bả n gọ  đóng mọ  t giá bóng rọ  rả t khó làm, cũng 

thựờ ng lả y cờm thự a, rau thự a nả u thành mọ  t nọ i cờm xào ngon 

lành, cùng hựờ ng vờ i bả n đọ ng họ c. Nhân đây, tôi thựờ ng rả t tự  hào 

nói: “ngay cho là binh tàn tọ t bả i, tôi cũng muọ n nhự Hàn Tín, có 

thế  điế u hòa chế  ngự  thành mọ  t ông thả y thả ng lờ i”. 

Nhự nay tôi thả y ngựờ i hiế  n đả i, cũng cho là kinh tế  phát đả t, đủ  

phựờng tiế  n mua sả m, muọ n vả  t gì, đế u là vự a nghĩ đế n cả n bèn 

mua ngay. Tôi thựờ ng nghĩ nế u nhự có vả  t “thay thế ” vì sao lả i sai 

lả m đế  phí tiế n chự ! Nhự đọ ng soả n viế t văn chựờng trọ ng ờ  chọ  trôi 

chả y thông suọ t, biế u đả t đựờ c tình ý, tôi không quá tính đế n sự  đọ i 

chỉ nh, nả n nót văn tự . Do đó khi tôi phê sự a bả n thả o, nế u nhự chự  

có ý nghĩa tựờng đọ ng, có thế  thay thế , thì dù cho văn tự  đế p hờn, 

tôi cũng không tùy tiế  n sự a đọ i củ a ngựờ i. Vả  t phả m cũng nhự thế , 

trọ ng ờ  chọ  thự c dủ ng rọ  ng rãi. Tôi không nhả t đị nh đòi dùng đọ  

nghế   thuả  t chả m trọ  tinh vi – Nhự tựờ ng Phả  t ờ  Phả  t Quang Sờn đế u 

không phả i loả i điêu khả c bả ng vàng, bả c, cây, đá mà là bả ng xi-

măng. Nhựng bên ngoài trang nghiêm đả o mả o, hoàn toàn có thế  



phát khờ i tín tâm, đả o niế  m củ a tín đọ , nhân đây mọ i năm thiế  n 

nam tín nự  đế n đây triế u bái vựờ t quá mả y ngàn vả n ngựờ i trờ  lên. 

Tôi nhờ  nhiế u năm vế  trựờ c, lúc đi Ấ n Đọ  , tự ng thả y mọ  t cả  p lọ ng 

đèn bả ng đá Đả i Lý điêu khả c tinh xả o đế p đế , trị  giá hờn 10 vả n 

Đài-tế  , Tự  Huế   đả m nhiế  m chự c Viế  n trựờ ng Đô Giám Viế  n ờ  Phả  t 

Quang Sờn rả t vự a ý, xin tôi mua vế  trang trí điế  n Phả  t. Tôi họ i cô 

ta: 

- Con sờ  Phả  t Quang Sờn không có vả  t gì cho mả y tên trọ  m nhọ  

ham muọ n chăng? Con làm viế  c lâu nhự thế , chả ng lế  không biế t 

toàn Phả  t Quang Sờn tuy nhiế u điế  n đựờ ng nhự thế , nhựng Thả y 

xựa nay đế u không lo lả ng có ngựờ i khờ i tâm ăn trọ  m. Con có bao 

giờ  nghĩ đế n nguyên nhân tả i sao không? 

Tự  Huế   bọ ng nhiên đả i ngọ  . Nhiế u năm sau cô bàn đế n viế  c này, 

thựờ ng bả o vờ i mọ i ngựờ i: Cô theo đây họ c đựờ c “trí tuế  ” khéo dùng 

nhân duyên. Mọ  t ngựờ i khéo biế t nhân quả , không nhự ng chính 

mình không gieo nhân ác, mà còn biế t suy nghĩ chu đáo, không đế  

ngựờ i khác gieo nhân ác, do đó chả ng sanh ra quả  báo ác. 

Tôi chả ng nhự ng không tiêu món tiế n đả t đọ  đế  mua đọ  dùng, khí 

củ ; thả  m chí Phả  t Quang Sờn rả t nhiế u bàn ghế  làm viế  c đế u là tự  

nhự ng đọ  vả  t cũ ờ  nhự ng cự a hàng công ty củ a ngựờ i khác đóng cự a 

khuân vế , có mọ  t sọ  đọ  dùng trong nhà thì là tín đọ  đào thả i đọ i mờ i 

mà bọ  đi không dùng, chúng tôi chọ n vế  sự  dủ ng đế n nay. Đọ  dùng 

củ a chúng cọ  nhiên nhự thế , đọ  dùng tự nhân cũng vả  y, dù cho mọ  t 

chiế c đũa, mọ  t cái chén, nó cũng có mả ng sọ ng, tôi cũng dùng đi 

dùng lả i cho đế n cùng, đế  sinh mả ng củ a nó kéo dài. Thả  m chí Phả  t 

Quang Sờn có trên trăm ự c kinh phí kiế n thiế t, tôi cũng chựa hế  

mua cho chính mình mọ  t cái bàn làm viế  c, không phả i tôi không 

biế t xài tiế n, nhựng tôi không tiêu tiế n cho chính mình. Lúc Phả  t 

Quang Sờn kiế n thiế t thờ i kỳ đả u, không có kiế n trúc sự, không có 

văn phòng làm viế  c, đựờng nhiên càng không có bàn làm viế  c, tôi và 

thả u khoán Tiêu Đỉ nh Thuả  n đế u đự ng trên đựờ ng so tay vế  chân 

mọ  t phen, tự ng tòa, tự ng tòa kiế n trúc bèn hoàn thành. Nguyên tả c 



làm viế  c củ a tôi là: Dùng “tâm” đế  thành tự u tả t cả , mà không cả n 

dùng tiế n bả c sả p xế p tả t cả . 

Nhờ  lúc mờ i khai sờn, tôi cũng mờ i mọ  t vị  kiế n trúc sự họ  Lựu giúp 

tôi thiế t kế  mọ  t bả n sờ đọ  chùa lả u to lờ n, ngay khi ông ta đựa mô 

hình thiế t kế  cho tôi xem, tựời cựờ i hờ n hờ  nói: “Kiế n trúc củ a đả i 

lả u này, cho dù mọ  t trăm năm sau, vả n là rả t hờ p vờ i trào lựu thờ i 

đả i”. Tôi lả  p tự c bả o ông ta: “Mọ  t trăm năm sau chúng ta đế u không 

còn trên thế  gian nự a, huọ ng là kiế n trúc chùa chiế n trọ ng yế u nhả t 

là trang nghiêm, thự c dủ ng, chự  không ờ  dả ng thự c tân trào”. Tự  đó 

vế  sau Phả  t Quang Sờn không còn mờ i kiế n trúc sự thiế t kế  nào 

nự a. 

Tuy không có kiế n trúc sự thiế t kế , nhựng bế  ngoài củ a Đả i Hùng 

Bả o Điế  n Phả  t Quang Sờn phú lế   đựờ ng hoàng, bao nhiêu năm qua, 

không biế t đựờ c bao nhiêu ngựờ i khen đế p, ngay cả  Viên Sờn Đả i 

Phả n Điế m, sau này lúc muọ n sự a sang tu bọ , bà Tựờ ng Tọ ng Mỷ  

Linh đế u tự ng phái ngựờ i đế n đòi lả y bả n đọ  thiế t kế  củ a chúng tôi 

vế  tham khả o, kỳ thự c ngoài kiế n trúc Đả i Hùng Bả o Điế  n kiên cọ  

ra, chả ng có bả n đọ  thiế t kế  nào hế t. Nhự sả c thái củ a cọ  t kèo chả m 

vế  là tác phả m nghiên cự u củ a mọ  t thờ  sờn dả u củ a nựờ c tôi, mà 

mọ i ngựờ i đế u khen đọ  án tuyế  t đế p củ a trả n nhà, chả ng qua là ba 

tả m ván ép vế  sờn dả u lên mà thôi. Do đó, chúng ta không nhả t 

đị nh cả n dùng tiế n bả c đế  làm viế  c, phát huy “trí tuế  ” củ a chúng ta, 

hoàn toàn có thế  đả t đựờ c hiế  u quả  làm chời ăn thả  t. 

Có hôm tôi đự ng ờ  cọ ng Phả  t Quang Sờn vào giự a trựa, quan sát đọ  

chúng tự ng chiế c xe, tự ng chiế c xe liên tiế p hai ba cái mờ  máy vào 

thành làm viế  c. Lúc đó tôi rả t ngả c nhiên: Vì sao mọ i ngựờ i không 

ngọ i cùng mọ  t xe xuọ ng núi, nhự thế  mọ  t lả n đi, không phả i đã có 

thế  làm viế  c, lả i có thế  tiế t giả m nguọ n năng lựờ ng ự? Tuy “Phả  t Phả  t 

đả o đọ ng, quang quang vô ngả i” nhựng “nhà tọ i ngàn năm, mọ  t đèn 

tự  sáng”, nế u nhự mọ  t đèn có thế  bả ng vô tả  n đăng, cũng đâu hế  

xả u? 



Tôi nhờ  hờn ba mựời năm trựờ c, lúc giờ i Phả  t giáo chựa có ngựờ i 

nào dùng xe hời, tôi vì phựờng tiế  n hoả ng pháp, mua mọ  t chiế c xe 

tả i-tả p-đa (vả  n tả i) chín chọ  ngọ i. Vì không đủ  chuyên môn, mờ i 

công xựờ ng sự a thành xe chờ  hai mựời sáu ngựờ i. Mọ i lả n ra cự a, 

tôi đế u kêu gọ i họ c sinh đọ  chúng cùng lên xe, tình cả nh “đế u rả t 

hoan hỉ ” đó, đế n nay nghĩ lả i, vả n thả y thú vị  vô cùng. Do đó tôi 

thựờ ng bả o đọ  chúng: Tiế t kiế  m là “trí tuế  ”, nhả n nả i là “trí tuế  ”, 

khéo xự  lý là “trí tuế  ”, có thế  nả m lả y cựờng lãnh củ a muôn vả  t trên 

thế  gian, hóa rọ i rả m thành đờn giả n, vả  n dủ ng tự  tả i, có thế  đế  đả i 

chúng dùng, chính là mọ  t loả i “trí tuế  ”. 

Ngựờ i hiế  n đả i, nhự ng vả  t phả m nào không dùng, dù có tâm thái 

yêu tiế c, đem cả t vào trong kho, tôi cũng thả y là lãng phí, vì mọ  t khi 

cho vào kho rọ i, chả ng còn nghe họ i đế n, vả  t còn tọ t cũng nhự phế  

vả  t. Do đó tôi chủ  trựờng không sả p đả  t kho lả m, vì chỉ  cả n anh biế t 

vả  n dủ ng, đọ ng nát sả t vủ n cũng đế u có thế  dùng vào viế  c lờ n. Do 

đó trên cờ bả n, ờ  thế  gian không có vả  t đáng bọ . Nế u nhự chính 

mình không xài, thì có thế  đế  ngựờ i khác sự  dủ ng, đó là mọ  t loả i 

khả o nghiế  m “trí tuế  ”. 

Nhờ  ba, bọ n chủ c năm trựờ c, tôi hy vọ ng đánh đọ  ng đựờ c thái đọ   

tĩnh lả  ng củ a Phả  t giáo, thựờ ng thựờ ng tọ  chự c mọ  t sọ  hoả t đọ  ng xã 

họ  i. Có ngựờ i phê bình tôi: “Không có tiế n còn bày hoả t đọ  ng gì?”. 

Kỳ thự c tôi bày hoả t đọ  ng, tả t cả  đờn giả n, không nhự ng không tọ n 

tiế n gì, mà lả i còn dự, vì bày ra hoả t đọ  ng có thế  rèn đúc tự tựờ ng, 

ngựng tủ  lự c lựờ ng, cái giá trị  này không phả i là cái mà tiế n bả c có 

thế  so sánh đựờ c. Do đó tôi ra sự c dế p các lờ i bàn tán, tự ng lả n 

tự ng lả n sả p đả  t, chả ng nhự ng thu hút khá nhiế u thanh niên họ c 

Phả  t, mà còn đào tả o mọ  t sọ  đông cán bọ   trung thành rả t mự c. 

Chúng tôi đọ ng tâm hiế  p lự c, đem Phả  t giáo tự  Nghi Lan phát triế n 

đế n tự ng ngõ ngách ờ  Đài Loan, tự  trong nựờ c phát triế n đế n mọ i 

thành thị  trên thế  giờ i. Gả n mựờ i năm qua, chúng tôi đã tọ  chự c 

đựờ c mọ  t mô hình hoả t đọ  ng lờ n, nhự “Trờ  vế  thờ i đả i đự c Phả  t”, 

“Pháp họ  i Thiế n – Tị nh – Mả  t tam tu”, “Chuyế n tàu hoả t đọ  ng Tự  bi 

ái tâm”, “Pháp họ  i cung nghinh răng Phả  t cả u phựờ c”, “Họ  i liên 



hoan quyên góp quỷ  Đả i Họ c Phả  t Quang” cho đế n hả ng năm tả i 

Quọ c Phủ  Kỷ  Niế  m Quán cự  hành mô hình tòa giả ng Phả  t họ c to 

lờ n… khiế n cả  hàng vả n ngựờ i đế n tham gia, mọ i ngựờ i trông thả y 

trên đài dựờ i đài bay bọ ng nhả y múa, trang nghiêm đựờ ng hoàng, 

trên thự c tế  trự  rả t nhiế u ngựờ i làm viế  c nghĩa đế n trựờ c phủ  giúp 

ra, khá nhiế u đả o củ  đế u là tự  chúng tôi chế  ra, dùng vả i vủ n chả p 

vá mà thành, thả  m chí tự  mình mả  c áo tràng đả p y, trang nghiêm 

bế  mả  t củ a họ  i trựờ ng, vô hình trung phát huy đựờ c lự c lựờ ng tị nh 

hóa lòng ngựờ i, lả i khả ng đị nh tiế n bả c không phả i là cái vả n năng, 

chỉ  có ban rả i “trí tuế  ” củ a Phả  t pháp, dùng tự  bi dung hòa đả i 

chúng, mờ i có thế  khiế n xã họ  i chúng ta càng thêm an hòa lờ i lả c. 

Trong kinh Phả  t có ghi: Mọ  t vị  trựờ ng giả  tên Thiế  n Sanh đựờ c mọ  t 

họ  p mả  vàng làm bả ng gọ  Chiên Đàn Hựờng rả t hiế m có trên thế  

gian, ông ta lả  p tự c tuyên bọ  vờ i mọ i ngựờ i: 

- Tôi muọ n đem bả o bọ i hiế m có này dâng tả  ng cho ngựờ i bả n cùng 

nhả t trên thế  gian. 

Rả t nhiế u ngựờ i bả n cùng đế n trựờ ng giả  Thiế  n Sanh đế  đòi cái họ  p 

mả  vàng này nhựng trựờ ng giả  Thiế  n Sanh lả i nói: 

- Anh không phả i là ngựờ i bả n cùng nhả t trên thế  gian. 

Mọ i ngựờ i nghĩ là ông ta thả  t tình không có ý muọ n cho cái họ  p 

vàng này. Nhân đây yêu cả u ông ta nói ra xem ngựờ i bả n cùng nhả t 

trên thế  gian là ai? Trựờ ng giả  Thiế  n Sanh liế n bả o mọ i ngựờ i: 

- Ông ta chả ng phả i ai khác, chính là quọ c vựờng củ a chúng ta. 

Nhà vua nghe nói viế  c này, trong lòng rả t giả  n dự , phái ngựờ i bả t 

trựờ ng giả  Thiế  n Sanh đế n, rọ i đựa ông ta xem phòng kho thu chự a 

trân bả o, trong đó vàng bả c tiế n củ a nhiế u không thế  kế . Nhựng 

trựờ ng giả  Thiế  n Sanh vả n cho nhà vua là ngựờ i bả n cùng nhả t trên 

thế  gian, vì nhà vua tuy có tiế n, lả i không biế t làm viế  c phựờ c lờ i 

cho nhân quả n. 



Kỳ thự c “ngựờ i giàu mà rả t nghèo hèn” nhự nhà vua, trên thế  gian 

nhiế u không kế  xiế t, tôi may mả n đựờ c huân tả  p rèn luyế  n trong 

Phả  t pháp, biế t đựờ c “trí tuế  ” mờ i là kho báu chân chính củ a đờ i 

ngựờ i. Tuy tôi không có tiế n, nhựng tôi rả t biế t dùng tiế n, nhự chùa 

miế u ngày trựờ c có đựờ c tiế n liế n xây thêm Phả  t điế  n, nhựng tôi lả i 

dùng đế  xây dự ng giả ng đựờ ng và nhà họ  i, vì tôi biế t thân là ngựờ i 

xuả t gia phả i vả  n dủ ng “trí tuế  ” củ a mình hựờ ng ra xã họ  i, hoả ng 

pháp lờ i sanh, không nhả t đị nh đem trách nhiế  m hựng long Phả  t 

pháp giao cho Phả  t Tọ  trong Đả i Hùng Bả o Điế  n. Chùa chiế n ngày 

trựờ c có đựờ c tiế n, bèn đả  t thêm khí củ  trang nghiêm, nhựng tôi lả i 

dùng đế  xây dự ng nhà họ  i nghị  và nhà đàm thoả i, vì tôi muọ n đế  

cho đả o tràng tự  viế  n thành điế  n đựờ ng trí tuế  . Chùa chiế n ngày 

trựờ c có tiế n rọ i bèn mua sả m nhà đả t ruọ  ng vựờ n, nhựng tôi lả i 

dùng đế  mờ  trựờ ng họ c, làm tả p chí, vì tôi muọ n đem trí tuế   củ a đự c 

Phả  t truyế n bá mựờ i phựờng. Thả  m chí chùa chiế n ngày trựờ c mọ  t 

khi có tiế n dự bèn cả t chự a, nhựng tôi lả i đem tiế n dùng vào nhự ng 

sự  nghiế  p văn hóa, giáo dủ c, hoả ng pháp, tự  thiế  n…, đế n nọ i đem 

tiế n dự  tính cho sang năm, năm sau nự a đế u xài sả ch trong năm 

nay. Nhựng tôi xựa nay chựa có nhân đó mà phiế n não, vì lọ i nhìn 

củ a tôi đọ i vờ i tiế n là “mựờ i phựờng đế n, mựờ i phựờng đi, cọ  ng 

thành viế  c mựờ i phựờng”. Huọ ng nự a không có tiế n thì không có 

phân tranh lả i không có vì con cháu đế  lả i mọ i họ a. Hờn bả y mựời 

năm, tôi xựa nay chựa tự ng vì mình mà giự  mọ  t chút tiế n, tôi biế t 

rả ng đây là mọ  t lọ i làm rả t có “trí tuế  ”. 

Tôi chả ng nhự ng ờ  trên viế  c chi xuả t nả m giự  tác phong “dùng trí 

tuế   thay thế  tiế n bả c” mà ờ  trên viế  c thu nhả  p tôi cũng theo “trí tuế  ” 

đả i chúng mà đế  mả t, không phả i dùng tiế n bả c đế  kế  toán đủ  thiế u. 

Nhự mọ  t bọ   Phả  t Quang Đả i Tự  Điế n giá thành cả n 7000 đọ ng Đài-

tế   mờ i, nhựng tôi chỉ  bán ra mọ i bọ   4000 đọ ng, kế t quả  ngựờ i mua 

chen nhau. Mọ  t bọ   Trung Quọ c Phả  t Giáo Bả ch Thoả i Kinh Điế n Bả o 

Tả ng giá thành cả n 11000 đọ ng Đài-tế   mờ i, tôi bán giá mọ  t nự a, lả  p 

tự c tăng thêm mự c tiêu thủ  năm ngàn bọ  , đã giả m bờ t tiế n kho 

chự a, cũng khiế n thêm nhiế u ngựờ i cùng hựờ ng “trí tuế  ” củ a Phả  t 



giáo. Tôi chỉ  là muọ n hoả ng đả o, há là ngựờ i mựu lờ i? Nhựng ban 

đả u lúc tôi đế  xuả t kiế n nghị  này, bao nhiêu đọ  chúng đế u không 

cho là đúng! 

Nhờ  bọ n mựời năm trựờ c, tôi lả  p “Họ  i in kinh mọ i tháng”, giúp thêm 

tiế n in mọ i bả n mọ  t đọ ng, ngay cả  giá thành ả n loát đế u không đủ , 

nhựng tôi có thế  duy trì không thiế u, mọ i tháng lả i có dự dả  in thêm 

nhiế u bả n kinh, vì ngựờ i tham gia ả n hành, hoàn toàn không kế  sọ  

mủ c nhiế u ít; vế  sau tôi lả  p “Họ  i trờ  in Phả  t Quang Tiế u Tùng Thự”, 

mọ i bả n tiế n trờ  in chỉ  thu mựờ i đọ ng, mọ i năm Tiế u Tùng Thự đựa 

ra trăm vả n bả n trờ  lên. Chả ng cả n xem chỉ  mọ  t cuọ n sách mọ ng 

mọ ng nhọ , nó chả ng biế t khiế n bao nhiêu ngựờ i thả t ý cùng đựờ ng 

gả  p đựờ c lọ i thoát, khiế n bao nhiêu vờ  chọ ng bả t hòa gựờng vờ  lả i 

lành. Lự c lựờ ng củ a trí tuế   này, đâu là chọ  tiế n bả c có thế  so sánh? 

Hờn ba mựời năm trựờ c lúc Họ c Viế  n Phả  t Giáo Đông Phựờng bả t 

đả u xây dự ng, mọ  t phòng họ c giá thành là 18 vả n đọ ng, nhựng mà 

tiế n công đự c quyên hiế n mọ  t phòng họ c chỉ  đòi năm vả n đọ ng, đọ  

chúng đả m nhả  m tính toán lúc đó không ngờ t đế n nói vờ i tôi: 

- Sự phủ , mọ  t phòng họ c giá thành 18 vả n đọ ng, Thả y chỉ  thu năm 

vả n, thế  này không đựờ c đâu. Chúng ta sế  thiế u tiế n, dự ng không 

nọ i. 

Tôi cũng biế t năm vả n đọ ng, không đủ  giá thành, nhựng tôi dùng 

phựờng thự c này, ờ  trên toàn thế  giờ i xây dự ng mựờ i sáu họ c viế  n 

Phả  t giáo, dùng “trí tuế  ” củ a Phả  t pháp không biế t vì giờ i Phả  t giáo 

tăng gia bao nhiêu sự  nghiế  p, bọ i dựờ ng bao nhiêu nhân tài. 

Lúc mờ i khai sờn Phả  t Quang Sờn, mọ i năm cự  hành pháp họ  i Vả n 

Duyên, phàm ngựờ i tham gia, chúng tôi vì họ  tiêu tai cả u phúc, mọ i 

ngựờ i chỉ  thâu mọ  t trăm đọ ng, ngay cả  tiế n cờm cũng không đủ . 

Đoàn xe triế u sờn tự  Đài Bả c đế n Phả  t Quang Sờn ờ  Cao Hùng, tiế n 

ăn ờ  ba ngày hai đêm năm bự a cờm, chúng tôi cũng chỉ  thâu hai 

trăm đọ ng, ngay cả  tiế n xăng dả u đi vế  cũng không đủ . Nhóm đế   tự  

đọ i vờ i viế  c này đế u không ôm thái đọ   lả c quan, cho rả ng tôi thế  nào 



cũng lọ  vọ n. Nhựng nhự thế  nhiế u năm qua, Phả  t Quang Sờn chả ng 

nhự ng không nhân đây mà đóng cự a, trái lả i ngựờ i đế n thăm viế ng 

càng ngày càng đông. Tôi thựờ ng nghĩ: Nế u nhự mọ  t trăm ngựờ i 

đế n, trong đó có thế  có mọ  t ngựờ i biế t đựờ c cái hay đế p củ a Phả  t 

pháp, và đem diế  u pháp trờ  vế  gia đình, mang đế n xã họ  i, quọ c gia, 

chả ng nhự ng là phựờ c củ a Phả  t giáo, cũng là phựờ c củ a đả i chúng. 

Do đó, chúng tôi không cả n dùng tiế n bả c cân nhả c tả t cả  sự  viế  c, 

nhả t là Phả  t pháp là cái vô giá, chúng ta nên lựu thông rọ  ng rãi, đế  

mọ i ngựờ i đế u hiế u đựờ c cách dùng trí tuế   đế n trang nghiêm thế  

giờ i này. 

Xã họ  i hiế  n tả i, mọ i ngựờ i mờ  miế  ng ngả  m miế  ng đế u là tiế n, thả  m 

chí báo chí truyế n bá cũng thựờ ng suy đoán xem ai có tiế n, ai 

không có tiế n? Phả  t Quang Sờn cũng nhân đây thựờ ng mả c nả n cá 

ao, nhự mả y năm trựờ c có ngựờ i tính xem nhà cự a đả t đai củ a Phả  t 

Quang Sờn có bao nhiêu, vế  sau lả i có ngựờ i đem tài sả n củ a đoàn 

thế  tôn giáo xế p tên, kế t quả  Phả  t Quang Sờn trọ  mả t ra m�� nhìn. 

Kỳ thự c, chả ng kế  Phả  t Quang Sờn có tiế n hay không tiế n, kiế n thiế t 

củ a Phả  t Quang Sờn đế u không phả i là dùng tiế n bả c mà xây cả t, 

cũng không phả i là củ a cá nhân, mà là củ a vả n vả n ngàn ngàn 

ngựờ i Phả  t Quang cùng có, là cái dùng sự  thành tâm, trí tuế  , lao lự c 

củ a họ  xây dự ng nên. Do đó tôi biế t rả ng: Tự  Phả  t Quang Sờn cho 

đế n nhìn tả t cả  sự  nghiế  p đoàn thế , chả ng cả n nhìn tiế n có nhiế u ít, 

nên nhìn phả n tự  hờ p thành dùng trí tuế   củ a họ  làm đựờ c bao 

nhiêu viế  c, thành tự u bao nhiêu công đự c. Thự  họ i sự  phát tâm củ a 

họ  có thế  tính đế n cùng tả  n không? 

Trựờ c mả t, giờ i ngoả i giao có nói “tiế n bả c ngoả i giao”, giờ i công 

thựờng có nói “tiế n đế  ra tiế n”, trên xã họ  i có câu: “Chủ  nghĩa thờ  

tiế n”, trên quọ c phòng cũng chủ  trựờng tiêu bao nhiêu tiế n đế  mua 

vũ khí. Kỳ thự c ngoài “tiế n bả c ngoả i giao” ra, chúng ta lả i có thế  

vả  n dủ ng “trí tuế  ” đế  tiế n hành văn hóa ngoả i giao, tôn giáo ngoả i 

giao. Ngoài “tiế n đế  ra tiế n”, chúng ta phả i nghĩ đế n sự  trựờ ng thành 

củ a kinh tế  chỉ  là mọ  t chỉ  tiêu củ a sự  giàu có. Nâng cao phả m chả t 

củ a đả i chúng, đế  cao trình đọ   trí tuế   củ a nhân dân mờ i là cái trọ ng 



yế u nhả t. “Chủ  nghĩa thờ  tiế n” đã mang đế n tai hả i vô cùng cho xã 

họ  i; truyế n bá quan niế  m giá trị  chính xác cho đờ i sau, đế  bọ n họ  

đế u đả y đủ  trí tuế   xự  thế  làm ngựờ i, mờ i là viế  c làm gả p. Mua sả m 

vũ khí tự  vế   thả  t là trọ ng yế u, nhựng cái trọ ng yế u hờn là tự tựờ ng 

quan niế  m bả o vế   quọ c gia, cho đế n toàn thế  quọ c dân đế u phả i có 

đủ  trí tuế   lâm nguy bả t loả n, bế n bỉ  bả t khuả t. Bờ i vì cái có thế  đánh 

ngã chúng ta không phả i là ngựờ i khác, mà là sự  ngu xuả n tự  lờ i 

củ a mình. Nhự nay, ờ  trong hiế  u ự ng cọ t-bài (mũi nhọ n) củ a kinh tế  

suy thoái, ờ  hiế  n tiế n thế  cuọ  c chiế n tranh loả n lả c khả p nời, hy 

vọ ng mọ i ngựờ i có thế  truyế n bá quan niế  m “dùng trí tuế   thay thế  

tiế n bả c”. Tiế n bả c cọ  nhiên khả n yế u, trí tuế   càng trọ ng yế u hờn, đế  

dân chúng củ a chúng ta không vì sự  có – không củ a tiế n bả c mà lay 

đọ  ng chí tiế t, đế  xã họ  i củ a chúng ta có trí tuế   cao hờn đế  khả o 

nghiế  m khi đọ i diế  n vờ i nguy nan. 

“Trí tuế  ! Trí tuế  !” Chúng ta phả i hô to: “Trí tuế   Bát-nhã mờ i là thế  

gian chí bả o!”. 
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